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NH NG ĐI U KI N TH NG M I QU C TỮ Ề Ệ ƯƠ Ạ Ố Ế
(INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS –

INCOTERMS)

N n kinh t  toàn c u m  ra c  h i to l n h n bao gi  h t đề ế ầ ở ơ ộ ớ ơ ờ ế ể 
doanh nghi p ti p c n t i các th  tr ng kh p n i trên th  gi i. Hàngệ ế ậ ớ ị ườ ắ ơ ế ớ  
hoá đ c bán ra  nhi u n c h n, v i s  l ng ngày càng l n vàượ ở ề ướ ơ ớ ố ượ ớ  
ch ng lo i đa d ng h n. Giao d ch mua bán qu c t  ngày càng nhi uủ ạ ạ ơ ị ố ế ề  
và ph c t p, do v y, n u h p đ ng mua bán hàng hoá không đ cứ ạ ậ ế ợ ồ ượ  
so n th o m t cách k  l ng s  có nhi u  kh  năng d n đ n s  hi uạ ả ộ ỹ ưỡ ẽ ề ả ẫ ế ự ể  
nh m và nh ng v  tranh ch p t n kém ti n b c.ầ ữ ụ ấ ố ề ạ

Incoterms, quy t c chính th c c a ắ ứ ủ Phòng Th ng M i Qu cươ ạ ố  
Tế  (International Commercial Chamber - ICC)  v  gi i thích cácề ả  
đi u ki n th ng m i, t o đi u ki n cho giao d ch th ng m i qu cề ệ ươ ạ ạ ề ệ ị ươ ạ ố  
t  di n ra m t cách trôi ch y. Vi c d n chi u đ n Incoterms 2000ế ễ ộ ả ệ ẫ ế ế  
trong m t h p đ ng mua bán hàng hoá s  phân đ nh rõ ràng nghĩa vộ ợ ồ ẽ ị ụ 
t ng ng c a các bên và làm gi m nguy c  r c r i v  m t pháp lý.ươ ứ ủ ả ơ ắ ố ề ặ

K  t  khi  Incoterms đ c Phòng Th ng m i Qu c t  so nể ừ ượ ươ ạ ố ế ạ  
th o năm 1936 ,  chu n m c v  h p đ ng mang tính toàn c u này,ả ẩ ự ề ợ ồ ầ  
th ng xuyên đ c c p nh t đ  b t k p v i nh p đ  phát tri n c aườ ượ ậ ậ ể ắ ị ớ ị ộ ể ủ  
th ng m i qu c t .  Incoterms 2000 có cân nh c t i  s  xu t hi nươ ạ ố ế ắ ớ ự ấ ệ  
nhi u khu v c mi n th  t c h i quan trong th i gian v a qua, vi c sề ự ễ ủ ụ ả ờ ừ ệ ử 
d ng thông tin liên l c đi n t  ngày càng thông d ng và c  nh ng thayụ ạ ệ ử ụ ả ữ  
đ i v  t p quán v n t i. Incoterms 2000 đã s a đ i và th  hi n n iổ ề ậ ậ ả ử ổ ể ệ ộ  
dung c a 13 đi u ki n th ng m i m t cách đ n gi n h n và rõ ràngủ ề ệ ươ ạ ộ ơ ả ơ  
h n.ơ

5.1. M c đích và ph m vi áp d ng Incoterms.ụ ạ ụ

M c đích c a Incoterms là cung c p m t b  quy t c qu c t  đụ ủ ấ ộ ộ ắ ố ế ể 
gi i thích nh ng đi u ki n th ng m i thông d ng nh t trong ngo iả ữ ề ệ ươ ạ ụ ấ ạ  
th ng. T  đó có th  tránh đ c, ho c ít nh t là gi m đ c đáng k ,ươ ừ ể ượ ặ ấ ả ượ ể  
s  không ch c ch n do cách gi i thích khác nhau v  nh ng đi u ki nự ắ ắ ả ề ữ ề ệ  
đó t i các n c khác nhau.ạ ướ



Nhi u khi các bên ký k t h p đ ng không bi t  rõ nh ng t pề ế ợ ồ ế ữ ậ  
quán th ng m i c a n c bên kia. Vi c đó có th  gây ra nh ng sươ ạ ủ ướ ệ ể ữ ự 
hi u l m, nh ng v  tranh ch p và ki n t ng gây lãng phí thì gi  vàể ầ ữ ụ ấ ệ ụ ờ  
ti n b c. Đ  gi i quy t v n đ  này. Phòng Th ng m i Qu c t  đãề ạ ể ả ế ấ ề ươ ạ ố ế  
xu t b n l n đ u tiên năm 1936 m t b  quy t c qu c t  đ  gi i thíchấ ả ầ ầ ộ ộ ắ ố ế ể ả  
các đi u ki n th ng m i. Nh ng qui t c đó đ c mang tên Incotermsề ệ ươ ạ ữ ắ ượ  
1936. Vi c s a đ i và b  sung các quy t c đó vào các năm 1953, 1967,ệ ử ổ ổ ắ  
1980, 1990 và vào năm 2000 nh m làm cho chúng phù h p v i th cằ ợ ớ ự  
ti n th ng m i qu c t  hi n hành.ễ ươ ạ ố ế ệ

C n nh n m nh r ng: ph m vi áp d ng c a th ng m i chầ ấ ạ ằ ạ ụ ủ ươ ạ ỉ 
gi i h n trong nh ng v n đ  liên quan t i quy n và nghĩa v  c a cácớ ạ ữ ấ ề ớ ề ụ ủ  
bên trong h p đ ng mua bán hàng đ i v i vi c giao hàng hoá đ c bánợ ồ ố ớ ệ ượ  
(v i nghĩa  ớ “hàng hoá v t ch t h u hình”ậ ấ ữ   không g m nh ng  ồ ữ “hàng 
hoá vô hình” nh  ph n m n máy tính ch ng h n).ư ầ ề ẳ ạ

Th ng có 2 s  hi u nh m v  Incoterms.ườ ự ể ầ ề
-  Th  nh t. Incoterms nhi u khi đ c hi u là áp d ng cho h pứ ấ ề ượ ể ụ ợ  

đ ng v n t i h n là h p đ ng mua bán hàng. ồ ậ ả ơ ợ ồ
- Th  hai, đôi khi ng i ta hi u sai là các đi u ki n này quy đ nhứ ườ ể ề ệ ị  

t t c  các nghĩa v  mà các bên mu n đ a vào trong m t h p đ ng muaấ ả ụ ố ư ộ ợ ồ  
bán hàng.

Nh  ICC đã luôn l y ý, Incoterms ch  quy đ nh v  quan h  gi aư ư ỉ ị ề ệ ữ  
nh ng ng i bán và ng i mua thu c h p đ ng mua bán hàng, và h nữ ườ ườ ộ ợ ồ ơ  
n a, ch  quy đ nh v  m t s  khía c nh r t c  th  mà thôi.ữ ỉ ị ề ộ ố ạ ấ ụ ể

M t đi u thi t y u đ i v i các nhà xu t, nh p kh u là ph i xemộ ề ế ế ố ớ ấ ậ ẩ ả  
xét m i liên quan th c t  gi a nhi u h p đ ng v i nhau c n thi t đố ự ế ữ ề ợ ồ ớ ầ ế ể 
th c hi n m t v  giao d ch mua bán qu c t , trong đó không ch  c nự ệ ộ ụ ị ố ế ỉ ầ  
có h p đ ng mua bán mà c  h p đ ng v n t i, b o hi m và tài chính -ợ ồ ả ợ ồ ậ ả ả ể  
trong khi đó,  Incoterms ch  liên quan duy nh t t i m t trong s  các h pỉ ấ ớ ộ ố ợ  
đ ng, đó là h p đ ng mua bán hàng.ồ ợ ồ

Tuy v y vi c các bên tho  thu n s  d ng m t đi u ki n c  thậ ệ ả ậ ử ụ ộ ề ệ ụ ể 
c a Incoterms s  m ng m t s  ng  ý có quan h  m t thi t t i các h pủ ẽ ạ ộ ố ụ ệ ậ ế ớ ợ  
đ ng khác. Xin nêu m t ví d , m t ng i bán đã đ ng ý h p đ ng v iồ ộ ụ ộ ườ ồ ợ ồ ớ  
đi u ki n CFR ho c CIF thì không th  th c hi n h p đ ng đó b ngề ệ ặ ể ự ệ ợ ồ ằ  
ph ng th c v n t i nào khác ngoài chuyên ch  b ng đ ng bi n, b iươ ứ ậ ả ở ằ ườ ể ở  
vì theo các đi u ki n CFR ho c CIF ng i bán ph i xu t trình m tề ệ ặ ườ ả ấ ộ  
v n đ n đ ng bi n ho c ch ng t  hàng h i khác cho ng i mua,ậ ơ ườ ể ặ ứ ừ ả ườ  
đi u này không th  th c hi n đ c n u s  d ng ph ng th c v n t iề ể ự ệ ượ ế ử ụ ươ ứ ậ ả  
khác. H n n a, ch ng t  mà kho n tín d ng ch ng t  đòi h i s  phơ ữ ứ ừ ả ụ ứ ừ ỏ ẽ ụ 
thu c  vào  ph ng  ti n  v n  t i  đ c  d  đ nh  s  d ng.  Th  hai,ộ ươ ệ ậ ả ượ ự ị ử ụ ứ  
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Incoterms qui đ nh m t s  nghĩa v  đ c xác đ nh c  th  đ i v i cácị ộ ố ụ ượ ị ụ ể ố ớ  
bên - nh  nghĩa v  c a ng i bán ph i đ t hàng hoá d i quy t đ như ụ ủ ườ ả ặ ướ ế ị  
đo t c a ng i mua ho c chuy n giao hàng cho ng i chuyên chạ ủ ườ ặ ể ườ ở 
ho c giao hàng t i đ a đi m quy đ nh - và cùng v i các nghĩa v  là sặ ớ ị ể ị ớ ụ ự 
phân chia r i ro gi a các bên trong t ng tr ng h p.ủ ữ ừ ườ ợ

H n n a, các đi u ki n c a Incoterms quy đ nh nghĩa v  làm cácơ ữ ề ệ ủ ị ụ  
th  t c thông quan cho hàng hoá xu t kh u và nh p kh u, bao bì đóngủ ụ ấ ẩ ậ ẩ  
gói hàng hoá, nghĩa v  c a ng i mua v  ch p nh n vi c giao hàngụ ủ ườ ề ấ ậ ệ  
cũng nh  nghĩa v  cung c p b ng ch ng đ  ch ng t  r ng các nghĩaư ụ ấ ằ ứ ể ứ ỏ ằ  
v  t ng  ng  c a  bên  kia  đã  đ c  th c  hi n  đ y  đ .  M c  dùụ ươ ứ ủ ượ ự ệ ầ ủ ặ  
Incoterms c c kỳ quan tr ng cho vi c th c hi n h p đ ng mua bánự ọ ệ ự ệ ợ ồ  
hàng, song còn nhi u v n đ  có th  x y ra trong h p đ ng đó khôngề ấ ề ể ả ợ ồ  
đ c Incoterms đi u ch nh nh : vi c chuy n giao quy n s  h u vàượ ề ỉ ư ệ ể ề ở ữ  
các quy n v  tài s n khác, s  vi ph m h p đ ng và các h u qu  c aề ề ả ự ạ ợ ồ ậ ả ủ  
s  vi ph m h p đ ng cũng nh  nh ng mi n tr  v  nghĩa v  trongự ạ ợ ồ ư ữ ễ ừ ề ụ  
nh ng hoàn c nh nh t đ nh. C n nh n m nh r ng Incoterms không cóữ ả ấ ị ầ ấ ạ ằ  
ý đ nh thay th  các đi u kho n và đi u ki n c n ph i có đ i v i m tị ế ề ả ề ệ ầ ả ố ớ ộ  
h p đ ng mua bán hàng hoàn ch nh b ng vi c đ a vào các đi u ki nợ ồ ỉ ằ ệ ư ề ệ  
chu n ho c các đi u ki n đ c tho  thu n riêng bi t.ẩ ặ ề ệ ượ ả ậ ệ

Nhìn  chung,  Incoterms  không  đi u  ch nh  h u  qu  c a  s  viề ỉ ậ ả ủ ự  
ph m h p đ ng và b t kỳ s  mi n tr  nghĩa v  nào do nhi u tr  ng iạ ợ ồ ấ ự ễ ừ ụ ề ở ạ  
gây ra. Các v n đ  này ph i đ c gi i quy t b ng nh ng qui đ nhấ ề ả ượ ả ế ằ ữ ị  
khác trong h p đ ng mua bán hàng và lu t đi u ch nh h p đ ng đó.ợ ồ ậ ề ỉ ợ ồ

Incoterms  luôn luôn và ch  y u đ c  s  d ng khi  hàng hoáủ ế ượ ử ụ  
đ c bán và giao qua biên gi i qu c gia: do v y Incoterms là các đi uượ ớ ố ậ ề  
ki n  th ng  m i  qu c  t .  Tuy  nhiên,  trong  th c  t  cũng  có  khiệ ươ ạ ố ế ự ế  
Incoterms đ c đ a vào h p đ ng mua bán hàng trong th  tr ng n iượ ư ợ ồ ị ườ ộ  
đ a thu n tuý. Trong tr ng h p Incoterms đ c s  d ng nh  v y, cácị ầ ườ ợ ượ ử ụ ư ậ  
đi u ki n A2, và B2 và các quy đ nh khác trong đi u kho n v  xu tề ệ ị ề ả ề ấ  
nh p kh u tr  nên th a.ậ ẩ ở ừ

5. 2. Nguyên nhân  ph i s a đ i Incoterms.ả ử ổ

Lý do chính c a vi c liên t c s a đ i Incoterms là nhu c u làmủ ệ ụ ử ổ ầ  
cho chúng phù h p v i t p quán th ng m i hi n hành. Do v y, trongợ ớ ậ ươ ạ ệ ậ  
l n s a đ i năm 1980 đi u ki n ầ ử ổ ề ệ “giao cho ng i chuyên ch ”ườ ở  (nay là 
FCA) đã đ c đ a vào đ  thích ng v i tr ng h p hay x y ra là đi uượ ư ể ứ ớ ườ ợ ả ề  
ti p nh n trong th ng m i hàng h i không còn là đi m FOB truy nế ậ ươ ạ ả ể ề  
th ng (qua lan can tàu) n a mà là m t đi m trên đ t li n, tr c khiố ữ ộ ể ấ ề ướ  
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b c hàng lên tàu, và hàng đã đ c x p vào trong conten  đ  sau đóố ượ ế ơ ể  
v n chuy n b ng đ ng bi n ho c b ng cách k t h p các ph ngậ ể ằ ườ ể ặ ằ ế ợ ươ  
ti n v n t i khác nhau (đ c g i là v n t i liên h p ho c đa ph ngệ ậ ả ượ ọ ậ ả ợ ặ ươ  
th c).ứ

H n n a, trong l n s a đ i Incoterms năm 1990, các đi u kho nơ ữ ầ ử ổ ề ả  
quy đ nh nghĩa v  c a ng i bán cung c p b ng ch ng v  vi c giaoị ụ ủ ườ ấ ằ ứ ề ệ  
hàng cho phép thay th  ch ng t  trên gi y b ng thông đi p đi n tế ứ ừ ấ ằ ệ ệ ử 
(EDI) v i đi u ki n các bên đ ng ý trao đ i thông tin b ng đi n t .ớ ề ệ ồ ổ ằ ệ ử  
M t đi u rõ ràng là luôn có nh ng n  l c đ  c i ti n vi c so n th oộ ề ữ ỗ ự ể ả ế ệ ạ ả  
và trình bày Incoterms nh m t o đi u ki n cho vi c th c hi n các đi uằ ạ ề ệ ệ ự ệ ề  
ki n đó trên th c t .ệ ự ế

5.3. Incoterms - 2000.

Trong quá trình s a đ i, Phòng Th ng m i Qu c t  đã l y ýử ổ ươ ạ ố ế ấ  
ki n đánh giá và nh n xét góp ý v  các b n th o Incoterms c a cácế ậ ề ả ả ủ  
th ng nhân trên th  gi i thu c nhi u lĩnh v c khác nhau - nh ng lĩnhươ ế ớ ộ ề ự ữ  
v c mà Phòng Th ng m i Qu c t  có ho t đ ng thông qua các Uự ươ ạ ố ế ạ ộ ỷ 
ban qu c gia. Tuy nhiên, m t đi u rõ ràng là Incoterms ngày nay đãố ộ ề  
đ c toàn th  gi i công nh n, và do v y Phòng Th ng m i Qu c tượ ế ớ ậ ậ ươ ạ ố ế 
đã quy t đ nh c ng c  s  công nh n này và tránh nh ng thay đ i  đế ị ủ ố ự ậ ữ ổ ể 
ph c  v  l i  ích  c a  riêng  mình.  M t  khác,  t  ng  s  d ng trongụ ụ ợ ủ ặ ừ ữ ử ụ  
Incoterms 2000 ph n ánh rõ ràng và đ y đ  t p quán th ng m i. Cả ầ ủ ậ ươ ạ ụ 
th  , 2 lĩnh v c sau đây có s  thay đ i l n.ể ự ự ổ ớ

• Các nghĩa v  thông quan và n p thu  thu c đi u ki n FAS vàụ ộ ế ộ ề ệ  
DEQ và 

• Các nghĩa v  b c hàng và d  hàng thu c đi u ki n FCA.ụ ố ỡ ộ ề ệ

T t c  nh ng thay đ i, dù là v  n i dung hay hình th c, đ uấ ả ữ ổ ề ộ ứ ề  
đ c ti n hành d a trên c  s  nghiên c u và thăm dò k  l ng nh ngượ ế ự ơ ở ứ ỹ ưỡ ữ  
ng i s  d ng Incoterms và đ t bi t là căn c  vào nh ng câu h i vàườ ử ụ ặ ệ ứ ữ ỏ  
th c m c mà Ban Chuyên gia Incoterms - đã nh n đ c k  t  nămắ ắ ậ ượ ể ừ  
1990.

5. 4. D n chi u Incoterms vào h p đ ng mua bán hàng.ẫ ế ợ ồ

Do nh ng s  s a đ i đ i v i Incoterms trong t ng th i kỳ khácữ ự ử ổ ố ớ ừ ờ  
nhau, nên m t đi u quan tr ng c n l u ý là khi các bên mu n đ aộ ề ọ ầ ư ố ư  
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Incoterms vào h p đ ng mua bán hàng c a h  c n ph i có s  d nợ ồ ủ ọ ầ ả ự ẫ  
chi u rõ ràng v  Incoterms nào. Đi u này d  b  b  qua trong nhi uế ề ề ễ ị ỏ ề  
tr ng h p, ví d , các nhà kinh doanh s  d ng m u h p đ ng tiêuườ ợ ụ ử ụ ẫ ợ ồ  
chu n cũ ho c m u đ n hàng trong đó đã d n chi u t i Incoterms cũẩ ặ ẫ ơ ẫ ế ớ  
tr c đây. Vi c không d n chi u t i b n Incoterms hi n hành có thướ ệ ẫ ế ớ ả ệ ể 
d n đ n tranh ch p v  ý đ nh c a các bên là l y b n Incoterms tr cẫ ế ấ ề ị ủ ấ ả ướ  
đây làm m t b  ph n c u thành h p đ ng c a mình. Do v y, mu n sộ ộ ậ ấ ợ ồ ủ ậ ố ử 
d ng Incoterms - 2000 ph i nêu rõ ràng và c  th  h p đ ng c a hụ ả ụ ể ợ ồ ủ ọ 
đ c đi u ch nh b i  “Incoterms - 2000”.ượ ề ỉ ở

5.5. Cách s p x p Incoterms.ắ ế

Năm 1990, đ  d  hi u, các đi u ki n đ c t p h p vào trong 4ể ễ ể ề ệ ượ ậ ợ  
nhóm khác nhau v  c  b n, c  th , th  nh t là nhóm “E” theo đóề ơ ả ụ ể ứ ấ  
ng i bán đ t hàng hoá d i quy n đ nh đo t c a ng i mua ngay t iườ ặ ướ ề ị ạ ủ ườ ạ  
x ng c a ng i bán (đi u ki n “E” Giao t i x ng), th  hai là nhómưở ủ ườ ề ệ ạ ưở ứ  
“F” mà theo đó ng i bán đ c yêu c u giao hàng hoá cho m t  ng iườ ượ ầ ộ ườ  
chuyên ch  do ng i mua ch  đ nh (nhóm đi u ki n “F” FCA, FAS vàở ườ ỉ ị ề ệ  
FOB), ti p theo là nhóm “C” theo đó ng i bán ph i ký h p đ ng v nế ườ ả ợ ồ ậ  
t i, nh ng không ch u r i ro v  m t mát ho c h  h i đ i v i hàng hoáả ư ị ủ ề ấ ặ ư ạ ố ớ  
ho c các chi phí t n phát sinh thêm do các tình hu ng x y ra sau khi đãặ ổ ố ả  
g i hàng vào b c hàng lên tàu (CFR, CIF, CPT); và cu i cùng là nhómử ố ố  
“D” theo đó ng i bán ph i ch u m i phí t n c n thi t đ  đ a hàngườ ả ị ọ ổ ầ ế ể ư  
hoá t i n i đ n (DAF, DES, DEQ, DDU và DDP).ớ ơ ế

B ng d i đây cho th y s  phân nhóm các đi u ki n th ngả ướ ấ ự ề ệ ươ  
m i.ạ

Incoterms - 2000

Nhóm E     N i điơ

EXW   Giao t i x ng (... đ a đi m quy đ nh)ạ ưở ị ể ị

Nhóm F    Ti n v n chuy n ch a trề ậ ể ư ả

FCA  Giao cho ng i chuyên ch  (... đ a đi m quy đ nh)ườ ở ị ể ị
FAS  Giao d c m n tàu (... c ng b c hàng quy đ nh)ọ ạ ả ố ị
FOB  Giao lên tàu (... c ng b c hàng quy đ nh)ả ố ị

Nhóm C   Ti n v n chuy n đã trề ậ ể ả

CFR  Ti n hàng và c c (... c ng đ n quy đ nh)ề ướ ả ế ị
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CIF   Ti n hàng b o hi m và c c (... c ng đ n quy đ nh)ề ả ể ướ ả ế ị
CPT   C c phí tr  t i (... n i đ n quy đ nh)ướ ả ớ ơ ế ị
CIP   C c phí và b o hi m tr  t i (... n i đ n quy đ nh)ướ ả ể ả ớ ơ ế ị

Nhóm D       N i đ nơ ế

DAF  Giao t i biên gi i ( ... đ a đi m quy đ nh)ạ ớ ị ể ị
DES   Giao t i tàu (... c ng đ n quy đ nh)ạ ả ế ị
DEQ  Giao t i c u c ng (... c ng đ n quy đ nh)ạ ầ ả ả ế ị
DDU  Giao ch a n p thu  (... n i đ n quy đ nh)ư ộ ế ơ ế ị
DDP  Giao đã n p thu  (... n i đ n qui đ nh)ộ ế ơ ế ị

Ngoài  ra,  trong  t t  c  các  đi u  ki n,  gi ng nh  trình  bày  ấ ả ề ệ ố ư ở 
Incoterms 1990, nghĩa v  t ng ng c a các bên đ c t p h p d iụ ươ ứ ủ ượ ậ ợ ướ  
10 tiêu đ , m i tiêu đ  đ u nêu nghĩa v  c a ng i bán và nghĩa về ỗ ề ề ụ ủ ườ ụ 
t ng ng c a ng i mua.ươ ứ ủ ườ

5. 6. Thu t ng .ậ ữ

Trong quá trình so n th o Incoterms - 2000, đã có nhi u c  g ngạ ả ề ố ắ  
trong vi c th ng nh t t i m c t i đa v  các thu t ng  s  d ng trongệ ố ấ ớ ứ ố ề ậ ữ ử ụ  
13 đi u ki n, và tránh s  d ng các c m t  khác nhau đ  truy n đ tề ệ ử ụ ụ ừ ể ề ạ  
cùng m t ý nghĩa.  Trong tr ng h p có th ,  nh ng c m t  t ngộ ườ ợ ể ữ ụ ừ ươ  
đ ng c a Công c c a Liên Hi p Qu c v  H p đ ng Mua bánươ ủ ướ ủ ệ ố ề ợ ồ  
Qu c t  Hàng hoá (CISG) cũng đ c s  d ng.ố ế ượ ử ụ

• “Ng i g i hàng”ườ ử   (“shipper”)
Trong m t s  tr ng h p, vi c s  d ng cùng m t thu t ng  độ ố ườ ợ ệ ử ụ ộ ậ ữ ể 

di n đ t 2 nghĩa khác nhau là c n thi t, đ n gi n là vì  không có m tễ ạ ầ ế ơ ả ộ  
t  thay th  phù h p. Các th ng nhân s  quen v i s  r c r i này trongừ ế ợ ươ ẽ ớ ự ắ ố  
c  2 tr ng h p c a h p đ ng mua bán hàng và h p đ ng v n t i. Víả ườ ợ ủ ợ ồ ợ ồ ậ ả  
d , t  “ng i g i hàng” (“shipper”) v a mang nghĩa là ng i g i hàngụ ừ ườ ử ừ ườ ử  
v a mang nghĩa là ng i ký h p đ ng v n t i v i ng i chuyên ch ,ừ ườ ợ ồ ậ ả ớ ườ ở  
tuy nhiên đây l i có th  là 2 ng i khác nhau, nh  trong h p đ ng kýạ ể ườ ư ợ ồ  
theo đi u ki n FOB thì ng i bán là ng i g i hàng còn ng i mua làề ệ ườ ườ ử ườ  
ng i ký h p đ ng v n t i.ườ ợ ồ ậ ả

•  “Giao hàng” (“delivery”)
C n đ c  bi t  l u  ý  r ng  thu t  ng  “giao  hàng” (“delivery”)ầ ặ ệ ư ằ ậ ữ  

đ c s  d ng v i 2 nghĩa khác nhau trong Incoterms. Th  nh t, nóượ ử ụ ớ ứ ấ  
đ c s  d ng đ  quy đ nh th i h n mà ng i bán ph i hoàn thànhượ ử ụ ể ị ờ ạ ườ ả  

69



nghĩa v  giao hàng đ c nêu trong đi u A4  t t c  các đi u ki n c aụ ượ ề ở ấ ả ề ệ ủ  
Incoterms. Th  hai, thu t ng  “giao hàng” (“delivery”) cũng đ c sứ ậ ữ ượ ử 
d ng đ  nói lên nghĩa v  c a ng i mua v  ch p nh n vi c giao hàngụ ể ụ ủ ườ ề ấ ậ ệ  
-  nghĩa  v  đ c  nêu  trong  đi u  B4   t t  c  các  đi u  ki n  c aụ ượ ề ở ấ ả ề ệ ủ  
Incoterms. trong ng  c nh th  hai này, t  “giao hàng” (“delivery”) cóữ ả ứ ừ  
nghĩa th  nh t là ng i mua “ch p nh n” chính b n ch t c a nhómứ ấ ườ ấ ậ ả ấ ủ  
đi u ki n “C”, đó là ng i bán hoàn thành nghĩa  v  giao hàng c aề ệ ườ ụ ủ  
mình, và th  hai là ng i mua có nghĩa v  nh n hàng. Nghĩa v  thứ ườ ụ ậ ụ ứ 
hai r t quan tr ng b i l  nó tránh đ c nh ng chi phí không b t bu cấ ọ ở ẽ ượ ữ ắ ộ  
ph i có đ i v i vi c b o qu n, l u kho hàng hoá cho đ n khi ng iả ố ớ ệ ả ả ư ế ườ  
mua ti p nh n hàng. Vì v y, trong các h p đ ng ký theo đi u ki nế ậ ậ ợ ồ ề ệ  
CFR và CIF ng i mua bu c ph i ch p nh n giao hàng và nh n hàngườ ộ ả ấ ậ ậ  
t  ng i chuyên ch , và n u ng i mua không th c hi n đúng nhừ ườ ở ế ườ ự ệ ư 
v y, thì h  có th  ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t  h i choậ ọ ể ả ị ệ ồ ườ ệ ạ  
ng i bán khi ng i bán là ng i đ ng ra ký h p đ ng v n t i v iườ ườ ườ ứ ợ ồ ậ ả ớ  
ng i chuyên ch , ho c trong tr ng h p ng i ký h p đ ng v n t iườ ở ặ ườ ợ ườ ợ ồ ậ ả  
là ng i mua thì ng i mua s  có th  ph i tr  ti n ph t b c d  ch mườ ườ ẽ ể ả ả ề ạ ố ỡ ậ  
đ  ng i chuyên ch  cho nh n hàng. Trong ng  c nh này, khi ta nóiể ườ ở ậ ữ ả  
ng i mua ph i “ch p nh n giao hàng” thì đi u này không có nghĩa làườ ả ấ ậ ề  
ng i mua ch p nh n hàng hoá theo quy đ nh trong h p đ ng mua bán,ườ ấ ậ ị ợ ồ  
mà ch  có nghĩa là ng i mua ch p nh n vi c ng i bán th c hi nỉ ườ ấ ậ ệ ườ ự ệ  
nghĩa v  c a mình là giao hàng đ  chuyên ch  theo quy đ nh c a h pụ ủ ể ở ị ủ ợ  
đ ng v n t i mà ng i bán ph i th c hi n theo quy đ nh t i kho n A3ồ ậ ả ườ ả ự ệ ị ạ ả  
a) c a nhóm đi u ki n “C”. Vì v y, n u ng i mua khi nh n hàng ủ ề ệ ậ ế ườ ậ ở 
n i đ n phát hi n ra r ng hàng hoá mà ng i mua nh n không phùơ ế ệ ằ ườ ậ  
h p v i nh ng quy đ nh trong h p đ ng mua bán, thì ng i mua có thợ ớ ữ ị ợ ồ ườ ể 
dùng b t c  bi n pháp nào mà h p đ ng mua bán và lu t đi u ch nhấ ứ ệ ợ ồ ậ ề ỉ  
h p đ ng đó cho phép áp d ng đ i v i ng i bán, b t k  bi n pháp đóợ ồ ụ ố ớ ườ ấ ể ệ  
là gì thì cũng hoàn toàn n m ngoài  ph m vi đi u ch nh c a Incoterms.ằ ạ ề ỉ ủ

 nh ng ch  thích h p, Incoterms 2000 s  d ng c m t  “đ tở ữ ỗ ợ ử ụ ụ ừ ặ  
hàng hoá d i quy n đ nh đo t c a” ng i mua khi hàng hoá đã s nướ ề ị ạ ủ ườ ẵ  
sàng đ c giao cho ng i mua t i  m t đ a đi m quy đ nh nào đó.ượ ườ ạ ộ ị ể ị  
Incoterms có ý đ nh s  d ng c m t  này  v i nghĩa gi ng c m tị ử ụ ụ ừ ớ ố ụ ừ 
“chuy n giao hàng hoá” trong công c năm 1980 c a Liên H p Qu cể ướ ủ ợ ố  
v  H p đ ng Mua bán Qu c t  Hàng hoá .ề ợ ồ ố ế

•  “Thông th ng”ườ  (“usual”).
T  “thông th ng” (“usual”) xu t hi n trong m t s  đi u ki n,ừ ườ ấ ệ ộ ố ề ệ  

ví d  trong EXW đ  đ  c p t i th i đi m giao hàng (A4) và trongụ ể ề ậ ớ ờ ể  
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nhóm đi u ki n “C” đ  đ  c p t i nh ng ch ng t  mà ng i bán cóề ệ ể ề ậ ớ ữ ứ ừ ườ  
nghĩa v  cung c p và h p đ ng v n t i mà ng i bán ph i ký k t (A8,ụ ấ ợ ồ ậ ả ườ ả ế  
A3). T t nhiên, khó mà có th  nói chính xác r ng nghĩa c a t  “thôngấ ể ằ ủ ừ  
th ng’ (“usual”) là gì. Tuy nhiên, trong nhi u tr ng h p l i có thườ ề ườ ợ ạ ể 
nh n ra ng i nào trong giao d ch th ng ph i làm gì, và th c ti n đóậ ườ ị ườ ả ự ễ  
s  đóng vai trò là kim ch  nam cho hành đ ng. Theo nghĩa này thì tẽ ỉ ộ ừ 
“thông th ng” (“usual”) l i t  ra h u hi u h n t  “h p lý” (ti ngườ ạ ỏ ữ ệ ơ ừ ợ ế  
Anh “reasonable”) vì t  “h p lý” không đòi h i s  so sánh liên h  t iừ ợ ỏ ự ệ ớ  
t p quán mà ch  mang ý nghĩa liên quan t i nh ng nguyên t c v  thi nậ ỉ ớ ữ ắ ề ệ  
chí và giao d ch h u h o. Trong vài tr ng h p, t t nh t là ph i quy tị ữ ả ườ ợ ố ấ ả ế  
đ nh xem nh  th  nào là “h p lý” (“reasonable”). V i nh ng lý do trên,ị ư ế ợ ớ ữ  
trong Incoterms thì t  “thông th ng” (“usual”) nhìn chung l i đ cừ ườ ạ ượ  
m i ng i thích dùng h n là t  “h p ý” (“reasonable”).ọ ườ ơ ừ ợ

 “L  phí” ệ  (“charges”).
Có m t đi u quan tr ng trong khi nói t i nghĩa v  thông quanộ ề ọ ớ ụ  

cho hàng nh p kh u đó là các “l  phí” ph i n p đ  nh p kh u hàngậ ẩ ệ ả ộ ể ậ ẩ  
hoá ph i đ c hi u là gì. Trong Incoterms 1990, c m t , “nh ng lả ượ ể ụ ừ ữ ệ 
phí chính th c ph i tr  cho vi c xu t kh u và nh p kh u hàng hoá”ứ ả ả ệ ấ ẩ ậ ẩ  
đ c s  d ng trong đi u ki n DDP đi u A6. Trong đi u ki n DDPượ ử ụ ề ệ ề ề ệ  
đi u A6 c a Inconterms 2000 thì t   “chính th c”  đã đ c xoá b , v iề ủ ừ ứ ượ ỏ ớ  
lý do t  này gây ra s  không rõ ràng khi xác đ nh xem các l  phí đó cóừ ự ị ệ  
ph i là “chính th c” hay không. Vi c lo i b  t  này không hàm ý m tả ứ ệ ạ ỏ ừ ộ  
s  thay đ i l n v  nghĩa v n có. Nh ng “l  phí” ph i tr  ch  là nh ngự ổ ớ ề ố ữ ệ ả ả ỉ ữ  
lo i phí c n ph i n p đ  nh p kh u hàng hoá theo quy đ nh áp d ngạ ầ ả ộ ể ậ ẩ ị ụ  
đ i v i vi c nh p kh u. B t kỳ m t kho n ph  phí nào do t  ch c tố ớ ệ ậ ẩ ấ ộ ả ụ ổ ứ ư 
nhân thu, tuy có liên quan đ n vi c nh p kh u, s  không đ c tính vàoế ệ ậ ẩ ẽ ượ  
nh ng l  phí này, ví d  nh  các chi phí b o qu n l u kho hàng hoá màữ ệ ụ ư ả ả ư  
không liên quan t i nghĩa v  thông quan. Tuy nhiên, vi c th c hi nớ ụ ệ ự ệ  
nghĩa v  này có th  làm phát sinh thêm nh ng kho n chi phí ph i trụ ể ữ ả ả ả 
cho ng i khai thuê h i quan ho c ng i giao nh n n u bên có nghĩaườ ả ặ ườ ậ ế  
v  thông quan cho hàng hoá không t  mình làm.ụ ự

•  “C ng”, “n i - đ a đi m”, “đi m”, “c  s ”ả ơ ị ể ể ơ ở  
(“ports”,“places”, “points”,  “premises”).

Có nhi u c m t  khác nhau đ c s  d ng đ  nói t i n i màề ụ ừ ượ ử ụ ể ớ ơ  
hàng hoá đ c giao v i ý nghĩa khác nhau c a Incoterms. Nh ng c mượ ớ ủ ữ ụ  
t  nh   “c ng g i hàng” và”c ng đ n” đ c s  d ng trong nh ngừ ư ả ử ả ế ượ ử ụ ữ  
đi u ki n ch  áp d ng cho v n t i bi n, đó là FAS, FOB, CFR, CIF,ề ệ ỉ ụ ậ ả ể  
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DES và DEQ. Trong t t c  các đi u ki n khác thì c m t  “n i ho cấ ả ề ệ ụ ừ ơ ặ  
đ a đi m” đ c s  d ng. Trong m t s  tr ng h p c n ph i s  d ngị ể ượ ử ụ ộ ố ườ ợ ầ ả ử ụ  
“đi m” t i c ng ho c đ a đi m quy đ nh. Đi u này có th  quan tr ngể ạ ả ặ ị ể ị ề ể ọ  
vì ng i bán không ch  c n ph i bi t n i ph i giao hàng, ví d  là m tườ ỉ ầ ả ế ơ ả ụ ộ  
thành ph , mà còn c  khu v c c  th  mà t i đó hàng s  đ c đ t d iố ả ự ụ ể ạ ẽ ượ ặ ướ  
quy n đ nh đo t c a ng i  mua. Các h p đ ng mua bán th ng thi uề ị ạ ủ ườ ợ ồ ườ ế  
nh ng thông tin quy đ nh v  đi u này, do đó Incoterms quy đ nh trongữ ị ề ề ị  
h p đ ng ch a có m t đi m giao hàng rõ ràng t i m t n i đã đ c chợ ồ ư ộ ể ạ ộ ơ ượ ỉ 
đ nh, và trong tr ng h p có nhi u đi m có th  giao hàng thì ng iị ườ ợ ề ể ể ườ  
bán s  có th  l a ch n đi m phù h p nh t cho công vi c c a mình ( víẽ ể ự ọ ể ợ ấ ệ ủ  
d  nh  trong đi u ki n FCA) đi m giao hàng là đ a đi m c a ng iụ ư ề ệ ể ị ể ủ ườ  
bán thì c m t  “c  s  c a ng i bán” đ c s  d ng.ụ ừ ơ ở ủ ườ ượ ử ụ

•  “Tàu” và “Tàu bi n”ể  (“ship” và “vessel”).
Trong các đi u ki n áp d ng cho v n t i bi n, thì t  “tàu” vàề ệ ụ ậ ả ể ừ  

“tàu bi n” (“ship” và “vessel”) đ c dùng nh  2 t  đ ng nghĩa. Chúngể ượ ư ừ ồ  
ta bi t r ng t  “tàu” (“ship”) s  đ c s  d ng khi nó là m t b  ph nế ằ ừ ẽ ượ ử ụ ộ ộ ậ  
trong tên c a đi u ki n th ng m i nh  “giao d c m n tàu” (freeủ ề ệ ươ ạ ư ọ ạ  
along side ship” (FAS) và “giao t i tàu” (“delivery ex ship” (DES). Vàạ  
trong c m t  truy n th ng “qua lan can tàu” (passed ship’s rail”) c aụ ừ ề ố ủ  
đi u ki n FOB thì t   “tàu” cũng đã đ c s  d ng.ề ệ ừ ượ ử ụ

•  “Ki m tra” và “Giám đ nh”ể ị  (“checking” & “inspection”)
Trong đi u ki n A9 và B9 c a Incoterms, tiêu đ  “ki m tra” -ề ệ ủ ề ể  

bao bì đóng gói và ký mã hi u (“checking - packaging and marking”) vàệ  
“giám đ nh hàng hoá “ (inspention of the goods”) l n l t  đ c sị ầ ượ ượ ử 
d ng. M c dù t  “ki m tra” (“checking”) và “giám đ nh” (“inspection”)ụ ặ ừ ể ị  
là  2  t  đ ng  nghĩa,  nh ng  s  là  phù  h p  khi  dùng  t  “ki m tra”ừ ồ ư ẽ ợ ừ ể  
(“checking”) cho nghĩa v  giao hàng c a ng i bán trong đi u đi u A4ụ ủ ườ ề ề  
và dành t  “giám đ nh” (“inspection”) cho tr ng h p đ c bi t khi ti nừ ị ườ ợ ặ ệ ế  
hành vi c “giám đ nh tr c khi giao hàng”, vì vi c ki m tra nh  thệ ị ướ ệ ể ư ế 
th ng ch  ph i làm khi ng i mua ho c c  quan ch c năng c a n cườ ỉ ả ườ ặ ơ ứ ủ ướ  
xu t (nh p) kh u mu n đ m b o r ng hàng hoá phù h p v i nh ngấ ậ ẩ ố ả ả ằ ợ ớ ữ  
quy đ nh c a h p đ ng ho c c a c  quan qu n lý tr c khi đ c g iị ủ ợ ồ ặ ủ ơ ả ướ ượ ử  
đi.

5. 7. Nghĩa v  giao hàng c a ng i bán.ụ ủ ườ
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Incoterms chú tr ng vào nghĩa v  giao hàng c a ng i bán. Vi cọ ụ ủ ườ ệ  
phân chia m t cách rõ ràng và chính xác các trách nhi m và phí t n liênộ ệ ổ  
quan t i vi c giao hàng c a ng i bán thông th ng s  không khóớ ệ ủ ườ ườ ẽ  
khăn trong tr ng h p các bên có m i quan h  th ng m i th ngườ ợ ố ệ ươ ạ ườ  
xuyên. Khi đó các bên s  xây d ng m t t p quán gi a 2 bên v i nhauẽ ự ộ ậ ữ ớ  
(“chu trình giao d ch”) mà hai bên s  áp d ng trong các v  giao d chị ẽ ụ ụ ị  
ti p theo v i cách th c t ng t  nh  đã t ng ti n hành tr c đó. Tuyế ớ ứ ươ ự ư ừ ế ướ  
nhiên, đ i v i m i quan h  th ng m i m i đ c thi t l p ho c n uố ớ ố ệ ươ ạ ớ ượ ế ậ ặ ế  
h p đ ng đ c l p thông qua ng i môi gi i trung gian - nh  th ngợ ồ ượ ậ ườ ớ ư ườ  
xuyên x y ra trong các v  giao d ch mua bán hàng hoá - các bên c nả ụ ị ầ  
ph i  s  d ng  các  quy  đ nh  c a  h p  đ ng  mua  bán  hàng  và  trongả ử ụ ị ủ ợ ồ  
tr ng h p Incoterms 2000 đã đ c d n chi u vào h p đ ng đó, thìườ ợ ượ ẫ ế ợ ồ  
ph i  áp  d ng  s  phân  chia  trách  nhi m,  phí  t n  và  r i  ro  theoả ụ ự ệ ổ ủ  
Incoterms - 2000.

L  t t  nhiên, m i ng i  đ u mong mu n Incoterms nêu m tẽ ấ ọ ườ ề ố ộ  
cách c  th  và chi ti t t i đa nghĩa v  c a các bên đ i v i vi c giaoụ ể ế ố ụ ủ ố ớ ệ  
hàng. So v i Incoterms 1990, Incoterms-2000 đã có  nhi u n  l c h nớ ề ỗ ự ơ  
theo h ng này trong m t s  tr ng h p c  th  (xem đi u ki n FCA,ướ ộ ố ườ ợ ụ ể ề ệ  
A4). Nh ng v n không tránh kh i vi c ph i tham chi u t i m t sư ẫ ỏ ệ ả ế ớ ộ ố 
thông l  th ng m i trong đi u ki n FAS và FOB đi u A4 (“theo t pệ ươ ạ ề ệ ề ậ  
quán thông th ng t i c ng”) v i lý do là trong mua bán hàng hoá, t iườ ạ ả ớ ạ  
các c ng bi n khác nhau l i có các cách th c khác nhau v  chuy nả ể ạ ứ ề ể  
giao hàng cho ng i chuyên ch .ườ ở

5.8. Chuy n r i ro và phân chia phí t n liên quan t i hàng hoá .ể ủ ổ ớ
Nh ng r i ro v  m t mát ho c h  h i đ i v i hàng hoá, cũngữ ủ ề ấ ặ ư ạ ố ớ  

nh  nghĩa v  ph i ch u các phí t n liên quan t i hàng hoá, chuy n tư ụ ả ị ổ ớ ể ừ 
ng i bán sang ng i mua khi ng i bán hoàn thành nghĩa v  giaoườ ườ ườ ụ  
hàng. Do ng i mua không th  trì hoãn vi c chuy n giao r i ro và phíườ ể ệ ể ủ  
t n, m i đi u ki n đ u quy đ nh rõ ràng vi c chuy n giao r i ro và chiổ ọ ề ệ ề ị ệ ể ủ  
phí có th  x y ra tr c khi di n ra vi c giao hàng n u ng i muaể ả ướ ễ ệ ế ườ  
không ch p nh n vi c giao hàng nh  đã đ c quy đ nh ho c khôngấ ậ ệ ư ượ ị ặ  
thông báo nh ng h ng d n (v  th i gian g i hàng và ho c đ a đi mữ ướ ẫ ề ờ ử ặ ị ể  
giao hàng) mà ng i bán có th  yêu c u đ  th c hi n nghĩa v  giaoườ ể ầ ể ự ệ ụ  
hàng c a mình. Trong tr ng h p đó, vi c chuy n giao r i ro và chiủ ườ ợ ệ ể ủ  
phí khi hàng hoá đã đ c đ c đ nh hoá dành cho ng i mua ho c, nhượ ặ ị ườ ặ ư 
đ c quy đ nh trong các đi u ki n c a Incoterms là đ c đ  giànhượ ị ề ệ ủ ượ ể  
riêng cho ng i mua (cá bi t hoá - appropriation).ườ ệ
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Vi c chuy n giao có tính ch t tr c h n đ nh nh  v y đ c bi tệ ể ấ ướ ạ ị ư ậ ặ ệ  
quan tr ng trong đi u ki n EXW, vì theo t t c  các đi u ki n khác c aọ ề ệ ấ ả ề ệ ủ  
Incoterms hàng hoá đ c xác đ nh là giành cho ng i mua khi các bi nượ ị ườ ệ  
pháp g i hàng (theo các đi u ki n nhóm “D” đã đ c th c hi n. Tuyử ề ệ ượ ự ệ  
nhiên v n có tr ng h p ngo i l  khi ng i bán g i hàng r i  choẫ ườ ợ ạ ệ ườ ử ờ  
nhi u ng i mua cùng m t lúc song không xác đ nh c  th  s  l ngề ườ ộ ị ụ ể ố ượ  
đ i v i t ng ng i mua, n u nh  v y, vi c chuy n giao r i ro và chiố ớ ừ ườ ế ư ậ ệ ể ủ  
phí không th  x y ra khi hàng đ c giành riêng nh  v a nêu (xem đi uể ẩ ượ ư ừ ề  
69.3 c a Công c năm 1980 c a Liên H p Qu c v  H p đ ng Muaủ ướ ủ ợ ố ề ợ ồ  
bán Qu c t  Hàng hoá).ố ế

5.9. Các đi u ki n c a incoterms.ề ệ ủ

5.9.1.  Đi u ki n “E”ề ệ   là đi u ki n mà theo đó ng i bán cóề ệ ườ  
nghĩa v  t i thi u: ng i bán không ph i làm gì thêm ngoài vi c đ tụ ố ể ườ ả ệ ặ  
hàng hoá d i quy n đ nh đo t c a ng i mua t i đ a đi m quy đ nh -ướ ề ị ạ ủ ườ ạ ị ể ị  
thông th ng t i  c  s  c a  ng i  bán.  Th  nh ng trong  th c  t ,ườ ạ ơ ở ủ ườ ế ư ự ế  
ng i bán th ng giúp đ  ng i mua trong vi c b c hàng lên ph ngườ ườ ỡ ườ ệ ố ươ  
ti n ti p nh n c a ng i mua. M c dù đi u ki n EXW có th  thệ ế ậ ủ ườ ặ ề ệ ể ể 
hi n đi u này rõ ràng h n n u quy đ nh thêm vi c b c hàng vào ph nệ ề ơ ế ị ệ ố ầ  
nghĩa  v  c a ng i  bán,  song ng i  ta  v n mu n gi  nguyên t cụ ủ ườ ườ ẫ ố ữ ắ  
truy n th ng c a EXW là quy đ nh trách nhi m c a ng i bán  m cề ố ủ ị ệ ủ ườ ở ứ  
t i thi u theo đi u ki n EXW đ  có th  s  d ng trong tr ng h pố ể ề ệ ể ể ử ụ ườ ợ  
ng i bán không mu n đ m nh n b t kỳ nghĩa v  nào v  vi c b cườ ố ả ậ ấ ụ ề ệ ố  
hàng. N u ng i mua mu n ng i bán đ m nh n nghĩa v  khác thìế ườ ố ườ ả ậ ụ  
ph i nêu rõ trong h p đ ng mua bán hàng.ả ợ ồ

5.9.2.  Các đi u ki n “F”ề ệ   đòi  hòi ng i  bán giao hàng choườ  
ng i chuyên ch  do ng i mua ch  đ nh. Quy đ nh v  “đi m” mà t iườ ở ườ ỉ ị ị ề ể ạ  
đó các bên có ý đ nh ti n hành vi c giao hàng theo đi u ki n  FCAị ế ệ ề ệ  
tr c đây đã gây m t s  khó khăn vì có r t nhi u tình hu ng có thướ ộ ố ấ ề ố ể 
x y ra đ i v i h p đ ng áp d ng đi u ki n này. Do v y, hàng hoá cóả ố ớ ợ ồ ụ ề ệ ậ  
th  đ c b c lên ph ng ti n ti p nh n do ng i mua đ a t i để ượ ố ươ ệ ế ậ ườ ư ớ ể 
nh n hàng t i c  s  c a ng i bán, ho c hàng hoá có th  c n ph iậ ạ ơ ở ủ ườ ặ ể ầ ả  
đ c d  xu ng t  m t ph ng ti n do ng i bán đ a t i đ  giaoượ ỡ ố ừ ộ ươ ệ ườ ư ớ ể  
hàng t i m t b n do ng i mua quy đ nh. Incoterms 2000 đã cân nh cạ ộ ế ườ ị ắ  
v  các kh  năng này và quy đ nh r ng trong tr ng h p đ a đi m giaoề ả ị ằ ườ ợ ị ể  
hàng đ c quy đ nh trong h p đ ng là x ng c a ng i bán thì vi cượ ị ợ ồ ưở ủ ườ ệ  
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giao hàng hoàn thành khi hàng đ c b c lên ph ng ti n ti p nh n doượ ố ươ ệ ế ậ  
ng i mua đ a t i, và trong các tr ng h p khác thì vi c giao hàngườ ư ớ ườ ợ ệ  
hoàn thành sau khi hàng đ c đ t d i quy n đ nh đo t c a ng iượ ặ ướ ề ị ạ ủ ườ  
mua và ch a d  kh i ph ng ti n c a ng i bán. Nh ng quy đ nh đ iư ỡ ỏ ươ ệ ủ ườ ữ ị ố  
v i các ph ng th c v n t i khác nhau nêu trong đi u A4 c a FCAớ ươ ứ ậ ả ề ủ  
Incoterms 1990 không đ c nh c l i trong Incoterms 2000.ượ ắ ạ

Đi m giao hàngể  theo đi u ki n FOB, gi ng nh  đi m giao hàngề ệ ố ư ể  
theo  đi u  ki n  CFR và  CIF  trong  Incoterms  2000  v n  gi  nguyênề ệ ẫ ữ  
không thay đ i m c dù có s  tranh lu n đáng k . Quy đ nh “giao hàngổ ặ ự ậ ể ị  
qua lan can tàu” theo đi u ki n FOB ngày nay t  ra không phù h pề ệ ỏ ợ  
trong nhi u tr ng h p, tuy v y, các th ng nhân hi u đi u này vàề ườ ợ ậ ươ ể ề  
khi áp d ng quy đ nh này đã suy xét t i hàng hoá và ph ng ti n b cụ ị ớ ươ ệ ố  
hàng th c t . M i ng i c m th y r ng vi c thay đ i đi m giao hàngự ế ọ ườ ả ấ ằ ệ ổ ể  
c a đi u ki n FOB có th  s  gây s  r c r i không c n thi t, đ c bi tủ ề ệ ể ẽ ự ắ ố ầ ế ặ ệ  
là đ i v i vi c bán các hàng hoá chuyên ch  b ng đ ng bi n và nh tố ớ ệ ở ằ ườ ể ấ  
là theo các h p đ ng thuê tàu.ợ ồ

R t đáng ti c, m t s  th ng nhân l i s  d ng t  “FOB” đ  chấ ế ộ ố ươ ạ ử ụ ừ ể ỉ 
b t c  đi m  giao hàng nào - nh  “FOB nhà máy” “FOB xí nghi p”,ấ ứ ể ư ệ  
“FOB t i x ng c a ng i bán” ho c các đ a đi m khác trên đ t li n -ạ ưở ủ ườ ặ ị ể ấ ề  
mà không đ  ý r ng t  vi t t t này có ý nghĩa “Giao lên tàu” (tàu bi n)ể ằ ừ ế ắ ể  
(ti ng Anh “ ế Feree On Board”). C n tránh vi c s  d ng t  “FOB” nhầ ệ ử ụ ừ ư 
v y vì s  gây hi u nh m.ậ ẽ ể ầ

Có m t thay đ i quan tr ng trong đi u ki n FAS liên quan t iộ ổ ọ ề ệ ớ  
nghĩa v  làm th  t c thông quan xu t kh u cho hàng hoá, có l  t pụ ủ ụ ấ ẩ ẽ ậ  
quán thông d ng nh t là đ  nghĩa v  này thu c phía ng i bán h n làụ ấ ể ụ ộ ườ ơ  
phía ng i mua. Đ  l u ý v  s  thay d i này, nghĩa v  làm th  t cườ ể ư ề ự ổ ụ ủ ụ  
thông quan xu t kh u dã đ c in b ng ch  hoa trong ph n m  đ uấ ẩ ượ ằ ữ ầ ở ầ  
c a đi u ki n FAS.ủ ề ệ

5.9.3.  Các đi u ki n “C”ề ệ   đòi h i ng i bán ký h p đ ng v nỏ ườ ợ ồ ậ  
t i theo các đi u ki n thông th ng và ch u chi phí v  vi c chuyênả ề ệ ườ ị ề ệ  
ch  đó. Do v y, c n ph i nêu rõ đ a đi m mà ng i bán ph i ch u chiở ậ ầ ả ị ể ườ ả ị  
phí t n chuyên ch  t i đó ngay sau đi u ki n “C” đ c ch n. Theoổ ở ớ ề ệ ượ ọ  
đi u ki n CIF và CIP, ng i bán ph i mua b o hi m và ch u chi phíề ệ ườ ả ả ể ị  
v  b o hi m. Do đi m phân chia phí t n  t i n c hàng đ n, ng iề ả ể ể ổ ở ạ ướ ế ườ  
ta ph i t ng l m r ng các đi u ki n “C” là nh ng h p đ ng mua bánả ưở ầ ằ ề ệ ữ ợ ồ  
hàng đ n đích, theo đó ng i bán ph i ch u m i r i ro và phí t n choế ườ ả ị ọ ủ ổ  
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đ n khi hàng hoá th c s  t i n i quy đ nh. Nh ng c n nh n m nhế ự ự ớ ơ ị ư ầ ấ ạ  
r ng tính ch t c a các đi u ki n “C” cũng gi ng nh  tính ch t c a cácằ ấ ủ ề ệ ố ư ấ ủ  
đi u ki n “F”  ch  là ng i bán đã làm xong nghĩa v  c a mình t iề ệ ở ỗ ườ ụ ủ ạ  
n i g i hàng. Nh  v y, nh ng h p đ ng  mua bán hàng theo đi u ki nơ ử ư ậ ữ ợ ồ ề ệ  
“C” cũng nh  nh ng h p đ ng mua bán hàng theo đi u ki n “F” đ uư ữ ợ ồ ề ệ ề  
thu c lo i h p đ ng g i hàng đi.ộ ạ ợ ồ ử

B n ch t c a các h p đ ng g i hàng đi là ng i bán hàng cóả ấ ủ ợ ồ ử ườ  
nghĩa v  ph i ch u chi phí v n t i thông th ng cho vi c chuyên chụ ả ị ậ ả ườ ệ ở 
hàng hoá theo tyu n đ ng thông th ng t i đ a đi m quy đ nh, songế ườ ườ ớ ị ể ị  
t t c  r i ro v  m t mát ho c h  h i đ i v i hàng hoá cũng nh  cácấ ả ủ ề ấ ặ ư ạ ố ớ ư  
chi phí phát sinh do các tình hu ng x y ra sau khi hàng đ c giao choố ả ượ  
ng i chuyên ch  đ u thu c v  ng i mua. Vì v y, các đi u ki n “C”ườ ở ề ộ ề ườ ậ ề ệ  
khác so v i các đi u ki n còn l i  ch : các đi u ki n “C” bao g m 2ớ ề ệ ạ ở ỗ ề ệ ồ  
đi m phân đ nh” m t đi m ch  gi i h n mà ng i bán ph i thu x p vàể ị ộ ể ỉ ớ ạ ườ ả ế  
ch u phí t n c a m t h p đ ng v n t i t i đó, và m t đi m phân chiaị ổ ủ ộ ợ ồ ậ ả ớ ộ ể  
r i ro. Chính vì lý do đó, c n h t s c th n tr ng khi thêm vào đi uủ ầ ế ứ ậ ọ ề  
ki n “C” các nghĩa v  khác c a ng i bán nh m quy đ nh thêm tráchệ ụ ủ ườ ằ ị  
nhi m c a ng i bán trong giai đo n sau đi m phân đ nh r i ro nêuệ ủ ườ ạ ể ị ủ  
trên. Đi u căn b n c a nh ng đi u ki n “C” là ng i bán đ c mi nề ả ủ ữ ề ệ ườ ượ ễ  
trách v  nh ng r i ro và chi phí phát sinh sau khi ng i bán đã hoànề ữ ủ ườ  
thành h p đ ng cu  mình b ng vi c ký h p đ ng v n t i và chuy nợ ồ ả ằ ệ ợ ồ ậ ả ể  
giao cho ng i chuyên ch , và mua b o hi m theo các đi u ki n CIFườ ở ả ể ề ệ  
và CIP.

M t đi u căn b n n a là, do các đi u ki n “C” là các đi u ki nộ ề ả ữ ề ệ ề ệ  
c a lo i h p đ ng g i hàng đi, nên ph ng th c thanh toán hay đ củ ạ ợ ồ ử ươ ứ ượ  
s  d ng trong các đi u ki n này là tín d ng ch ng t . Khi đã đ c cácử ụ ề ệ ụ ứ ừ ượ  
bên th ng nh t và quy đ nh trong h p đ ng mua bán hàng r ng: ng iố ấ ị ợ ồ ằ ườ  
bán s  đ c thanh toán khi xu t trình các ch ng t  giao hàng quy đ nhẽ ượ ấ ứ ừ ị  
v i m t ngân hàng theo m t ph ng th c tín d ng ch ng t , thì vi cớ ộ ộ ươ ứ ụ ứ ừ ệ  
ng i bán ph i ch u r i ro và chi phí sau th i đi m đã đ c tr  ti nườ ả ị ủ ờ ể ượ ả ề  
theo các ph ng th c tín d ng ch ng t  ho c ph ng th c t ng tươ ứ ụ ứ ừ ặ ươ ứ ươ ự 
khác sau khi đã g i hàng đi là hoàn toàn trái v i m c đích c a tín d ngử ớ ụ ủ ụ  
ch ng t . Tuy nhiên, ng i bán ph i ch u chi phí v n chuy n cho dùứ ừ ườ ả ị ậ ể  
đó là c c tr  khi g i hàng ho c c c tr  khi hàng t i n i đ n ( c cướ ả ử ặ ướ ả ớ ơ ế ướ  
tr  sau) còn các chi phí phát sinh thêm do các tình hu ng x y ra sau khiả ố ả  
đã g i hàng đi do ng i mua ph i ch u.ử ườ ả ị
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N u ng i bán ph i cung c p m t h p đ ng v n t i trong đóế ườ ả ấ ộ ợ ồ ậ ả  
bao g m c  vi c ph i tr  thu  h i quan, các lo i thu  và phí khác, thìồ ả ệ ả ả ế ả ạ ế  
nh ng chi phí này s  do ng i bán ch u v i đi u ki n trong h p đ ngữ ẽ ườ ị ớ ề ệ ợ ồ  
v n t i đó có quy đ nh nh  v y. Đi u này đ c nêu c  th  trong đi uậ ả ị ư ậ ề ượ ụ ể ề  
A6 c a t t c  các đi u ki n “C”.ủ ấ ả ề ệ

N u ph i ký nhi u h p đ ng v n t i đòi h i có s  chuy n t iế ả ề ợ ồ ậ ả ỏ ự ể ả  
hàng hoá  nh ng n i  trung gian tr c khi  t i  n i  đ n cu i  cùng,ở ữ ơ ướ ớ ơ ế ố  
ng i bán ph i ch u nh ng chi phí đó k  c  nh ng chi phí d  hàng vàườ ả ị ữ ể ả ữ ỡ  
b c hàng t  ph ng ti n v n t i này sang ph ng ti n v n t i khác.ố ừ ươ ệ ậ ả ươ ệ ậ ả  
Tuy nhiên n u ng i chuyên ch  s  d ng quy n c a mình theo m tế ườ ở ử ụ ề ủ ộ  
đi u kho n v  chuy n t i ho c m t đi u kho n t ng t  đ  tránhề ả ề ể ả ặ ộ ề ả ươ ự ể  
nh ng tr  ng i không th  l ng tr c (nh  n c đóng băng ách t cữ ở ạ ể ườ ướ ư ướ ắ  
giao thông, bi n đ ng trong gi i lao đ ng, l nh c a Chính ph , chi nế ộ ớ ộ ệ ủ ủ ế  
tranh ho c các hành vi chi n tranh ... ) thì nh ng chi phí phát sinh tặ ế ữ ừ 
các s  vi c đó s  do ng i mua ph i ch u, vì nghĩa v  c a ng i bánự ệ ẽ ườ ả ị ụ ủ ườ  
ch  gi i h n trong vi c ký h p đ ng v n t i thông th ng.ỉ ớ ạ ệ ợ ồ ậ ả ườ

Nhi u khi các bên c a h p đ ng mua bán hàng l i mu n quyề ủ ợ ồ ạ ố  
đ nh rõ ràng ng i bán ph i cung c p m t h p đ ng v n t i bao g mị ườ ả ấ ộ ợ ồ ậ ả ồ  
c  chi phí d  hàng. Thông th ng chi phí này n m trong c c phí khiả ỡ ườ ằ ướ  
hàng hoá đ c v n t i b ng các hãng v n t i tàu ch , h p đ ng muaượ ậ ả ằ ậ ả ợ ợ ồ  
bán hàng th ng quy đ nh rõ hàng hoá ph i đ c chuy n ch  theoườ ị ả ượ ể ở  
“đi u  ki n  tàu  ch ”  (ti ng  Anh  “liner  terms”).  Còn  trong  nh ngề ệ ợ ế ữ  
tr ng h p khác, ng i ta thêm ch  “d  lên b ” (“Landed”) vào sauườ ợ ườ ữ ỡ ờ  
các t  CFR ho c CIF. Tuy nhiên không nên thêm các ch  vi t t t vàoừ ặ ữ ế ắ  
sau các đi u ki n “C”, tr  khi nghĩa c a các t  đó đã đ c các bênề ệ ừ ủ ừ ượ  
trong h p đ ng hi u rõ và ch p nh n, ho c phù h p v i lu t áp d ngợ ồ ể ấ ậ ặ ợ ớ ậ ụ  
cho h p đ ng đó và phù h p v i t p quán c a chuyên ngành th ngợ ồ ợ ớ ậ ủ ươ  
m i đó.ạ

Nói riêng, ng i bán không nên - và th c t  là không th , n uườ ự ế ể ế  
nh  không thay đ i b n ch t c a các đi u ki n “C” đ m nh n b t cư ổ ả ấ ủ ề ệ ả ậ ấ ứ 
nghĩa v  gì v  vi c hàng đi t i đích, vì m i r i  ro v  vi c ch m trụ ề ệ ớ ọ ủ ề ệ ậ ễ 
trong quá trình chuyên ch  đ u do ng i mua ch u. T t c  các nghĩaở ề ườ ị ấ ả  
v  v  th i h n c n ph i g n v i n i g i hàng, ví d  “g i hàng ch mụ ề ờ ạ ầ ả ắ ớ ơ ử ụ ử ậ  
nh t  ngày ...”.  N u nh  2 bên có tho  thu n r ng “CFR Hamburgấ ế ư ả ậ ằ  
ch m nh t ngày ... ” thì đó là m t sai làm và nó có th  d n nhi u cáchậ ấ ộ ể ẫ ề  
suy di n khác nhau. Đ i v i m t tho  thu n nh  v y, có th  cho r ngễ ố ớ ộ ả ậ ư ậ ể ằ  
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các bên mu n hàng hoá ph i đ n Hamburg vào ngày nêu c  th  đó, màố ả ế ụ ể  
nh  v y h p đ ng đó s  không còn là m t h p đ ng n i g i hàng điư ậ ợ ồ ẽ ộ ợ ồ ơ ử  
mà là h p đ ng n i hàng đ n, nh ng cũng có th  hi u r ng ng i bánợ ồ ơ ế ư ể ể ằ ườ  
ph i g i hàng vào m t th i đi m tr c đó sao cho hàng có th  t iả ử ộ ờ ể ướ ể ớ  
Hamburg tr c ngày đó tr  khi vi c v n chuy n b  ch m tr  do nh ngướ ừ ệ ậ ể ị ậ ễ ữ  
tình hu ng không l ng tr c đ c .ố ườ ướ ượ

Trong mua bán hàng hoá, có th  x y ra tr ng h p hàng đ cể ả ườ ợ ượ  
bán trong khi đang trên đ ng v n chuy n b ng đ ng bi n, khi đóườ ậ ể ằ ườ ể  
ng i ta vi t thêm ch  “hàng n i” (“afloat”) vào sau đi u ki n th ngườ ế ữ ổ ề ệ ươ  
m i. Vì theo các đi u ki n CFR và CIF, r i ro v  m t mát và h  h iạ ề ệ ủ ề ấ ư ạ  
đ i v i hàng hoá đã chuy n t  ng i bán sang ng i mua, nên có thố ớ ể ừ ườ ườ ể 
n y sinh nh ng khó khăn v  vi c suy di n. M t kh  năng là v n giả ữ ề ệ ễ ộ ả ẫ ữ 
nghĩa thông th ng c a các đi u ki n CFR và CIF v  vi c phân chiaườ ủ ề ệ ề ệ  
r i ro gi a ng i bán và ng i mua, nh  v y có nghĩa r ng ng iủ ữ ườ ườ ư ậ ằ ườ  
mua có th  ph i ch u h u qu  c a nh ng s  ki n đã x y ra tr c khiể ả ị ậ ả ủ ữ ự ệ ả ướ  
h p đ ng mua bán hàng đó có hi u l c. M t kh  năng khác là th iợ ồ ệ ự ộ ả ờ  
đi m chuy n r i ro là th i đi m ký k t h p đ ng. Kh  năng th  nh tể ể ủ ờ ể ế ợ ồ ả ứ ấ  
th c t  h n vì thông th ng không th  ti n hành ki m tra xác đ nhự ế ơ ườ ể ế ể ị  
tình tr ng hàng hoá đang trên đ ng v n chuy n. Vì v y, công cạ ườ ậ ể ậ ướ  
năm 1980 c a Liên Hi p Qu c v  H p đ ng mua bán qu c t  hàngủ ệ ố ề ợ ồ ố ế  
hoá đã quy đ nh trong đi u 68 r ng “N u hoàn c nh cho th y nh  v y,ị ề ằ ế ả ấ ư ậ  
thì ng i mua ch u r i ro k  t  khi hàng hoá đ c giao cho ng iườ ị ủ ể ừ ượ ườ  
chuyên ch , là ng i đã ký phát nh ng ch ng t  th  hi n h p đ ngở ườ ữ ứ ừ ể ệ ợ ồ  
v n t i”. Tuy nhiên có m t ngo i l  đ i v i quy t c này khi “ng iậ ả ộ ạ ệ ố ớ ắ ườ  
bán đã bi t ho c đáng l  ph i bi t r ng hàng hoá đã b  m t hay b  hế ặ ẽ ả ế ằ ị ấ ị ư 
h i và không thông báo vi c này cho ng i mua”. Do v y, ý nghĩa vàạ ệ ườ ậ  
n i dung c a đi u ki n CFR và CIF có thêm t  “hàng n i” (“afloat”)ộ ủ ề ệ ừ ổ  
còn ph  thu c vào lu t áp d ng đ i v i h p đ ng. Các bên c n ph iụ ộ ậ ụ ố ớ ợ ồ ầ ả  
n m đ c lu t đi u ch nh h p đ ng và các gi i pháp áp d ng c a lu tắ ượ ậ ề ỉ ợ ồ ả ụ ủ ậ  
đó. Trong tr ng h p còn nghi v n, các bên c n làm rõ v n đ  trongườ ợ ấ ầ ấ ề  
h p đ ng .ợ ồ

Trong th c t , các bên v n th ng ti p t c s  d ng các cáchự ế ẫ ườ ế ụ ử ụ  
th  hi n C&F (ho c “C and F”, “C + F) truy n th ng tr c đây. N uể ệ ặ ề ố ướ ế  
vi t nh  v y, trong h u h t các tr ng h p có th  hi u là h  cho r ngế ư ậ ầ ế ườ ợ ể ể ọ ằ  
các cách th  hi n này t ng đ ng v i CFR. Đ  tránh nh ng khóể ệ ươ ươ ớ ể ữ  
khăn trong vi c xác đ nh đi u ki n và đi u kho n h p đ ng c a h ,ệ ị ề ệ ề ả ợ ồ ủ ọ  
các bên nên s  d ng đi u ki n chính xác c a Incoterms là CFR – tử ụ ề ệ ủ ừ 
vi t t t chu n m c duy nh t đ c toàn th  gi i công nh n cho đi uế ắ ẩ ự ấ ượ ế ớ ậ ề  
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ki n “ Ti n hàng và C c (... c ng đ n qui đ nh) - “Cost and Freightệ ề ướ ả ế ị  
( ... named port of destination)].

Đi u A8 c a CFR và CIF trong Incoterms 1990 quy đ nh nghĩaề ủ ị  
v  c a ng i bán ph i cung c p m t b n sao c a h p đ ng thuê tàuụ ủ ườ ả ấ ộ ả ủ ợ ồ  
trong tr ng h p ch ng t  v n t i (th ng là v n đ n đ ng bi n) cóườ ợ ứ ừ ậ ả ườ ậ ơ ườ ể  
d n chi u t i h p đ ng thuê tàu, ví d , th ng có l i ghi chú  “m iẫ ế ớ ợ ồ ụ ườ ờ ọ  
đi u kho n và đi u ki n khác nh  h p đ ng thuê tàu”. M c dù, khi kýề ả ề ệ ư ợ ồ ặ  
h p đ ng các bên c a h p đ ng đ ng nhiên ph i hi u rõ t t c  m iợ ồ ủ ợ ồ ươ ả ể ấ ả ọ  
đi u kho n và đi u ki n c a h p đ ng mình ký. T p quán ph i cungề ả ề ệ ủ ợ ồ ậ ả  
c p h p đ ng thuê tàu nh  nêu trên l i t  ra gây khó khăn cho các vấ ợ ồ ư ạ ỏ ụ 
giao d ch theo ph ng th c tín d ng ch ng t , Incoterms-2000 đã xoáị ươ ứ ụ ứ ừ  
b  nghĩa v  c a ng i bán ph i cung c p m t b n sao h p đ ng thuêỏ ụ ủ ườ ả ấ ộ ả ợ ồ  
tàu cùng v i các ch ng t  v n t i khác trong đi u ki n CFR và CIF.ớ ứ ừ ậ ả ề ệ

M c dù, đi u A8 trong Incoterms nh m đ m b o r ng ng iặ ề ằ ả ả ằ ườ  
bán ph i cung c p cho ng i mua “b ng ch ng v  vi c giao hàng”ả ấ ườ ằ ứ ề ệ  
c n nh n m nh r ng ng i bán hoàn thành yêu c u này khi cung c pầ ấ ạ ằ ườ ầ ấ  
đ c “b ng ch ng thông th ng”. B ng ch ng thông th ng này theoượ ằ ứ ườ ằ ứ ườ  
đi u ki n CPT và CIP là “ch ng t  v n t i thông th ng và theo đi uề ệ ứ ừ ậ ả ườ ề  
ki n CFR và CIF là m t v n đ n đ ng bi n. Các ch ng t  v n t iệ ộ ậ ơ ườ ể ứ ừ ậ ả  
ph i là ch ng t  “hoàn h o” (hay “s ch”) t c là không có nh ng nh nả ứ ừ ả ạ ứ ữ ậ  
xét ho c ghi chú nói v  tình tr ng khi m khuy t c a hàng hoá và ho cặ ề ạ ế ế ủ ặ  
c a bao bì. N u trong ch ng t  có nh ng ghi chú ho c nh n xét nhủ ế ứ ừ ữ ặ ậ ư 
v y, chúng b  coi là “không hoàn h o” (hay “không s ch”) và s  khôngậ ị ả ạ ẽ  
đ c ngân hàng ch p nh n trong ph ng th c thanh toán tín d ngượ ấ ậ ươ ứ ụ  
ch ng t . Tuy nhiên, cũng c n l u ý r ng, m t ch ng t  v n t i dùứ ừ ầ ư ằ ộ ứ ừ ậ ả  
không có nh ng nh n xét ho c ghi chú nh  v y không cung c p choữ ậ ặ ư ậ ấ  
ng i mua b ng ch ng rõ ràng đ  ràng bu c ng i chuyên ch  hàngườ ằ ứ ể ộ ườ ở  
hoá  đã  đ c  g i  phù h p v i  các  quy  đ nh  c a  h p đ ng.  Thôngượ ử ợ ớ ị ủ ợ ồ  
th ng, ng i chuyên ch , trong n i dung tiêu chu n ho c t i trangườ ườ ở ộ ẩ ặ ạ  
đ u c a ch ng t  v n t i, t  ch i trách nhi m v  các thông tin c aầ ủ ứ ừ ậ ả ừ ố ệ ề ủ  
hàng hoá b ng cách nêu ra r ng các chi ti t đ c đi n trong ch ng tằ ằ ế ượ ề ứ ừ 
v n t i là l i khai c a ng i g i hàng và do v y các thông tin đó đ cậ ả ờ ủ ườ ử ậ ượ  
thông báo là nh  đã khai trong ch ng t . Trong h u h t các lu t và cácư ứ ừ ầ ế ậ  
nguyên t c đ c áp d ng, ng i chuyên ch  ít nh t ph i s  d ng cácắ ượ ụ ườ ở ấ ả ử ụ  
ph ng ti n h p lý đ  ki m tra tính chính xác c a các thông tin và n uươ ệ ợ ể ể ủ ế  
không làm nh  v y ng i chuyên ch  ph i ch u trách nhi m tr cư ậ ườ ở ả ị ệ ướ  
ng i  nh n  hàng.  Tuy  nhiên  trong  th ng  m i  s  d ng  conten ,ườ ậ ươ ạ ử ụ ơ  
không có các lo i ph ng ti n đ  ng i chuyên ch  ki m tra nh ngạ ươ ệ ể ườ ở ể ữ  
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th  đóng  trong  conten ,  tr  khi  chính  ng i  chuyên  ch  có  tráchứ ơ ừ ườ ở  
nhi m ch t hàng và conten .ệ ấ ơ

Có 2 đi u ki n liên quan t i b o hi m đó là CIF và CIP. Theoề ệ ớ ả ể  
các  đi u ki n này, ng i bán có nghĩa v  mua b o hi m vì l i ích c aề ệ ườ ụ ả ể ợ ủ  
ng i mua. Còn trong các tr ng h p khác các bên t  quy t đ nh vườ ườ ợ ự ế ị ề 
vi c có mua b o hi m hay không và b o hi m t i m c đ  nào. ng iệ ả ể ả ể ớ ứ ộ ườ  
bán có nghĩa v  mua b o hi m cho ng i bán h ng, song l i khôngụ ả ể ườ ưở ạ  
rõ yêu c u chính xác c a ng i mua v  vi c này. Căn c  theo các đi uầ ủ ườ ề ệ ứ ề  
kho n  b o  hi m  hàng  hoá  (Institute  Cargo  Clauses)  do  Hi p  H iả ả ể ệ ộ  
nh ng ng i b o hi m Luân Đôn so n th o,  b o hi m đ c ti nữ ườ ả ể ạ ả ả ể ượ ế  
hành  “Ph m vi t i thi u” thu c đi u kho n C, b o hi m “Ph m vở ạ ố ể ộ ề ả ả ể ạ ị 
trung bình” thu c đi u kho n B và b o hi m “Ph m vi t i đa” thu cộ ề ả ả ể ạ ố ộ  
đi u kho n A, do vi c bán hàng theo đi u ki n CIF, ng i mua có thề ả ệ ề ệ ườ ể 
bán s  hàng đang trong quá trình v n chuy n đó cho m t ng i muaố ậ ể ộ ườ  
khác và ng i mua này l i có th  mu n bán ti p s  hàng đó đi - nênườ ạ ể ố ế ố  
không th  bi t ph i mua b o hi m nh  th  nào đ  phù h p v i nh ngể ế ả ả ể ư ế ể ợ ớ ữ  
ng i mua ti p sau, do v y vi c mua b o hi m theo đi u ki n CIF tườ ế ậ ệ ả ể ề ệ ừ 
tr c t i nay là  ph m vi t i thi u, song ng i mua v n có quy nướ ớ ở ạ ố ể ườ ẫ ề  
yêu c u ng i bán mua thêm các lo i b o hi m khác. Vi c mua b oầ ườ ạ ả ể ệ ả  
hi m  ph m vi  t i  thi u không phù h p v i  vi c  bán hàng côngể ở ạ ố ể ợ ớ ệ  
nghi p ch  t o do các r i ro v  m t c p, m t tr m chi ti t, ho c b cệ ế ạ ủ ề ấ ắ ấ ộ ế ặ ố  
d  không đúng ho c yêu c u canh gi  các m t hàng này đòi ph i đ cỡ ặ ầ ữ ặ ỏ ượ  
b o hi m  ph m vi r ng h n so v i  ph m vi quy đ nh c a đi uả ể ở ạ ộ ơ ớ ạ ị ủ ề  
kho n C. Do có s  khác bi t v i đi u ki n CIF, nên đi u ki n CIPả ự ệ ớ ề ệ ề ệ  
không đ c s  d ng trong mua bán hàng hoá (nguyên li u) và l  ra nênượ ử ụ ệ ẽ  
quy đ nh mua b o hi m ph m vi t i đã theo đi u ki n CIP ch  khôngị ả ể ạ ố ề ệ ứ  
ph i b o hi m ph m vi t i thi u. Song n u hai đi u ki n CIF và CIPả ả ể ạ ố ể ế ề ệ  
l i có s  khác nhau v  trách nhi m mua b o hi m c a ng i bán thìạ ự ề ệ ả ể ủ ườ  
d  d n đ n s  nh m l n và do v y c  hai đi u ki n này đ u quy đ nhễ ẫ ế ự ầ ẫ ậ ả ề ệ ề ị  
nghĩa v  c a ng i  bán là mua b o hi m ph m vi t i  thi u.  N uụ ủ ườ ả ể ạ ố ể ế  
ng i mua theo đi u ki n CIP th y đ c bi t c n thi t ph i quan tâmườ ề ệ ấ ặ ệ ầ ế ả  
t i v n đ  này, và vi c b o hi m thêm là c n thi t, thì ng i muaớ ấ ề ệ ả ể ầ ế ườ  
ph i quy đ nh v i ng i bán r ng ng i bán ph i mua b o hi m thêmả ị ớ ườ ằ ườ ả ả ể  
ho c t  b n thân ng i mua ph i thu x p mua b o hi m thêm. Cũngặ ự ả ườ ả ế ả ể  
có nh ng tr ng h p đ c bi t  ng i  mua có th  mu n đ c b oữ ườ ợ ặ ệ ườ ể ố ượ ả  
hi m  ph m vi r ng h n ph m vi quy đ nh trong đi u kho n A, ví dể ở ạ ộ ơ ạ ị ề ả ụ 
b o hi m đ i v i tr ng h p x y ra chi n tranh, b o đ ng, dân bi n,ả ể ố ớ ườ ợ ả ế ạ ộ ế  
đình công ho c các bi n đ ng khác trong gi i lao đ ng ... N u ng iặ ế ộ ớ ộ ế ườ  
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mua mu n ng i bán thu x p các lo i b o hi m đó thì ph i thông báoố ườ ế ạ ả ể ả  
cho ng i bán bi t và trong tr ng h p đó ng i bán s  ph i mua cácườ ế ườ ợ ườ ẽ ả  
lo i b o hi m đó n u pháp lu t n c s  t i quy đ nh mua đ c.ạ ả ể ế ậ ướ ở ạ ị ượ

5.9.4.   Các đi u ki n “D”ề ệ    Khác v  b n ch t so v i các đi uề ả ấ ớ ề  
ki n “C’, vì theo các đi u ki n “D’ ng i bán có trách nhi m đ a hàngệ ề ệ ườ ệ ư  
t i  đ a đi m quy đ nh ho c m t đi m đ n n m t i  biên gi i  ho cớ ị ể ị ặ ộ ể ế ằ ạ ớ ặ  
trong lãnh th  n c nh p kh u. Ng i bán ph i ch u m i r i ro và chiổ ướ ậ ẩ ườ ả ị ọ ủ  
phí v  vi c đ a hàng t i đ a đi m quy đ nh đó. Do v y các đi u ki nề ệ ư ớ ị ể ị ậ ề ệ  
“D” ch  h p đ ng v  n i hàng đ n, còn các đi u ki n “C” ch  các h pỉ ợ ồ ề ơ ế ề ệ ỉ ợ  
đ ng v  n i g i hàng đi.ồ ề ơ ử

Theo các đi u ki n “D”, tr  đi u ki n DDP, ng i bán khôngề ệ ừ ề ệ ườ  
ph i giao hàng đã làm xong th  t c thông quan nh p kh u t i n cả ủ ụ ậ ẩ ạ ướ  
đ n.ế

Tr c đây, thông th ng ng i bán có nghĩa v  làm th  t cướ ườ ườ ụ ủ ụ  
thông quan nh p kh u cho hàng hoá theo đi u ki n DEQ, vì hàng ph iậ ẩ ề ệ ả  
đ c d  lên c n c ng t c là đã đ c đ a vào n c nh p. Song doượ ỡ ầ ả ứ ượ ư ướ ậ  
nh ng thay đ i v  th  t c thông quan  h u h t các n c, nên gi  đâyữ ổ ề ủ ụ ở ầ ế ướ ờ  
đ  bên th ng trú t i n c h u quan đ m nh n vi c thông quan vàể ườ ạ ướ ữ ả ậ ệ  
n p thu  h i quan cũng nh  các lo i phí khác thì h p lý h n. Chính vìộ ế ả ư ạ ợ ơ  
lý do đó, đi u ki n DEQ đã đ c s a đ i t ng t  nh  s  s a đ iề ệ ượ ử ổ ươ ự ư ự ử ổ  
trong đi u ki n FAS đã nêu  ph n trên. S  thay đ i này đ c thề ệ ở ầ ự ổ ượ ể 
hi n toàn b  b ng ch  in hoa trong ph n m  đ u c a đi u ki n DEQ.ệ ộ ằ ữ ầ ở ầ ủ ề ệ

T i nhi u n c, ng i ta có s  d ng các đi u ki n th ng m iạ ề ướ ườ ử ụ ề ệ ươ ạ  
không có trong Incoterms đ c bi t là trong ngành đ ng s t (“francoặ ệ ườ ắ  
biên  gi i”  (ti ng  Anh “franco  border”)  ,  “franco  frontiere”,  “Freightớ ế  
Grenze”). Tuy v y, các đi u ki n này không có ý đ nh th  hi n vi cậ ề ệ ị ể ệ ệ  
ng i bán ph i ch u r i ro v  m t m t ho c h  h i đ i v í hàng hoáườ ả ị ủ ề ấ ắ ặ ư ạ ố ơ  
trong quá trình v n chuy n t i biên gi i. Trong các tr ng h p nhậ ể ớ ớ ườ ợ ư 
v a nêu, nên s  d ng đi u ki n CPT và nêu rõ đ a đi m  biên gi i.ừ ử ụ ề ệ ị ể ở ớ  
M t khác, n u các bên có ý đ nh đ  ng i bán ch u r i ro trong quáặ ế ị ể ườ ị ủ  
trình v n chuy n thì nên s  d ng đi u ki n DAF và nêu rõ biên gi i làậ ể ử ụ ề ệ ớ  
phù h p.ợ

Đi u ki n DDU đ c b  sung vào Incoterms 1990. Đi u ki nề ệ ượ ổ ề ệ  
này thích h p  trong tr ng h p ng i bán s n sàng giao hàng t iợ ườ ợ ườ ẵ ạ  
n c đ n mà không có nghĩa v  làm th  t c thông quan nh p kh uướ ế ụ ủ ụ ậ ẩ  
cho hàng hoá và không có nghĩa v  n p thu  h i quan. T i nh ngụ ộ ế ả ạ ữ  
n c mà vi c làm th  t c nh p kh u có th  khó khăn và m t nhi uướ ệ ủ ụ ậ ẩ ể ấ ề  
th i gian thì ng i bán có th  g p r i ro n u đ m nh n nghĩa v  giaoờ ườ ể ặ ủ ế ả ậ ụ  
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hàng t i mo t đ a đi m mà ch  có th  đ a hàng t i đó đ c sau khi đãạ ọ ị ể ỉ ể ư ớ ượ  
làm xong th  t c  thông quan.  Theo đi u  B5 và  B6 c a  đi u  ki nủ ụ ề ủ ề ệ  
DDU , cho dù ng i mua ph i ch u các chi phí và r i ro phát sinh thêmườ ả ị ủ  
do vi c ng i mua không hoàn thành nghĩa v  làm th  t c thông quanệ ườ ụ ủ ụ  
nh p kh u cho hàng hoá, thì ng i bán v n không nên s  d ng đi uậ ẩ ườ ẫ ử ụ ề  
kho n DDU  nh ng n c mà vi c làm th  t c nh p kh u có th  g pả ở ữ ướ ệ ủ ụ ậ ẩ ể ặ  
khó khăn.

5.10. C m t  “Không có nghĩa v ”.  ụ ừ ụ

Khi  dung  c m  t  “ng i  bán  ph i”  và  “ng i  mua  ph i”,ụ ừ ườ ả ườ ả  
Incoterms ch  liên quan t i các nghĩa v  c a các bên đ i v i nhau. Doỉ ớ ụ ủ ố ớ  
v y, nhóm t  “không có nghĩa v ” đ c đ a vào khi m t bên khôngậ ừ ụ ượ ư ộ  
ph i th c hi n m t nghĩa v  c  th  nào đó đ i v i bên kia. Ví d  theoả ự ệ ộ ụ ụ ể ố ớ ụ  
đi u A3 c a m t di u ki n nào đó mà ng i bán ph i ký h p đ ng vàề ủ ộ ề ệ ườ ả ợ ồ  
tr  ti n chuyên ch , ta có th  th y nhóm t   “không có nghĩa v ” trongả ề ở ể ấ ừ ụ  
đi u “h p đ ng v n t i” c a kho n B3 a) bên ph n nghĩa v  c aề ợ ồ ậ ả ủ ả ầ ụ ủ  
ng i mua. N u tr ng h p không bên nào có nghĩa v  đ i v i bênườ ế ườ ợ ụ ố ớ  
kia v  m t v n đ  nào đó, nhóm t  “không có nghĩa v ” s  xu t hi nề ộ ấ ề ừ ụ ẽ ấ ệ  

 c  hai bên ví d  nh  v  b o hi m hàng hoá.ở ả ụ ư ề ả ể

Trong c  hai tr ng h p m t đi u quan tr ng c n nói rõ là m tả ườ ợ ộ ề ọ ầ ộ  
bên có th  “không có nghĩa v ” đ i v i bên kia v  vi c th c hi n m tể ụ ố ớ ề ệ ự ệ ộ  
nhi m v  nào đó, song đi u này không có nghĩa r ng bên đó không c nệ ụ ề ằ ầ  
th c hi n nhi m v  đó đ  ph c v  l i ích c a mình. Ví d , theo đi uự ệ ệ ụ ể ụ ụ ợ ủ ụ ề  
ki n CFR ng i mua không có nghĩa v  đ i v i ng i bán v  vi cệ ườ ụ ố ớ ườ ề ệ  
mua b o hi m (đi u B6) nh ng rõ ràng là vì chính l i ích c a mìnhả ể ề ư ợ ủ  
ng i mua ph i ký h p đ ng b o hi m, vì theo nh  đi u A4 ng iườ ả ợ ồ ả ể ư ề ườ  
bán không có nghĩa v  mua b o hi m.ụ ả ể

5.11. Nh ng bi n d ng c a Incoterms.ữ ế ạ ủ
Trong th c ti n, th ng x y ra hi n t ng các bên th ng t  ýự ế ườ ả ệ ượ ườ ự  

thêm m t s  t  vào Incoterms đ  đ t đ c đ  chính xác h n nh ngộ ố ừ ể ạ ượ ộ ơ ữ  
quy đ nh c a đi u ki n đó. C n nh n m nh m t đi u r ng Incotermsị ủ ề ệ ầ ấ ạ ộ ề ằ  
không h  có h ng d n nào v  vi c thêm t  ng  nh  th . Do v y,ề ướ ẫ ề ệ ừ ữ ư ế ậ  
n u các bên không th  d a vào m t thông l  th ng m i đã hình thànhế ể ự ộ ệ ươ ạ  
mà gi i thích các t  đ a thêm vào thì d  g p ph i khó khăn r c r iả ừ ư ễ ặ ả ắ ồ  
nghiêm tr ng khi không có đ c s  thông hi u và gi i thích th ngọ ượ ự ể ả ố  
nh t v  các t  thêm đó.ấ ề ừ
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Ví d , cách s  d ng m t s  c m t  nh  “FOB đã x p” (ti ngụ ử ụ ộ ố ụ ừ ư ế ế  
Anh “FOB stowed) ho c “EXW đã b c” (ti ng Anh “EXW loaded”)ặ ố ế  
không th  nào có đ c m t s  thông hi u và gi i thích th ng nh tể ượ ộ ự ể ả ố ấ  
toàn th  gi i r ng nghĩa v  c a ng i bán không ch  ph i ch u chi phíế ớ ằ ụ ủ ườ ỉ ả ị  
cho t i khi hàng đ c b c lên tàu ho c ph ng ti n chuyên ch  màớ ượ ố ặ ươ ệ ở  
còn ph i ch u c  r i ro v  t n th t ng u nhiên và h  h i đ i v i hàngả ị ả ủ ề ổ ấ ẫ ư ạ ố ớ  
hoá trong quá trình b c hàng và x p hàng. Vĩ nh ng lý do nh  v y, cácố ế ữ ư ậ  
bên nh t thi t ph i nêu rõ các đi u ki n này ch  có ý nghĩa r ng ng iấ ế ả ề ệ ỉ ằ ườ  
bán ch  có nhi m v  và ch u chi phí v  vi c b c x p hàng nay cònỉ ệ ụ ị ề ệ ố ế  
ph i ch u r i ro cho đ n khi hoàn thành vi c b c và x p hàng trên th cả ị ủ ế ệ ố ế ự  
t . Incoterms không đ a ra gi i đáp cho các v n đ  này, do v y n uế ư ả ấ ề ậ ế  
h p đ ng không nêu đ c m t cách c  th  và rõ ràng ý đ nh c a cácợ ồ ượ ộ ụ ể ị ủ  
bên thì các bên s  đ  g p ph i  phi n ph c và t n kém v  sau.ẽ ể ặ ả ề ứ ố ề

M c  dù  Incoterms-2000  không  đ a  ra  nhi u  bi n  d ng  c aặ ư ề ế ạ ủ  
Incoterms th ng hay đ c s  d ng, ph n m  đ u c a t t  c  cácườ ượ ử ụ ầ ở ầ ủ ấ ả  
đi u ki n nh c nh  các bên v  vi c  c n ph i có các đi u kho n h pề ệ ắ ở ề ệ ầ ả ề ả ợ  
đ ng c  th  n u mu n áp d ng thêm các đi u kho n n m ngoài quyồ ụ ể ế ố ụ ề ả ằ  
đ nh c a Incoterms.ị ủ

EXW Nghĩa v  c a ng i bán đ c thêm vào là b c hàngụ ủ ườ ượ ố  
lên 

                    ph ng ti n ti p nh n c a ng i mua.ươ ệ ế ậ ủ ườ
CIF/CIP Ng i mua c n ph i mua b o hi m thêm.ườ ầ ả ả ể
DEQ Nghĩa v  c a ng i bán đ c thêm vào là ch u cácụ ủ ườ ượ ị  

chi phí 
                    sau  khi d  hàng.ỡ

Trong m t s  tr ng h p, ng i bán và ng i mua d n chi uộ ố ườ ợ ườ ườ ẫ ế  
t i t p quán v n t i tàu ch  và tàu chuy n. Trong các tr ng h p nhớ ậ ậ ả ợ ế ườ ợ ư 
v y c n ph i phân bi t rõ nhi m v  các bên thu c h p đ ng v n t iậ ầ ả ệ ệ ụ ộ ợ ồ ậ ả  
v i nghĩa v  c a các bên thu c h p đ ng  mua bán. R t ti c là khôngớ ụ ủ ộ ợ ồ ấ ế  
có b t kỳ đ nh nghĩa chính th c nào v  các c m t  “đi u ki n tàu ch ”ấ ị ứ ề ụ ừ ề ệ ợ  
và  “Phí  d ch  chuy n  t i  b n”  (“ti ng  Anh  “Terminal  Handlingị ể ạ ế ế  
Charges” - THC) phân chia phí t n theo các đi u ki n nh  v y có thổ ề ệ ư ậ ể 
khác nhau t i các đ a đi m khác nhau và thay đ i theo th i gian. Cácạ ị ể ổ ờ  
bên c n ph i nêu rõ v  vi c phân chia các phí t n đó trong h p đ ngầ ả ề ệ ổ ợ ồ  
mua bán.
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M t s  c m t  hay dùng trong h p đ ng thuê tàu chuy n nhộ ố ụ ừ ợ ồ ế ư 
“FOB  đã  x p  (ti ng  Anh  “FOB  stowed”),  “FOB  san  tr i”  (“FOBế ế ả  
stowed and trimmed”) đôi khi đ c s  d ng trong h p đ ng mua bánượ ử ụ ợ ồ  
đ  làm rõ nghĩa v  c a ng i bán ph i x p hàng và sau san tr i hàngể ụ ủ ườ ả ế ả  
theo đi u ki n c a  Incoterms, các bên c n ph i làm rõ trong h p đ ngề ệ ủ ầ ả ợ ồ  
mua bán hàng hoá là các nghĩa v  đ c đ a thêm vào ch  tiêu liên quanụ ượ ư ỉ  
t i chi phí hay liên quan c  t i chi phí và r i ro.ớ ả ớ ủ

Nh  đã đ  c p  các ph n trên, Phòng Th ng m i Qu c t  đãư ề ậ ở ầ ươ ạ ố ế  
n  l c đ  Incoterms th  hi n đ c t p quan th ng m i thông d ngổ ự ể ể ệ ượ ậ ươ ạ ụ  
nh t. Tuy v y, trong m t s  tr ng h p đ c bi t là  nh ng ch  màấ ậ ộ ố ườ ợ ặ ệ ở ữ ỗ  
Incoterms 2000 khác v i Incoterms 1990, các bên c a h p đ ng có thớ ủ ợ ồ ể 
mu n  làm  khác  đi.  Trong  ph n  m  đ u  c a  các  đi u  ki n  c aố ầ ở ầ ủ ề ệ ủ  
Incoterms có l u ý v  vi c này b ng câu m  đ u v i t  “Tuy nhiên”.ư ề ệ ằ ở ầ ớ ừ

5.12. T p quán c a m t c ng ho c m t ngành buôn bán riêng.ậ ủ ộ ả ặ ộ

Vì Incoterms đ a ra m t t p h p các đi u ki n đ  s  d ng  t tư ộ ậ ợ ề ệ ể ử ụ ở ấ  
c  các ngành buôn bán và khu v c, nên không th  quy đ nh m t cáchả ự ể ị ộ  
chính xác t t c  nghĩa v  c a các bên. Do v y, trong m t ch ng m cấ ả ụ ủ ậ ộ ừ ự  
nh t đ nh, c n ph i d n chi u đ n t p quán c a m t c ng, m t ngànhấ ị ầ ả ẫ ế ế ậ ủ ộ ả ộ  
buôn bán c  th  ho c ph i d n chi u t i các t p quán mà các bên đãụ ể ặ ả ẫ ế ớ ậ  
t  thi t l p trong quá trình giao d ch tr c đây (tham kh o Đi u 9,ự ế ậ ị ướ ả ề  
Công c năm 1980 c a Liên H p Qu c v  Mua bán qu c t  hàngướ ủ ợ ố ề ố ế  
hoá). Khi đàm phán h p đ ng, các bên c n ph i hi u bi t đ y đ  vợ ồ ầ ả ể ế ầ ủ ề 
các t p quán đó và n u nh  không ch c ch n các bên c n ph i đ aậ ế ư ắ ắ ầ ả ư  
vào h p đ ng mua bán các đi u kho n thích h p đ  làm rõ quan đi mợ ồ ề ả ợ ể ể  
c a mình v  m t pháp lý. Các đi u kho n đ c bi t  nh  v y trongủ ề ặ ề ả ặ ệ ư ậ  
t ng tr ng h p c  th  s  có giá tr  h n ho c làm bi n đ i quy t cừ ườ ợ ụ ể ẽ ị ơ ặ ế ổ ắ  
gi i thích trong nhi u đi u ki n c a Incoterms.ả ề ề ệ ủ

5.13. Quy n l a ch n c a ng i mua v  n i g i hàng.ề ự ọ ủ ườ ề ơ ử

Trong m t s  tr ng h p, vào th i đi m ký k t h p đ ng khôngộ ố ườ ợ ờ ể ế ợ ồ  
th  nêu m t cách chính xác đi m ho c n i c  th  mà t i đó ng i bánể ộ ể ặ ơ ụ ể ạ ườ  
ph i giao hàng cho ng i chuyên ch . Ví d , lúc đó ch  có th  nêu m tả ườ ở ụ ỉ ể ộ  
d y ho c m t đ a đi m t ng đ i r ng nh  c ng bi n, th m chí chẫ ặ ộ ị ể ươ ố ộ ư ả ế ậ ỉ 
nêu r ng sau này ng i mua có quy n ho c có nghĩa v  ch  đ nh m tằ ườ ề ặ ụ ỉ ị ộ  
đi m c  th  trong d y ho c trong đ a đi m đó. N u ng i mua cóể ụ ể ẫ ặ ị ể ế ườ  
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nghĩa v  ph i ch  đ nh đi m c  th  nh  th  song l i không th c hi nụ ả ỉ ị ể ụ ể ư ế ạ ự ệ  
thì ng i mua s  ph i ch u r i ro và các chi phí phát sinh do thi u sótườ ẽ ả ị ủ ế  
c a mình (đi u B5/B7 trong t t c  các đi u ki n). Ngoài ra, n u ng iủ ề ấ ả ề ệ ế ườ  
mua không s  d ng quy n ch  đ nh đi m giao hàng thì ng i bán s  cóử ụ ề ỉ ị ể ườ ẽ  
quy n l a ch n đi m thích h p nh t v i mình.ề ự ọ ể ợ ấ ớ

5.14. Thông quan.

Thu t ng  “thông quan” đã t ng gây s  hi m l m. Do v y, khiậ ữ ừ ự ể ầ ậ  
có s  d n chi u v  nghĩa v  c a ng i bán ho c c a ng i mua ph iự ẫ ế ề ụ ủ ườ ặ ủ ườ ả  
đ m nh n các nghĩa v  liên quan t i vi c làm các th  t c và nghĩa vả ậ ụ ớ ệ ủ ụ ụ 
đ  hàng hoá đi qua h i quan t i  n c xu t kh u ho c n c nh pể ả ạ ướ ấ ẩ ặ ướ ậ  
kh u thì nghĩa v  này không ch  là vi c n p thu  quan và các l  phíẩ ụ ỉ ệ ộ ế ệ  
khác mà còn bao g m c  vi c làm và ch u các chi phí v  các th  t cồ ả ệ ị ề ủ ụ  
hành chính liên quan t i vi c đ a hàng hoá đi qua h i quan và thôngớ ệ ư ả  
báo cho các c  quan h u quan. Ngoài ra, vi c s  d ng thu t ng  vơ ữ ệ ử ụ ậ ữ ề 
vi c làm th  t c cho hàng hoá đi qua h i quan  m t s  khu v c nhệ ủ ụ ả ở ộ ố ự ư 
Liên minh châu Âu hay m t s  khu v c m u d ch t  do xem ra khôngộ ố ự ậ ị ự  
còn phù h p, dù đi u này ch a h n th t chính xác, vì t i đó không cònợ ề ư ẳ ậ ạ  
nghĩa v  n p thu  h i quan và không còn các h n ch  v  xu t nh pụ ộ ế ả ạ ế ề ấ ậ  
kh u. Đ  làm rõ v n đ  này, c m t  “n u có quy đ nh” đã đ c đ aẩ ể ấ ề ụ ừ ế ị ượ ư  
thêm  vào  các  đi u  A2,  B2,  A6,  B6  trong  m t  s  đi u  ki n  c aề ộ ố ề ệ ủ  
Incoterms đ  nh ng đi u ki n này v n có th  đ c s  d ng trongể ữ ề ệ ẫ ể ượ ử ụ  
tr ng h p không c n làm th  t c h i quan.ườ ợ ầ ủ ụ ả

Thông th ng, vi c thông quan di n ra t i n c nào thì do bênườ ệ ễ ạ ướ  
c  trú t i n c đó ho c ng i đ i di n c a bên đó s  thu x p. Doư ạ ướ ặ ườ ạ ệ ủ ẽ ế  
v y, ng i xu t kh u th ng làm các th  t c thông quan v  xu tậ ườ ấ ẩ ườ ủ ụ ề ấ  
kh u và ng i nh p kh u th ng làm các th  t c thông quan v  nh pẩ ườ ậ ẩ ườ ủ ụ ề ậ  
kh u.ẩ

Incoterms  1990  không  đ  c p  đ n  đi u  này  trong  đi u  ki nề ậ ế ề ề ệ  
EXW và FAS (nghĩa v  thông quan xu t kh u là c a ng i mua) vàụ ấ ẩ ủ ườ  
DEQ (nghĩa v  thông quan nh p kh u là c a ng i bán), nh ng trongụ ậ ẩ ủ ườ ư  
Incoterms 2000 đi u ki n FAS và DEQ quy đ nh nhi m v  thông quanề ệ ị ệ ụ  
xu t kh u là c a ng i bán và thông quan nh p kh u là c a ng iấ ẩ ủ ườ ậ ẩ ủ ườ  
mua, còn đi u ki n EXW - là đi u ki n trong đó ng i bán có nghĩaề ệ ề ệ ườ  
v  t i thi u - v n đ  gi  nguyên  không thay đ i (ng i mua có nghĩaụ ố ể ẫ ể ữ ổ ườ  
v  thông quan xu t kh u). Theo đi u ki n DDP ng i bán ch p nh nụ ấ ẩ ề ệ ườ ấ ậ  
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th c hi n các nghĩa v  trên c a đi u ki n đã nêu - Giao đã n p thuự ệ ụ ủ ề ệ ộ ế 
(ti ng Anh “Delivered Duty Paid”) - t c là thông quan nh p kh u choế ứ ậ ẩ  
hàng hoá và n p các lo i thu  liên quan.ộ ạ ế

5.15. Bao bì và đóng gói.

Trong h u h t các tr ng h p, các bên ph i bi t tr c c n ph iầ ế ườ ợ ả ế ướ ầ ả  
dùng lo i bao bì và đóng gói nh  th  nào đ  đ m b o v n chuy nạ ư ế ể ả ả ậ ể  
hàng hoá an toàn đ n n i đ n. Tuy nhiên, vì nghĩa v  c a ng i bánế ơ ế ụ ủ ườ  
ph i cung c p bao bì và đóng gói hàng hoá có th  thay đ i nhi u tuỳả ấ ể ổ ề  
theo ph ng th c và th i gian v n chuy n nên c n nêu rõ nghĩa vươ ứ ờ ậ ể ầ ụ 
c a ng i bán ph i cung c p bao bì và đóng gói hàng hoá theo yêu c uủ ườ ả ấ ầ  
c a v n chuy n, nh ng ch  trong ch ng m c mà ng i bán đ c bi tủ ậ ể ư ỉ ừ ự ườ ượ ế  
tr c khi ký k t h p đ ng v  các tr ng h p hàng hoá đ c v nướ ế ợ ồ ề ườ ợ ượ ậ  
chuyên nh  th  nào (xem các đi u 35.1 và 35.2 b c a công c nămư ế ề ủ ướ  
1980 c a Liên H p Qu c v  H p đ ng Mua bán Qu c t  hàng hoáủ ợ ố ề ợ ồ ố ế  
trong đó có quy đ nh r ng hàng hoá, bao g m c  bao bì và đóng gói,ị ằ ồ ả  
ph i “thích h p m c đích s  d ng mà ng i bán đ c thông báo m tả ợ ụ ử ụ ườ ượ ộ  
cách rõ ràng ho c đ c th  hi n m t cách ng  ý khi ký k t h p đ ng,ặ ượ ể ệ ộ ụ ế ợ ồ  
tr  tr ng h p có ch ng c  nói r ng ng i mua không tin t ng ho cừ ườ ợ ứ ớ ằ ườ ưở ặ  
không có lý do đ  ng i mua tin t ng vào k  năng và kh  năng đánhể ườ ưở ỹ ả  
giá c a ng i bán”).ủ ườ

5.16. Ki m tra hàng hoá .ể

Trong nhi u tr ng h p, ng i mua đ c thông báo đ  thu x pề ườ ợ ườ ượ ể ế  
ki m tra  hàng tr c  ho c  vào lúc  ng i  bán giao  hàng cho ng iể ướ ặ ườ ườ  
chuyên ch  (ki m tra tr c khi g i hàng t t theo ti ng Anh là PSD).ở ể ướ ử ắ ế  
Tr  tr ng h p trong h p đ ng có quy đ nh khác, ng i mua ph i ch uừ ườ ợ ợ ồ ị ườ ả ị  
chi phí v  vi c ki m tra này, vì nó ph c v  l i ích c a ng i mua.ề ệ ể ụ ụ ợ ủ ườ  
Nh ng n u vi c ki m tra  đ c ti n hành đ  ng i bán th c hi nư ế ệ ể ượ ế ể ườ ự ệ  
đ c đ y đ  các quy t c b t bu c trong n c đ i v i vi c xu t kh uượ ầ ủ ắ ắ ộ ướ ố ớ ệ ấ ẩ  
hàng hoá thì ng i bán ph i ch u các chi phí v  vi c ki m tra đó, trườ ả ị ề ệ ể ừ 
tr ng h p s  d ng đi u ki n EXW trong đó chi phí v  vi c ki m traườ ợ ử ụ ề ệ ề ệ ể  
này do ng i mua ph i ch u.ườ ả ị

5.  17.  Ph ng  th c  v n  t i  các  đi u  ki n  t ng  ng  c aươ ứ ậ ả ề ệ ươ ứ ủ  
Incoterms - 2000.
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 Thích h p cho m i ph ng th c v n t i.ợ ọ ươ ứ ậ ả

Nhóm E

EXW Giao t i x ng (... đ a đi m quy đ nh)ạ ưở ị ể ị

Nhóm F

FCA Giao cho ng i chuyên ch  (... đ a đi m quyườ ở ị ể  
đ nh)ị

Nhóm C

CPT C c phí tr  t i (... n i đ n quy đ nh)ướ ả ớ ơ ế ị
CIP C c phí và b o hi m tr  t i (... n i đ n quiướ ả ể ả ớ ơ ế  

đ nh)ị

Nhóm D 

DAF Giao ta  biên gi i (... đ a đi m quy đ nh)ị ớ ị ể ị
DDU Giao ch a n p thu  (... n i đ n qui đ nh)ư ộ ế ơ ế ị
DDP Giao đã n p thu  (... n i đ n quy đ nh)ộ ế ơ ế ị

 Ch  thích h p cho v n chuy n đ ng bi n và đ ng thuỉ ợ ậ ể ườ ể ườ ỷ 
n i đ aộ ị

Nhóm F

FAS Giao  d c  m n  tàu  (...  c ng  b c  hàng  quyọ ạ ả ố  
đ nh)ị

FOB Giao lên tàu (... c ng b c hàng quy đ nh)ả ố ị

Nhóm C 

CFR Ti n hàng và c c (... c ng đ n qui đ nh)ề ướ ả ế ị
CIF Ti n hàng, b o hi m và c c (...  c ng đ nề ả ể ướ ả ế  

qui đ nh).ị

Nhóm D

87



DES Giao t i tàu  (... c ng đ n quy đ nh)ạ ả ế ị
DEQ Giao t i c u c ng  (... c ng đ n quy đ nh)ạ ầ ả ả ế ị

5. 18. m t s  chú ý v  s  d ng Incoterms.ộ ố ề ử ụ

Ph n m  đ u c a m t s  đi u ki n có khuy n ngh  nên ho cầ ở ầ ủ ộ ố ề ệ ế ị ặ  
không nên s  d ng m t đi u ki n c  th  nào đó. Đi u này, đ c bi tử ụ ộ ề ệ ụ ể ề ặ ệ  
quan tr ng khi c n l a ch n gi a đi u ki n FCA và FOB. R t đángọ ầ ự ọ ữ ề ệ ấ  
ti c là nhi u th ng nhân v n ti p t c s  d ng đi u ki n FOB trongế ề ươ ẫ ế ụ ử ụ ề ệ  
hoàn c nh không thích h p làm cho ng i bán ph i gánh ch u nh ngả ợ ườ ả ị ữ  
r i ro do ph i chuy n giao hàng hoá cho ng i chuyên ch  do ng iủ ả ể ườ ở ườ  
mua ch  đ nh. FOB ch  thích h p khi các bên có ý đ nh giao hàng hoáỉ ị ỉ ợ ị  
“qua lan can tàu” ho c trong m i tr ng h p giao hàng tr c ti p lênặ ọ ườ ợ ự ế  
tàu ch  không ph i là chuy n giao hàng lên ph ng ti n chuyên chứ ả ể ươ ệ ở 
đ  sau đó lên tàu, ví d , hàng đ c x p vào conten  ho c x p lên xeể ụ ượ ế ơ ặ ế  
t i ho c toa hàng nh  đ c g i là ph ng ti n v n t i ả ặ ư ượ ọ ươ ệ ậ ả lăn vào - lăn 
ra (“roll on - roll off”). Do v y m t đi u quan tr ng đ c khuy n cáoậ ộ ề ọ ượ ế  
trong ph n m  đ u c a đi u ki n FOB là không n n s  d ng đ nầ ở ầ ủ ề ệ ế ử ụ ế  
đi u ki n này khi các bên không có ý đ nh giao hàng qua lan can tàu.ề ệ ị

Có tr ng h p các bên s  d ng nh m đi u ki n ch  giành choườ ợ ử ụ ầ ề ệ ỉ  
v n t i đ ng bi n vào ph ng th c v n t i khác. Đi u này có thậ ả ườ ể ươ ứ ậ ả ề ể 
đ y ng i  bán vào tình th  khó khăn là không th  th c hi n đ cẩ ườ ế ể ự ệ ượ  
nghĩa v  c a mình v  vi c cung c p cho ng i mua các ch ng t  phùụ ủ ề ệ ấ ườ ứ ừ  
h p (nh  v n đ n đ ng bi n, gi y g i hàng đ ng bi n ho c thôngợ ư ậ ơ ườ ể ấ ử ườ ể ặ  
đi p đi n t  t ng đ ng). S  đ  nêu trong đi u 7 ch  rõ các đi uệ ệ ử ươ ươ ơ ồ ề ỉ ề  
ki n c a Incoterms 2000 và ph ng th c v n t i thích h p t ng ng.ệ ủ ươ ứ ậ ả ợ ươ ứ  
Ngoài ra, ph n m  đ u c a m i đi u ki n đ u nói rõ đi u ki n đóầ ở ầ ủ ỗ ề ệ ề ề ệ  
thích h p v i m i ph ng th c v n t i hay ch  v n t i đ ng bi n màợ ớ ọ ươ ứ ậ ả ỉ ậ ả ườ ể  
thôi.

5.19. V n đ n và th ng m i đi n t .ậ ơ ươ ạ ệ ử

T  tr c t i nay, v n đ n đ ng bi n đã giao hàng lên tàu làừ ướ ớ ậ ơ ườ ể  
ch ng t  duy nh t đ c ch p nh n mà ng i bán ph i xu t trình theoứ ừ ấ ượ ấ ậ ườ ả ấ  
đi u ki n CFR và CIF. V n đ n có 3 ch c năng quan tr ng.ề ệ ậ ơ ứ ọ

- Nó là b ng ch ng c a vi c đã giao hàng lên tàu.ằ ứ ủ ệ
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- Nó là b ng ch ng c a h p đ ng v n t i.ằ ứ ủ ợ ồ ậ ả
- Nó là m t công c  đ  chuy n các quy n đ i v i hàng hoá đangộ ụ ể ể ề ố ớ  

trên đ ng v n chuy n cho m t ng i khác b ng cách chuy n giaoườ ậ ể ộ ườ ằ ể  
ch ng t  này cho ng i đó.ứ ừ ườ

Các ch ng t  v n t i khác v i v n đ n cũng th c hi n 2 ch cứ ừ ậ ả ớ ậ ơ ự ệ ứ  
năng đ u c a v n đ n, song các ch ng t  đó không ki m soát đ cầ ủ ậ ơ ứ ừ ể ượ  
vi c giao hàng t i n i đ n ho c cho phép ng i mua bán l i s  hàngệ ạ ơ ế ặ ườ ạ ố  
đang đ c v n chuy n b ng cách chuy n giao ch ng t  cho ng iượ ậ ể ằ ể ứ ừ ườ  
mua c a mình. Thay vào đó, các ch ng t  v n t i khác l i ch  đ nh rõủ ứ ừ ậ ả ạ ỉ ị  
ng i đ c phép nh n hàng t i n i đ n. Th c t , ch  ng i nào cóườ ượ ậ ạ ơ ế ự ế ỉ ườ  
v n đ n m i đ c nh n hàng t i n i đ n t  ng i chuyên ch , choậ ơ ớ ượ ậ ạ ơ ế ừ ườ ở  
nên r t khó có th  thay th  v n đ n b ng m t thông đi p đi n t .ấ ể ế ậ ơ ằ ộ ệ ệ ử

H n n a, theo t p quán, v n đ n đ c ký phát thành nhi u b nơ ữ ậ ậ ơ ượ ề ả  
chính. Do v y, ng i mua ho c ngân hàng thay m t cho ng i mua khiậ ườ ặ ặ ườ  
tr  ti n ph i ki m tra xem ng i bán đã n p t t c  các b n chínhả ề ả ể ườ ộ ấ ả ả  
ch a (g i là b  v n đ n đ y đ ). Đây là đi u mà qui t c c a Phòngư ọ ộ ậ ơ ầ ủ ề ắ ủ  
Th ng m i Qu c t  v  tín d ng ch ng t  đòi h i (quy t c và th cươ ạ ố ế ề ụ ứ ừ ỏ ắ ự  
hành th ng nh t c a ICC v  tín d ng ch ng t  “UCP”. B n quy t cố ấ ủ ề ụ ứ ừ ả ắ  
đang đ c l u hành vào th i đi m xu t b n Incoterms 2000 là b nượ ư ờ ể ấ ả ả  
UCP 500 c a Phòng Th ng m i Qu c t .ủ ươ ạ ố ế

Ch ng t  v n t i không ch  ch ng minh r ng hàng đã đ c giaoứ ừ ậ ả ỉ ứ ằ ượ  
cho ng i chuyên ch  mà còn ch ng minh r ng hàng đ c giao đúngườ ở ứ ằ ượ  
và trong tình tr ng t t và đ c ng i chuyên ch  xác nh n đi u này.ạ ố ượ ườ ở ậ ề  
M i ghi chú trên ch ng t  v n t i nói lên tình tr ng hàng hoá không ọ ứ ừ ậ ả ạ ở 
trong tình tr ng nh  v y s  làm cho ch ng t  m t tính “hoàn h o” vàạ ư ậ ẽ ứ ừ ấ ả  
không đ c ch p nh n theo UCP.ượ ấ ậ

M c dù v n đ n có tính đ c thù v  m t pháp lý nh  v y, ng iặ ậ ơ ặ ề ặ ư ậ ườ  
ta v n hy v ng nó s  đ c thay th  b i các ph ng ti n đi n t  trongẫ ọ ẽ ượ ế ở ươ ệ ệ ử  
m t tr ng lai g n. Incoterms 1990 cũng đã suy xét t i v n đ  này.ộ ươ ầ ớ ấ ề  
Theo đi u A8, các ch ng t  (trên gi y) có th  đ c thay th  b ngề ứ ừ ấ ể ượ ế ằ  
thông đi p đi n t  v i đi u ki n các bên đ ng ý giao d ch b ng đi nệ ệ ử ớ ề ệ ồ ị ằ ệ  
t . Các thông đi p đi n t  này có th  đ c truy n tr c ti p t i bên kiaử ệ ệ ử ể ượ ề ự ế ớ  
ho c thông qua m t bên th  3 là bên cung ng d ch v  thu phí d ch v .ặ ộ ứ ứ ị ụ ị ụ  
M t trong s  d ch v  đ c bên th  3 cung c p này là đăng ký nh ngộ ố ị ụ ượ ứ ấ ữ  
ng i k  ti p n m gi  v n đ n. H  th ng cung c p các d ch v  đó,ườ ế ế ắ ữ ậ ơ ệ ố ấ ị ụ  
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còn g i là d ch v  BOLERO, có l  c n đ c s  h  tr  c a các quyọ ị ụ ẽ ầ ượ ự ỗ ợ ủ  
đ nh và nguyên t c pháp lý nh  đ c th  hi n trong quy t c v  v nị ắ ư ượ ể ệ ắ ề ậ  
đ n đi n t  CMI 1990 và đi u 16 - 17 c a Lu t m u v  Th ng m iơ ệ ử ề ủ ậ ẫ ề ươ ạ  
Đi n t  UNCITRAL năm 1996.ệ ử

5. 20. Thay th  v n đ n b ng các ch ng t  v n t i ế ậ ơ ằ ứ ừ ậ ả
          không th  giao d ch đ c.ể ị ượ

Nh ng năm g n đây, các t p quán v  ch ng t  đã đ c đ nữ ầ ậ ề ứ ừ ượ ơ  
gi n hoá đi nhi u. V n đ n th ng đ c thay th  b ng các ch ng tả ề ậ ơ ườ ượ ế ằ ứ ừ 
không th  giao d ch đ c t ng t  nh  các ch ng t  trong các ph ngể ị ượ ươ ự ư ứ ừ ươ  
th c v n t i không ph i b ng đ ng bi n. Các ch ng t  này đ c g iứ ậ ả ả ằ ườ ể ứ ừ ượ ọ  
là “gi y g i hàng b ng đ ng bi n” (“seaway bills”), “gi y g i hàngấ ử ằ ườ ể ấ ử  
t u ch ’ (“liner waybills”), “biên lai nh n hàng g i” (“freight receipts”)ầ ợ ậ ử  
ho c nh ng bi n d ng c a các tên đó. Nh ng ch ng t  không th  giaoặ ữ ế ạ ủ ữ ứ ừ ể  
d ch đó có th  s  d ng m t cách thu n l i tr  tr ng h p ng i muaị ể ử ụ ộ ậ ợ ừ ườ ợ ườ  
mu n bán l i hàng trong khi hàng đang trên đ ng v n chuy n b ngố ạ ườ ậ ể ằ  
cách chuy n giao ch ng t  cho ng i mua m i. Mu n làm đ c vi cể ứ ừ ườ ớ ố ượ ệ  
đó, ng i bán ph i cung c p m t v n đ n đ ng bi n theo các đi uườ ả ấ ộ ậ ơ ườ ể ề  
ki n CFR và CIF nh  đã quy đ nh tr c đây. Nh ng n u các bên kýệ ư ị ướ ư ế  
k t bi t r ng ng i mua không có ý đ nh bán l i hàng trên đ ng v nế ế ằ ườ ị ạ ườ ậ  
chuy n, h  có th  đ ng ý không b t bu c ng i bán ph i cung c pể ọ ể ồ ắ ộ ườ ả ấ  
v n đ n đ ng bi n, ho c h  có th  s  d ng các đi u ki n CPT vàậ ơ ườ ể ặ ọ ể ử ụ ề ệ  
CIP vì các đi u ki n này không đòi h i ng i bán ph i cung c p m tề ệ ỏ ườ ả ấ ộ  
v n đ n.ậ ơ

5. 21. Quy n ch  th  cho ng i chuyên ch .ề ỉ ị ườ ở

M t ng i mua khi tr  ti n mua hàng theo m t đi u ki n “C”ộ ườ ả ề ộ ề ệ  
ph i đ c  đ m b o r ng ng i bán, khi đã đ c tr  ti n hàng, khôngả ượ ả ả ằ ườ ượ ả ề  
đ c bán s  hàng hoá đó đi b ng cách đ a ra ch  th  cho ng i chuyênượ ố ằ ư ỉ ị ườ  
ch . M t s  ch ng t  v n t i dùng cho các ph ng th c v n t i cở ộ ố ứ ừ ậ ả ươ ứ ậ ả ụ 
th  (đ ng hàng không, đ ng b  ho c đ ng s t) t o đi u ki n choể ườ ườ ộ ặ ườ ắ ạ ề ệ  
các bên có th  ngăn ch n đ  ng i bán không th  đ a ra nh ng ch  thể ặ ể ườ ể ư ữ ỉ ị 
m i cho ng i chuyên ch  hàng cách ph i cung c p m t b n g c đ cớ ườ ở ả ấ ộ ả ố ặ  
bi t ho c b n sao c a gi y g i hàng. Th  nh ng, nh ng ch ng tệ ặ ả ủ ấ ử ế ư ữ ứ ừ 
đ c s  d ng thay th  v n đ n đ ng bi n thông th ng không cóượ ử ụ ế ậ ơ ườ ể ườ  
ch c năng ngăn ch n nh  v y. H i đ ng Hàng h i Qu c t  đã kh cứ ặ ư ậ ộ ồ ả ố ế ắ  
ph c thi u sót c a các ch ng t  v n t i thay th  trên b ng cách phátụ ế ủ ứ ừ ậ ả ế ằ  
hành cu n qui t c th ng nh t v  gi y g i hàng đ ng bi n năm 1990ố ắ ố ấ ề ấ ử ườ ể  
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cho phép các bên đi n thêm đi u kho n “không th  s  d ng” (“Noề ề ả ể ử ụ  
disposal”) khi ng i bán t  b  quy n đ nh đo t v  hàng hoá b ng vi cườ ừ ỏ ề ị ạ ề ằ ệ  
đ a ra ch  th  m i cho ng i chuyên ch  đ  giao hàng cho ng i khácư ỉ ị ớ ườ ở ể ườ  
ho c t i đ a đi m khác so v i quy đ nh c a gi y g i hàng.ặ ớ ị ể ớ ị ủ ấ ử

5. 22. Tr ng tài c a Phòng th ng m i qu c t .ọ ủ ươ ạ ố ế

Các  bên  ký  k t  h p  đ ng  n u  mu n s  d ng  tr ng  tài  c aế ợ ồ ế ố ử ụ ọ ủ  
Phòng Th ng m i Qu c t  trong tr ng h p x y ra tranh ch p thìươ ạ ố ế ườ ợ ả ấ  
ph i th ng nh t m t cách c  th  và rõ ràng v  vi c s  d ng tr ng tàiả ố ấ ộ ụ ể ề ệ ử ụ ọ  
c a Phòng Th ng m i Qu c t  trong h p đ ng ho c n u không cóủ ươ ạ ố ế ợ ồ ặ ế  
văn b n h p đ ng thì ph i nêu trong các th  tín đ c trao đ i gi a cácả ợ ồ ả ư ượ ổ ữ  
bên t o thành tho  thu n gi a h . Vi c d n chi u m t ho c nhi uạ ả ậ ữ ọ ệ ẫ ế ộ ặ ề  
đi u ki n Incoterms vào h p đ ng ho c các th  tín liên quan khôngề ệ ợ ồ ặ ư  
ph i là tho  thu n v  vi c s  d ng tr ng tài c a Phòng Th ng m iả ả ậ ề ệ ử ụ ọ ủ ươ ạ  
Qu c t .ố ế

Phòng Th ng m i Qu c t  khuyên các bên nên s  d ng đi uươ ạ ố ế ử ụ ề  
kho n tr ng tài tiêu chu n sau đây:ả ọ ẩ

“M i tranh ch p phát sinh t  ho c có liên quan t i h p đ ngọ ấ ừ ặ ớ ợ ồ  
này  s  đ c   gi i  quy t  theo  quy  t c  v  tr ng  tài  c a  Phòngẽ ượ ả ế ắ ề ọ ủ  
Th ng m i Qu c t  b i m t ho c  nhi u tr ng tài viên đ c chươ ạ ố ế ở ộ ặ ề ọ ượ ỉ  
đ nh theo Quy  t c đó”.ị ắ

5.23. N i dung chi ti t c a các đi u ki n trongộ ế ủ ề ệ
         incoterms - 2000.

5.23.1. EXW  (Ex Works)  -  Giao t i x ng  ( ... đ a đi m quyạ ưở ị ể  
đ nh).ị

Giao t i x ng có nghĩa là ng i bán giao hàng khi đ t hàng hoáạ ưở ườ ặ  
d i quy n đ nh đo t c a ng i mua t i c  s  c a ng i bán ho cướ ề ị ạ ủ ườ ạ ơ ở ủ ườ ặ  
t i m t đ a đi m quy đ nh  (ví d : x ng, nhà máy, kho tàng ... ), hàngạ ộ ị ể ị ụ ưở  
hoá ch a đ c làm th  t c thông quan xu t kh u và ch a b c lênư ượ ủ ụ ấ ẩ ư ố  
ph ng ti n ti p nh n. ươ ệ ế ậ

Đi u ki n này th  hi n nghĩa v  c a ng i bán  ph m vi t iề ệ ể ệ ụ ủ ườ ở ạ ố  
thi u, và ng i mua ph i ch u m i phí t n và r i ro t   khi nh n hàngể ườ ả ị ọ ổ ủ ừ ậ  
t i c  s  c a ng i bán.  ạ ơ ở ủ ườ
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Tuy nhiên n u các bên mu n ng i bán ch u trách nhi m b cế ố ườ ị ệ ố  
hàng lên ph ng ti n chuyên ch  t i đi m đi và ch u r i ro và các phíươ ệ ở ạ ể ị ủ  
t n v  vi c b c hàng đó, thì đi u này ph i đ c quy đ nh rõ ràng b ngổ ề ệ ố ề ả ượ ị ằ  
cách b  sung thêm t  ng  c  th  trong h p đ ng mua bán. ổ ừ ữ ụ ể ợ ồ

Không nên s  d ng đi u ki n này khi ng i mua không thử ụ ề ệ ườ ể  
tr c ti p ho c gián ti p làm các th  t c xu t kh u. ự ế ặ ế ủ ụ ấ ẩ

Trong tr ng h p nh  v y, nên s  d ng đi u ki n FCA v iườ ợ ư ậ ử ụ ề ệ ớ  
đi u ki n ng i bán đ ng ý s  b c hàng và ch u chi phí và r i ro về ệ ườ ồ ẽ ố ị ủ ề 
vi c b c hàng đó.ệ ố

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng iụ ủ ườ  
mua

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng .ồ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c  thông  đi p  đi n  t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán và cung c p m i b ng ch ngấ ọ ằ ứ  
v  vi c  đó  n u  h p  đ ng  yêuề ệ ế ợ ồ  
c u.ầ

B1 Tr  ti n hàngả ề .
Ng i mua ph i tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép,  cho  phép  và  thấ ủ 
t c.ụ
Ng i bán ph i theo yêu c u c aườ ả ầ ủ  
ng i mua và do ng i mua ch uườ ườ ị  
chi phí và r i ro, giúp đ  ng iủ ỡ ườ  
mua  l y  gi y  phép  xu t  kh uấ ấ ấ ẩ  
ho c  s  cho  phép  chính  th cặ ự ứ  
khác, n u có quy đ nh, b t bu cế ị ắ ộ  
ph i có đ i v i vi c xu t kh uả ố ớ ệ ấ ẩ  
hàng hoá .

B2 Gi y phép, cho phép vàấ  
th  t c.ủ ụ
Ng i  mua ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y  phép  xu t  kh u  vàấ ấ ẩ  
nh p  nh u  ho c  s  choậ ẩ ặ ự  
phép  chính  th c  khác  vàứ  
th c  hi n,  n u  có  quyự ệ ế  
đ nh,  m i  th  t c  h iị ọ ủ ụ ả  
quan  đ i  v i  vi c  xu tố ớ ệ ấ  
kh u hàng hoá.ẩ
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A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi m.ồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi m.ợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  đ t  hàng  hoáườ ả ặ  
d i  quy n  đ nh  đo t  c aướ ề ị ạ ủ  
ng i  mua  t i  đ a  đi m  giaoườ ạ ị ể  
hàng  quy  đ nh,  ch a  b c  lênị ư ố  
ph ng  ti n  ti p  nh n,  vàoươ ệ ế ậ  
ngày  ho c  trong  th i  h n  quyặ ờ ạ  
đ nh  ho c  n u  nh  không  cóị ặ ế ư  
quy đ nh v  th i gian nh  v y,ị ề ờ ư ậ  
vào  th i  đi m  thông  th ngờ ể ườ  
cho vi c giao s  hàng đó. N uệ ố ế  
không có quy đ nh v  đi m giaoị ề ể  
hàng  c  th ,  và  n u  t i  đ aụ ể ế ạ ị  
đi m quy đ nh có m t s  đi mể ị ộ ố ể  
có th  giao hàng thì ng i bánể ườ  
có th  ch n đi m giao hàng phùể ọ ể  
h p nh t cho mình.ợ ấ

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
hàng  khi  hàng  hoá  đã 
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4 và A7/ B7ề

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i  đi m hàng đãế ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh  đi uượ ư ị ở ề  
A4.

B5 Chuy n r i roể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i  ro  v  m t  mát  ho củ ề ấ ặ  
h  h i đ i v i hàng hoá .ư ạ ố ớ
-  T  th i  đi m  hàng  đãừ ờ ể  
đ c giao nh  qui đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4, và ề
- T  ngày quy đ nh ho cừ ị ặ  
ngày  cu i  cùng  c a  th iố ủ ờ  
h n  quy  đ nh  cho  vi cạ ị ệ  
nh n  hàng,  tr ng  h pậ ườ ợ  
này x y ra khi ng i muaả ườ  
không thông báo nh  quyư  
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đ nh  c a  đi u  B7,  tuyị ủ ề  
nhiên  v i  đi u  ki n  làớ ề ệ  
hàng hoá đã đ c cá bi tượ ệ  
hoá rõ ràng là thu c h pộ ợ  
đ ng,  t c  là  đ c  táchồ ứ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c  xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng hoá c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t nổ
Ng i bán ph i theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, tr  m i chi phí liên quanề ả ọ  
t i  hàng hoá cho đ n th i đi mớ ế ờ ể  
hàng hoá đ c giao nh  quy đ nhượ ư ị  

 đi m A4.ở ề

B6 Phân chia phí t nổ
Ng i mua ph i tr :ườ ả ả
- M i chi phí liên quan t iọ ớ  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng  đã  đ c  giao  nhượ ư 
quy đ nh  đi u A4 vàị ở ề
-  M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm do vi c  ng i  muaệ ườ  
không nh n hàng khi hàngậ  
hoá  đã  đ c  đ t  d iượ ặ ướ  
quy n  đ nh  đo t  c aề ị ạ ủ  
ng i  mua,  ho c  doườ ặ  
không thông báo thích h pợ  
nh  quy đ nh  đi u B7,ư ị ở ề  
tuy nhiên v i đi u ki n làớ ề ệ  
hàng hoá đã đ c cá bi tượ ệ  
hoá rõ ràng là thu c h pộ ợ  
đ ng,  t c  là  đ c  táchồ ứ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c  xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng c a h p đ ng.ủ ợ ồ
- N u có quy đ nh, t t cế ị ấ ả 
nh ng lo i thu  và l  phíữ ạ ế ệ  
khác cũng nh  các chi phíư  
làm th  tuc h i quan ph iủ ả ả  
n p khi xu t kh u.ộ ấ ẩ
Ng i mua ph i hoàn trườ ả ả 
cho ng i bán m i chi phíườ ọ  
và  l  phí  mà  ng i  bánệ ườ  
ph i gánh ch u trong vi cả ị ệ  
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giúp  đ  ng i  mua  nhỡ ườ ư 
quy đ nh  đi u A2.ị ở ề

A7 Thông báo cho ng i mua.ườ
Ng i  bán  ph i  thông  báo  đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua v  th i gianủ ườ ề ờ  
và đ a đi m mà hàng hoá s  đ cị ể ẽ ượ  
đ t  d i  quy n  đ nh  đo t  c aặ ướ ề ị ạ ủ  
ng i mua.ườ

B7 Thông  báo  cho  ng iườ  
bán
Ng i  bán  ph i  trongườ ả  
tr ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n  quy t  đ nh  th iề ế ị ờ  
đi m trong th i  h n quyể ờ ạ  
đ nh  và  /ho c  đ a  đi mị ặ ị ể  
nh n hàng, thông báo choậ  
ng i bán đ y đ  v  cácườ ầ ủ ề  
chi ti t đó.ế

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  
hàng, ch ng t  v n t i   ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

Không có nghĩa v .ụ

B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ệ  
giao hàng, ch ng t  v nứ ừ ậ  
t i  ho c  thông  đi pả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ
Ng i mua ph i cung c pườ ả ấ  
cho  ng i  bán  b ngườ ằ  
ch ng thích h p v  vi cứ ợ ề ệ  
đã  ch p  nh n  vi c  giaoấ ậ ệ  
hàng.

A9 Ki m tra - bao bì đóng gói - kể ỹ 
mã hi u.ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
các  ho t  đ ng  ki m  tra  (nhạ ộ ể ư 
ki m tra  ch t  l ng,  đo  l ng,ể ấ ượ ườ  
cân  đong,  tính,  đ m)  b t  bu cế ắ ộ  
ph i  có  đ i  v i  vi c  đ t  hàngả ố ớ ệ ặ  
hoá  d i  quy n  đ nh  đo t  c aướ ề ị ạ ủ  
ng i mua. ườ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a ngành hàngệ ủ  
th ng  m i  c  th  là  đ  hàngươ ạ ụ ể ể  
hoá không c n bao gói) b t bu cầ ắ ộ  

B9 Giám đ nh hàng hoá .ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  vi c  giám  đ nhổ ệ ị  
tr c khi g i hàng k  cướ ử ể ả 
vi c  ki m  tra  đ c  ti nệ ể ượ ế  
hành theo l nh c a các cệ ủ ơ 
quan có th m quy n c aẩ ề ủ  
n c xu t kh u.ướ ấ ẩ
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ph i có đ i v i vi c v n chuy nả ố ớ ệ ậ ể  
hàng hoá, trong ph m vi các tìnhạ  
hu ng  liên  quan  t i  vi c  v nố ớ ệ ậ  
chuy n (ví d  ph ng th c, n iể ụ ươ ứ ơ  
đ n)  đã  đ c  ng i  bán  bi tế ượ ườ ế  
tr c khi ký k t h p đ ng muaướ ế ợ ồ  
bán  hàng.  Bì  đóng  hàng  ph iả  
đ c ghi ký mã hi u phù h p.ượ ệ ợ

A10 Nghĩa v  khác.ụ

Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u  r i  ro  và  chi  phí,  giúp  đị ủ ỡ 
ng i  mua  l y  các  ch ng  tườ ấ ứ ừ 
ho c  các  thông  đi p  đi n  tặ ệ ệ ử 
t ng đ ng đ c ký phát ho cươ ươ ượ ặ  
truy n  đi   n c  g i  hàng  và/ề ở ướ ử  
ho c  n c  xu t  x  mà  ng iặ ướ ấ ứ ườ  
mua  c n  có  đ  xu t  kh u  vàầ ể ấ ẩ  
/ho c  nh p  kh u  hàng  hoá  và,ặ ậ ẩ  
n u  c n  thi t,  quá  c nh  quaế ầ ế ả  
n c khác.ướ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá 

B10 Nghĩa v  khác:ụ

Ng i mua ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10  và  hoàn  thành  cho 
ng i bán nh ng phí t nườ ữ ổ  
mà ng i  bán ph i  gánhườ ả  
ch u trong   vi c  giúp đị ệ ỡ 
ng i  mua nh  quy đ nhườ ư ị  

 đi u A10.ở ề

5.23.2. FCA – “Free Carrier”  -  Giao cho ng i chuyên chườ ở  
( ... đ a ị

           đi m  quy đ nh).ể ị

Đi u ki n FCA “Free Carrier” - Giao cho ng i chuyên ch  - cóề ệ ườ ở  
nghĩa là ng i bán, sau khi làm xong các th  t c thông quan xu t kh u,ườ ủ ụ ấ ẩ  
giao hàng cho ng i chuyên ch  do ng i mua ch  đ nh, t i đ a đi mườ ở ườ ỉ ị ạ ị ể  
quy đ nh. C n l u ý r ng đ a đi m đ c ch n đ  giao hàng có nhị ầ ư ằ ị ể ượ ọ ể ả  
h ng t i nghĩa v  b c và d  hàng t i đ a đi m đó. N u vi c giaoưở ớ ụ ố ỡ ạ ị ể ế ệ  
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hàng di n ra t i c  s  c a ng i bán, ng i bán có nghĩa v  b c hàng.ễ ạ ơ ở ủ ườ ườ ụ ố  
N u vi c  giao hàng di n ra  t i  đ a đi m không ph i là c  s  c aế ệ ễ ạ ị ể ả ơ ở ủ  
ng i bán, ng i bán không có trách nhi m d  hàng.ườ ườ ệ ỡ

Đi u ki n này có th  đ c s  d ng cho m i ph ng th c v nề ệ ể ượ ử ụ ọ ươ ứ ậ  
t i k  c  v n t i đa ph ng th c.ả ể ả ậ ả ươ ứ

“Ng i chuyên ch ”ườ ở  là b t kỳ ng i nào,  mà theo m t h pấ ườ ộ ợ  
đ ng v n t i, cam k t t  mình th c hi n ho c đ ng ra đ m trách vi cồ ậ ả ế ự ự ệ ặ ứ ả ệ  
chuyên ch  b ng đ ng s t,  đ ng b , đ ng hàng không, đ ngở ằ ườ ắ ườ ộ ườ ườ  
bi n, đ ng thu  n i đ a ho c k t h p các ph ng th c v n t i đó.ể ườ ỷ ộ ị ặ ế ợ ươ ứ ậ ả

N u ng i mua ch  đ nh m t ng i nào đó, không ph i là ng iế ườ ỉ ị ộ ườ ả ườ  
chuyên ch , ti n hành nh n hàng thì ng i bán đ c coi nh  đã làmở ế ậ ườ ượ ư  
xong nghĩa v  giao hàng khi hàng đã đ c giao cho ng i đ c chụ ượ ườ ượ ỉ 
đ nh đó. ị

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ

Ng i  bán  ph i  cung  c p  hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c  thông  đi p  đi n  t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán và cung c p m i b ng ch ngấ ọ ằ ứ  
v  vi c  đó  n u  h p  đ ng  yêuề ệ ế ợ ồ  
c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề

Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A2 Gi y phép, cho phép và th  t cấ ủ ụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi phí l y gi y phép xu t kh uấ ấ ấ ẩ  
ho c s  cho phép chính th c vàặ ự ứ  
th c hi n, n u có quy đ nh, m iự ệ ế ị ọ  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u hàngố ớ ệ ấ ẩ  
hoá. 

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t củ ụ
Ng i  mua  ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y phép nh p kh u ho cấ ậ ẩ ặ  
s  cho  phép  chính  th cự ứ  
khác và th c hi n, n u cóự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h iị ọ ủ ụ ả  
quan  đ i  v i  vi c  nh pố ớ ệ ậ  
kh u hàng hoá và quá c nhẩ ả  
qua n c khác.ướ

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  B3  H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
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đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
   Không có nghĩa v . Tuy nhiên,ụ  
n u ng i mua có yêu c u ho cế ườ ầ ặ  
n u đó là t p quán th ng m iế ậ ươ ạ  
và  ng i  mua  không  có  ch  thườ ỉ ị 
ng c l i trong th i h n h p lý,ượ ạ ờ ạ ợ  
thì ng i bán có th  ký h p đ ngườ ể ợ ồ  
v n  t i  theo  đi u  ki n  thôngậ ả ề ệ  
th ng v i chi phí và r i  ro doườ ớ ủ  
ng i mua ch u. Dù trong tr ngườ ị ườ  
h p nào thì ng i bán v n có thợ ườ ẫ ể 
t  ch i  vi c  ký  h p  đ ng  v nừ ố ệ ợ ồ ậ  
t i,  và  n u  t  ch i,  ng i  bánả ế ừ ố ườ  
ph i  thông  báo  k p  th i  choả ị ờ  
ng i mua bi t.ườ ế
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
     Không có nghĩa v .ụ

h p đ ng b oợ ồ ả  hi mể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
    Ng i mua ph i ký h pườ ả ợ  
đ ng  v n  t i  và  ch u  chiồ ậ ả ị  
phí  v n  chuy n  hàng  hoáậ ể  
t  đ a đi m quy đ nh, trừ ị ể ị ừ 
tr ng h p ng i  bán kýườ ợ ườ  
h p đ ng v n t i nh  quyợ ồ ậ ả ư  
đ nh  kho n A3a).ị ở ả

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

A4 Giao  hàng
Ng i  bán  ph i  giao  hàng  choườ ả  
ng i  chuyên  ch  ho c  m tườ ở ặ ộ  
ng i  khác  do  ng i  mua  chườ ườ ỉ 
đ nh  ho c  đ c  ng i  bán  l aị ặ ượ ườ ự  
ch n  nh  quy  đ nh   kho nọ ư ị ở ả  
A3a), t i đ a đi m quy đ nh vàoạ ị ể ị  
ngày  ho c  trong  th i  h n  quyặ ờ ạ  
đ nh cho vi c giao hàng.ị ệ
     Vi c giao hàng hoàn thành:ệ
a) N u nh  đ a đi m giao hàng làế ư ị ể  
c  s  c a  ng i  bán,  thì  vi cơ ở ủ ườ ệ  
giao hàng hoàn thành khi hàng đã 
đ c  b c  lên  ph ng  ti n  v nượ ố ươ ệ ậ  
t i  do  ng i  chuyên  ch  đ cả ườ ở ượ  
ng i  mua  ch  đ nh  ho c  m tườ ỉ ị ặ ộ  
ng i khác thay m t ng i muaườ ặ ườ  
đ a t i.ư ớ
b) N u đ a đi m quy đ nh là cácế ị ể ị  
đ a đi m khác v i kho n a) trênị ể ớ ả  

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
hàng khi hàng hoá đã đ cượ  
giao nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A4.
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thì vi c giao hàng hoàn thành khiệ  
hàng đ c đ t d i quy n đ nhượ ặ ướ ề ị  
đo t c a ng i chuyên ch  ho cạ ủ ườ ở ặ  
m t  ng i  khác  do  ng i  muaộ ườ ườ  
ch  đ nh ho c m t ng i chuyênỉ ị ặ ộ ườ  
ch  do ng i bán l a ch n nhở ườ ự ọ ư 
quy đ nh  kho n A3a) khi hàngị ở ả  
hoá  v n  ch a  đ c  d  kh iẫ ư ượ ỡ ỏ  
ph ng  ti n  chuyên  ch  c aươ ệ ở ủ  
ng i bán.ườ
N u không có quy đ nh v  đi mế ị ề ể  
giao hàng c  th , và n u t i đ aụ ể ế ạ ị  
đi m quy đ nh có m t s  đi mể ị ộ ố ể  
có th  giao hàng, thì  ng i  bánể ườ  
có th  ch n đi m giao hàng phùể ọ ể  
h p nh t cho mình.ợ ấ
N u ng i mua không có ch  d nế ườ ỉ ẫ  
chính xác,  thì  ng i  bán có thườ ể 
giao hàng cho ng i chuyên chườ ở 
theo  cách  mà ph ng  th c  v nươ ứ ậ  
t i  và /ho c s  l ng và /ho cả ặ ố ượ ặ  
tính ch t c a hàng hoá đòi h i.ấ ủ ỏ

A5 Chuy n r i ro.ể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

B5 Chuy n r i ro.ể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h i đ i v i hàng hoá.ạ ố ớ
-  T  th i  đi m  hàng  đãừ ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4, và ề
-  T  ngày  quy  đ nh  ho cừ ị ặ  
ngày  cu i  cùng  c a  th iố ủ ờ  
h n  quy  đ nh  cho  vi cạ ị ệ  
nh n hàng, tr ng h p nàyậ ườ ợ  
x y  ra  khi  ng i  muaả ườ  
không  ch  đ nh  ng iỉ ị ườ  
chuyên  ch  ho c  m tở ặ ộ  
ng i khác nh n hàng theoườ ậ  
quy đ nh  đi u A4, ho cị ở ề ặ  
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do ng i  chuyên ch  hayườ ở  
ng i đ c ng i mua chườ ượ ườ ỉ 
đ nh không th c hi n tráchị ự ệ  
nhi m nh n hàng vào th iệ ậ ờ  
đi m  quy  đ nh,  ho c  doể ị ặ  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo  m t  cách  thích  h pộ ợ  
nh  quy  đ nh   đi u  B7,ư ị ở ề  
tuy nhiên v i đi u ki n làớ ề ệ  
hàng hoá đã đ c cá bi tượ ệ  
hoá  rõ  ràng  thu c  h pộ ợ  
đ ng,  t c  là  đ c  táchồ ứ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c  xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A8 B ng ch ng c a vi c giao hàngằ ứ ủ ệ  
, ch ng t  v n t i ho c thôngứ ừ ậ ả ặ  
đi p đi n t  t ng đ ng.ệ ệ ử ươ ươ

Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  cáp  cho  ng iủ ườ  
mua  b ng  ch ng  thông  th ngằ ứ ườ  
v  vi c giao hàng nh  quy đ nh ề ệ ư ị ở 
đi u A4ề
Tr  khi b ng ch ng nêu trên làừ ằ ứ  
ch ng t  v n t i, ng i bán ph iứ ừ ậ ả ườ ả  
theo yêu c u c a ng i mua vàẩ ủ ườ  
do ng i mua ch u r i ro và chiườ ị ủ  
phí,  giúp đ  ng i  mua đ  l yỡ ườ ể ấ  
m t ch ng t  v  h p đ ng v nộ ứ ừ ề ợ ồ ậ  
t i  (ví  d  m t  v n đ n có  thả ụ ộ ậ ơ ể 
chuy n  nh ng,  m t  gi y  g iể ượ ộ ấ ử  
hàng  đ ng  bi n  không  thườ ể ể 
chuy n  nh ng,  m t  ch ng  tể ượ ộ ứ ừ 
v n t i đ ng th y n i đ a, gi yậ ả ườ ủ ộ ị ấ  
g i hàng đ ng không, m t gi yử ườ ộ ấ  
g i  hàng  đ ng  s t,  m t  gi yử ườ ắ ộ ấ  
g i  hàng  đ ng  b  ho c  m tử ườ ộ ặ ộ  

B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ệ  
giao hàng, ch ng t  v nứ ừ ậ  
t i ho c thông đi p đi nả ặ ệ ệ  
t  t ng đ ng.ử ươ ươ

Ng i mua ph i ch u ch pườ ả ị ấ  
nh n  các  b ng  ch ng  vậ ằ ứ ề 
vi c  giao  hàng  nh  quyệ ư  
đ nh  đi u A8.ị ở ề
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ch ng t  v n chuy n đa ph ngứ ừ ậ ể ươ  
th c).ứ
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t , ch ng t  nói trênằ ệ ử ứ ừ  
có th  đ c thay th  b ng m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng. ươ

A9 Ki m tra - bao bì đóng gói - kýể  
mã hi uệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
các  ho t  đ ng  ki m  tra  (nhạ ộ ể ư 
ki m tra  ch t  l ng,  đo  l ng,ể ấ ượ ườ  
cân  đong,  tính,  đ m)  b t  bu cế ắ ộ  
ph i  có  đ i  v i  vi c  giao  hàngả ố ớ ệ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a ngành hàngệ ủ  
th ng  m i  c  th  hàng  hoáươ ạ ụ ể  
đ c g i đi không c n bao gói)ượ ử ầ  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
v n chuy n hàng hoá trong ph mậ ể ạ  
vi  các  tình  hu ng  liên  quan  t iố ớ  
vi c v n chuy n  (ví d  ph ngệ ậ ể ụ ươ  
th c,  n i  đ n)  đã  đ c  ng iứ ơ ế ượ ườ  
bán  bi t  tr c  khi  ký  k t  h pế ướ ế ợ  
đ ng mua bán hàng  Bì đóng hàngồ  
ph i  đ c  ghi  ký  mã  hi u  phùả ượ ệ  
h p.ợ

B9 Giám  đ nh hàng hoá .ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c khi g i hàng, tr  khiướ ử ừ  
vi c  giám  đ nh  đó  đ cệ ị ượ  
ti n  hành  theo  l nh  c aế ệ ủ  
các  c  quan  có  th mơ ẩ  
queyèn  c a  n c  xu tủ ướ ấ  
kh u.ẩ

A10 Nghĩa v  khác ụ
Ng i   bán ph i,  theo yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u  r i  ro  và  chi  phí,  giúp  đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c  thông  đi p  đi n  t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
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nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c truy n đi t i n c g i hàngặ ề ạ ướ ử  
và/ ho c n c xu t x  mà ng iặ ưỡ ấ ứ ườ  
mua c n có th  nh p kh u hàngầ ể ậ ẩ  
hoá,  và  n u  c n  thi t,  đ  quaế ầ ế ể  
n c kia.ướ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

bán  nh ng  phí  t n  màữ ổ  
ng i  bán ph i gánh ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
mua nh  qui  đ nh   đi uư ị ở ề  
A10.
Ng i mua ph i có s  chườ ả ự ỉ 
d n  thích  h p  cho  ng iẫ ợ ườ  
bán trong tr ng h p c nườ ợ ầ  
ng i bán giúp đ  ký h pườ ỡ ợ  
đ ng,  v n  t i  nh  quyồ ậ ả ư  
đ nh  kho n A3a).ị ở ả

5.23.3 FAS - “Free Alougside Ship” - “ Giao d c m n tàu  (....ọ ạ  
C ng b c hàng quy đ nh).ả ố ị

Đi u ki n FAS “Free Alougside Ship” - “Giao d c m n tàu” cóề ệ ọ ạ  
nghĩa là ng i bán giao hàng khi hàng hoá đã đ c đ t d c theo m nườ ượ ặ ọ ạ  
tàu t i c ng b c hàng quy đ nh. Đi u này có nghĩa r ng ng i muaạ ả ố ị ề ằ ườ  
ph i ch u t t c  chi phí và r i ro v  m t mát ho c h   h i đ i v iả ị ấ ả ủ ề ấ ặ ư ạ ố ớ  
hàng hoá k  t  th i đi m đó.ể ừ ờ ể

Đi u ki n FAS đòi hòi ng i bán làm th  t c thông quan xu tề ệ ườ ủ ụ ấ  
kh u cho hàng hoá .ẩ

Đây là quy đ nh ng c v i các b n Incoterms tr c đây, theo cácị ượ ớ ả ướ  
b n Incoterms cũ đi u ki n này đòi h i ng i mua làm th  t c thôngả ề ệ ỏ ườ ủ ụ  
quan xu t kh u.ấ ẩ

Tuy nhiên, n u các bên mu n ng i mua làm th  t c thông quanế ố ườ ủ ụ  
xu t kh u, thì đi u này c n đ c quy đ nh rõ ràng b ng cách b  sungấ ẩ ề ầ ượ ị ằ ổ  
thêm các t  ng  chính xác th  hi n ý đ nh đó trong h p đ ng mua bán.ừ ữ ể ệ ị ợ ồ

Đi u ki n này ch  s  d ng cho v n t i đ ng bi n hay đ ngề ệ ỉ ử ụ ậ ả ườ ể ườ  
thu  n i đ a.ỷ ộ ị
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A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng iụ ủ ườ  
mua

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c  thông  đi p  đi n  t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán và cung c p m i b ng ch ngấ ọ ằ ứ  
v  vi c  đó  n u  h p  đ ng  yêuề ệ ế ợ ồ  
c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i mua ph i tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép,  cho  phép  và  thấ ủ 
t cụ .
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u,  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c khác và th c hi n,  n u cóứ ự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h i  quanị ọ ủ ụ ả  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
xu t kh u hàng hoá .ấ ẩ

B2 Gi y phép, cho phép vàấ  
th  t c.ủ ụ
Ng i  mua ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
các gi y phép nh p kh uấ ậ ẩ  
ho c  s  cho  phép  chínhặ ự  
th c  khác  và  th c  hi n,ứ ự ệ  
n u có quy đ nh, m i thế ị ọ ủ 
t c h i quan đ i v i vi cụ ả ố ớ ệ  
nh p  kh u  hàng  hoá  vàậ ẩ  
quá c nh qua n c khác.ả ướ

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b oồ ả  hi mể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
   Không có nghĩa vụ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b oợ ồ ả  hi mể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
Ng i  mua  ph i  ký  h pườ ả ợ  
đ ng v n t i  và ch u chiồ ậ ả ị  
phí v n chuy n hàng hoáậ ể  
t  c ng  b c  hàng  quyừ ả ố  
đ nh.ị
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
     Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i bán ph i đ t hàng hoá d cườ ả ặ ọ  

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
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theo chi c tàu mà ng i mua chế ườ ỉ 
đ nh t i đi m b c hàng do ng iị ạ ể ố ườ  
mua quy đ nh t i c ng b c hàng,ị ạ ả ố  
theo t p quán thông th ng c aậ ườ ủ  
c ng,  vào  ngày  ho c  trong  th iả ặ ờ  
h n quy đ nh.ạ ị

hàng  khi  hàng  hoá  đã 
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi m A4.ể

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

B5 Chuy n r i roể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i  ro  v  m t  mát  ho củ ề ấ ặ  
h  h i đ i v i hàng hoá.ư ạ ố ớ
-  T  th i  đi m  hàng  đãừ ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4, và ề
- T  ngày quy đ nh ho cừ ị ặ  
ngày  cu i  cùng  c a  th iố ủ ờ  
h n  quy  đ nh  cho  vi cạ ị ệ  
giao hàng, tr ng h p nàyườ ợ  
x y  ra  khi  ng i  muaả ườ  
không thông báo nh  quyư  
đ nh  đi u B7, ho c doị ở ề ặ  
tàu  c a  ng i  mua  chủ ườ ỉ 
đ nh không đ n đúng th iị ế ờ  
h n ho c không th  nh nạ ặ ể ậ  
hàng  ho c  đình  ch  x pặ ỉ ế  
hàng tr c th i h n đ cướ ờ ạ ượ  
thông  báo  theo  nh  quyư  
đ nh  đi u B7, tuy nhiênị ở ề  
v i đi u ki n là hàng hoáớ ề ệ  
đã  đ c  cá  bi t  hoá  rõượ ệ  
ràng  là  thu c  h p  đ ng,ộ ợ ồ  
t c  là đ c tách riêng raứ ượ  
ho c đ c xác đ nh b ngặ ượ ị ằ  
cách khác là hàng c a h pủ ợ  
đ ng.ồ
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A6 Phân chia phí t nổ

Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, trề ả
- M i chi phí liên quan t i hàngọ ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4, vàề
- N u có quy đ nh, chi phí v  cácế ị ề  
kho n th  t c h i quan cũng nhả ủ ụ ả ư 
thu  quan,  thu  và  các  l  phíế ế ệ  
khác ph i n p khi xu t kh u.ả ộ ấ ẩ

B6 Phân chia phí t nổ

Ng i mua ph i trườ ả ả
- M i chi phí liên quan t iọ ớ  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng  đã  đ c  giao  nhượ ư 
quy đ nh  đi u A4, vàị ở ề
-  M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm  do  tàu  c a  ng iủ ườ  
mua  ch  đ nh  không  đ nỉ ị ế  
đúng th i h n đ c thôngờ ạ ượ  
báo theo nh  quy đ nh ư ị ở 
đi u  B7.  tuy  nhiên  v iề ớ  
đi u ki n là hàng hoá đãề ệ  
đ c cá bi t hoá rõ ràngượ ệ  
là thu c h p đ ng.ộ ợ ồ
- N u có quy đ nh, t t cế ị ấ ả 
nh ng  lo i  thu  quan,ữ ạ ế  
thu  và l  phí khác cũngế ệ  
nh  các  chi  phí  làm thư ủ 
t c h i quan ph i n p khiụ ả ả ộ  
nh p  kh u  hàng  hoá  vàậ ẩ  
quá c nh qua n c khác. ả ướ

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i  bán  ph i  thông  báo  đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t hàng hoáủ ườ ế  
đã đ c giao d c theo m n chi cượ ọ ạ ế  
tàu đ c ch  đ nh.ượ ỉ ị

B7 Thông  báo  cho  ng iườ  
bán
Ng i  mua  ph i  thôngườ ả  
báo đ y đ  cho ng i bánầ ủ ườ  
v  tên  t u,  đi m  b cề ầ ể ố  
hàng  và  th i  gian  giaoờ  
hàng  mà  ng i  mua  yêuườ  
c u.ầ

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  
hàng,
 ch ng t  v n t i ho c thôngứ ừ ậ ả ặ  
đi pệ  đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ

Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  

B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ệ  
giao hàng, ch ng t  v nứ ừ ậ  
t i  ho c  thông  đi pả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ

Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
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c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua  b ng  ch ng  thông  th ngằ ứ ườ  
v  vi c giao hàng nh  quy đ nh ề ệ ư ị ở 
di u A4.ề
Tr  khi b ng ch ng nêu trên làừ ằ ứ  
ch ng t  v n t i, ng i bán ph iứ ừ ậ ả ườ ả  
theo yêu c u c a ng i mua vàầ ủ ườ  
do ng i mua ch u r i ro và chiườ ị ủ  
phí,  giúp đ  ng i  mua đ  l yỡ ườ ể ấ  
ch ng t  v  h p đ ng v n t iứ ừ ề ợ ồ ậ ả  
(ví  d  m t  v n  đ n  có  thụ ộ ậ ơ ể 
chuy n  nh ng,  m t  gi y  g iể ượ ộ ấ ử  
hàng  đ ng  bi n  không  thườ ể ể 
chuy n  nh ng  m t  ch ng  tể ượ ộ ứ ừ 
v n t i đ ng thu  n i đ a).ậ ả ườ ỷ ộ ị
   N u ng i bán và ng i muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t , ch ng t  nói trênằ ệ ử ứ ừ  
có th  đ c thay th  b ng m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ngươ

nh n các b ng ch ng vậ ằ ứ ề 
vi c  giao  hàng  nh  quiệ ư  
đ nh  đi u A8.ị ở ề

A9 Ki m tra - bao bì đ ng gói - kýể ố  
mã hi u.ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
các  ho t  đ ng  ki m  tra  (nhạ ộ ể ư 
ki m tra  ch t  l ng,  đo  l ng,ể ấ ượ ườ  
cân  đong,  tính,  đ m)  b t  bu cế ắ ộ  
ph i  có  đ i  v i  vi c  giao  hàngả ố ớ ệ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi  theo  thông  l  c a  ngànhệ ủ  
th ng  m i  c  th  hàng  hoáươ ạ ụ ể  
đ c g i đi không c n bao gói)ượ ử ầ  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
v n chuy n hàng hoá trong ph mậ ể ạ  
vi  các  tình  hu ng  liên  quan  t iố ớ  
vi c v n chuy n (ví d  ph ngệ ậ ể ụ ươ  

B9 Giám đ nh hàng hoá. ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c  khi  g i  hàng,  trướ ử ừ 
khi  vi c  giám  đ nh  đóệ ị  
đ c ti n hành theo l nhượ ế ệ  
c a các c  quan có th mủ ơ ẩ  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ
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th c,  n i  đ n)  đã  đ c  ng iứ ơ ế ượ ườ  
bán  bi t  tr c  khi  ký  h t  h pế ướ ế ợ  
đ ng  mua  bán  hàng.  Bì  đ ngồ ự  
hàng ph i đ c ghi ký mã hi uả ượ ệ  
phù h p.ợ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u  r i  ro  và  chi  phí,  giúp  đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c  thông  đi p  đi n  t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c truy n đi t i n c g i hàngặ ề ạ ướ ử  
và /ho c n c xu t x  mà ng iặ ướ ấ ứ ườ  
mua c n có đ  nh p kh u hàngầ ể ậ ẩ  
hoá,  và  n u  c n  thi t,  đ  quáế ầ ế ể  
c nh qua n c khác.ả ướ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khác.ụ
Ng i mua ph i tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10  và  hoàn  tr  choả  
ng i bán nh ng phí t nườ ữ ổ  
mà ng i  bán ph i  gánhườ ả  
ch u  trong  vi c  giúp  đị ệ ỡ 
ng i  mua nh  quy đ nhườ ư ị  

 đi u A10.ở ề

5.23.4. FOB  - “Free On Board” -  “ Giao lên tàu  (.... C ngả  
b c hàng  quy đ nh).ố ị

            
 Đi u ki n FOB - “Free On Board” - “Giao lên tàu” - có nghĩa là:ề ệ  

ng i bán giao hàng khi hàng hoá đã qua lan can tàu t i c ng b c hàngườ ạ ả ố  
quy đ nh. Đi u này có ý nghĩa r ng ng i mua ph i ch u t t c  chi phíị ề ằ ườ ả ị ấ ả  
và r i ro v  m t mát ho c h  h i đ i v i hàng hoá k  t  sau di mủ ề ấ ặ ư ạ ố ớ ể ừ ể  
ranh gi i đó. Đi u ki n FOB đòi h i ng i bán làm th  t c thông quanớ ề ệ ỏ ườ ủ ụ  
xu t  kh u cho  hàng hoá.  Đi u  ki n  này  ch  s  d ng  cho v n  t iấ ẩ ề ệ ỉ ử ụ ậ ả  
đ ng bi n hay đ ng thu  n i đ a. N u các bên không có ý đ nh giaoườ ể ườ ỷ ộ ị ế ị  
hàng qua lan can tàu, thì nên s  d ng đi u ki n FCA.ử ụ ề ệ
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A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng iụ ủ ườ  
mua

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ngồ  .
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i mua ph i tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A2  Gi y phép,  cho  phép và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c khác và th c hi n, n u cóứ ự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h i quanị ọ ủ ụ ả  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
xu t kh u hàng hoá. ấ ẩ

B2 Gi y phép, cho phép vàấ  
th  t củ ụ
Ng i  mua ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
các gi y phép nh p kh uấ ậ ẩ  
ho c  s  cho  phép  chínhặ ự  
th c  khác  và  th c  hi n,ứ ự ệ  
n u có quy đ nh, m i thế ị ọ ủ 
t c h i quan đ i v i vi cụ ả ố ớ ệ  
nh p  kh u  hàng  hoá  và,ậ ẩ  
n u  c n  thi t,  đ  quáế ầ ế ể  
c nh qua n c khác.ả ướ

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi m.ồ ả ể

a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Kh ng có nghĩa vồ ụ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi m.ợ ồ ả ể

a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
Ng i  mua  ph i  ký  h pườ ả ợ  
đ ng v n t i  và ch u chiồ ậ ả ị  
phí v n chuy n hàng hoáậ ể  
t  c ng  b c  hàng  quyừ ả ố  
đ nh.ị
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa v .ụ

A4 Giao hàng B4 Nh n hàng.ậ
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Ng i  bán  ph i  giao  hàng  lênườ ả  
chi c tàu do ng i mua ch  đ nhế ườ ỉ ị  
t i c ng b c hàng quy đ nh, theoạ ả ố ị  
t p quán thông th ng c a c ngậ ườ ủ ả  
vào  ngày  ho c  trong  th i  h nặ ờ ạ  
quy đ nh.ị

Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
hàng  khi  hàng  hoá  đã 
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A1.ề

A5 Chuy n r i ro.ể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
qua  lan  can  tàu  t i  c ng  b cạ ả ố  
hàng quy đ nh.ị

B5 Chuy n r i ro.ể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i  ro  v  m t  mát  ho củ ề ấ ặ  
h  h i  đ i v i hàng hoá.ư ạ ố ớ
- T  th i đi m hàng quaừ ờ ể  
lan can tàu t i  c ng b cạ ả ố  
hàng qui đ nh vàị
- T  ngày quy đ nh ho cừ ị ặ  
ngày  cu i  cùng  c a  th iố ủ ờ  
h n  quy  đ nh  cho  vi cạ ị ệ  
giao hàng, tr ng h p nàyườ ợ  
x y  ra  khi  ng i  muaả ườ  
không thông báo nh  quyư  
đ nh  c a  đi u  B7,  ho cị ủ ề ặ  
do tàu c a ng i mua chủ ườ ỉ 
đ nh không đ n đúng th iị ế ờ  
h n ho c không th  nh nạ ặ ể ậ  
hàng  ho c  đình  ch  x pặ ỉ ế  
hàng tr c th i h n đ cướ ờ ạ ượ  
thông  báo  theo  nh  quyư  
đ nh  đi u B7, tuy nhiênị ở ề  
v i đi u ki n là hàng hoáớ ề ệ  
dã  đ c  cá  bi t  hoá  rõượ ệ  
ràng  là  thu c  h p  đ ng,ộ ợ ồ  
t c  là đ c tách riêng raứ ượ  
ho c  ra  đ c  xác  đ nhặ ượ ị  
b ng  cách  khác  là  hàngằ  
c a h p đ ng.ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t nổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, trề ả

B6 Phân chia phí t nổ
Ng i mua ph i trườ ả ả
- M i chi phí liên quan t iọ ớ  
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- M i chi phí liên quan t i hàngọ ớ  
hoá cho đ n khi hàng hoá qua lanế  
can  tàu  t i  c ng  b c  hàng  quyạ ả ố  
đ nh vàị
- N u có quy đ nh chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  thu  quan,  thu  và  các  lư ế ế ệ 
phí  khác  ph i  n p  khi  xu tả ộ ấ  
kh u.ẩ

hàng hoá  k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng  qua  lan  can  tàu  t iạ  
c ng b c hàng quy đ nh  -ả ố ị  
M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm  do  tàu  c a  ng iủ ườ  
mua  ch  đ nh  không  đ nỉ ị ế  
đúng th i h n ho c khôngờ ạ ặ  
th  nh n hàng ho c đìnhể ậ ặ  
ch  x p  hàng  tr c  th iỉ ế ướ ờ  
h n đ c thông báo nhạ ượ ư 
quy đ nh  đi u B7, ho cị ở ề ặ  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
B7,  tuy  nhiên  v i  đi uớ ề  
ki n là hàng hoá dã đ cệ ượ  
cá  bi t  hoá  rõ  ràng  làệ  
thu c  h p  đ ng,  t c  làộ ợ ồ ứ  
đ c  tách  riêng  ra  ho cượ ặ  
đ c xác đ nh b ng cáchượ ị ằ  
khác  là  hàng  c a  h pủ ợ  
đ ng vàồ
- N u có quy đ nh, t t cế ị ấ ả 
nh ng  lo i  thu  quan,ữ ạ ế  
thu  và l  phí khác cũngế ệ  
nh  các  chi  phí  làm thư ủ 
t c h i quan ph i n p khiụ ả ả ộ  
nh p  kh u  hàng  hoá  vàậ ẩ  
quá c nh qua n c khác.ả ướ

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t hàng hoáủ ườ ế  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4ề

B7 Thông  báo  cho  ng iườ  
bán
Ng i  mua  ph i  thôngườ ả  
báo đ y đ  cho ng i bánầ ủ ườ  
v  tên  t u,  đi m  b cề ầ ể ố  
hàng  và  th i  gian  giaoờ  
hàng  mà  ng i  mua  yêuườ  
c u.ầ

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ệ  
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hàng,  ch ng t  v n t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua  b ng  ch ng  thông  th ngằ ứ ườ  
v  vi c giao hàng nh  qui đ nh ề ệ ư ị ở 
đi u A4.ề
Tr  khi b ng ch ng nêu trên làừ ằ ứ  
ch ng  t  v n  t i,  ng i  bánứ ừ ậ ả ườ  
ph i  theo  yêu  c u  c a  ng iả ầ ủ ườ  
mua và do ng i mua ch u r i roườ ị ủ  
và  chi  phí,  giúp  đ  ng i  muaỡ ườ  
đ  l y  m t  ch ng  t  v  h pể ấ ộ ứ ừ ề ợ  
đ ng  v n  t i  (ví  d  m t  v nồ ậ ả ụ ộ ậ  
đ n có th  chuy n nh ng, m tơ ể ể ượ ộ  
gi y g i hàng đ ng bi n khôngấ ử ườ ể  
th  chuy n nh ng, m t ch ngể ể ượ ộ ứ  
t  v n t i  đ ng thu  n i  đ aừ ậ ả ườ ỷ ộ ị  
ho c m t  ch ng t  v n t i  đaặ ộ ứ ừ ậ ả  
ph ng th c).ươ ứ
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t , ch ng t  nói trênằ ệ ử ứ ừ  
có th  đ c thay th  b ng m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  t ng đ ngệ ệ ử ươ ươ  
(EDI)

giao hàng, ch ng t  v nứ ừ ậ  
t i  ho c  thông  đi pả ặ ệ  
đi n  t  và  t ngệ ử ươ  
đ ng.ươ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n các b ng ch ng vậ ằ ứ ề 
vi c  giao  hàng  nh  quyệ ư  
đ nh  đi u A8.ị ở ề

A9 Ki m tra- bao bì đóng gói - kýể  
mã hi uệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
các   ho t  đ ng  ki m  tra  (nhạ ộ ể ư 
ki m tra ch t l ng, đo l ng,ể ấ ượ ườ  
cân  đong,  tính,  đ m)  b t  bu cế ắ ộ  
ph i  có đ i  v i vi c giao hàngả ố ớ ệ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề

Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 

B9 Giám đ nh hàng hoáị  
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  vi c  giámổ ọ ệ  
đ nh  tr c  khi  g i  hàng,ị ướ ử  
tr  khi vi c giám đ nh đóừ ệ ị  
đ c ti n hành theo l nhượ ế ệ  
c a các c  quan có th mủ ơ ẩ  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ

111



khi theo thông l  c a ngành hàngệ ủ  
th ng  m i  c  th  hàng  hoáươ ạ ụ ể  
đ c g i đi không c n bao gói)ượ ử ầ  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
v n  chuy n  hàng  hoá  trongậ ể  
ph m vi các tình hu ng liên quanạ ố  
t i  vi c  v n  chuy n  (ví  dớ ệ ậ ể ụ 
ph ng th c, n i đ n) đã đ cươ ứ ơ ế ượ  
ng i bán bi t tr c khi ký k tườ ế ướ ế  
h p đ ng mua bán hàng. Bì đóngợ ồ  
hàng ph i đ c ghi ký mã hi uả ượ ệ  
phù h p.ợ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i  mua  c n  có  th  nh pườ ầ ể ậ  
kh u hàng hoá và n u c n thi t,ẩ ế ầ ế  
đ  quá c nh qua n c khác.ể ả ướ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i mua ph i tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10  và  hoàn  tr  choả  
ng i bán nh ng phí t nườ ữ ổ  
mà ng i  bán ph i  gánhườ ả  
ch u  trong  vi c  giúp  đị ệ ỡ 
ng i  mua nh  quy đ nhườ ư ị  

 đi u A10.ở ề

5.23.5. CFR - “Const and Freight” - Ti n hàng và c c  (...ề ướ  
C ng ả

                            đ n quy đ nh).ế ị
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Đi u ki n CFR “Const and Freight” – “Ti n hàng và c c” -  cóề ệ ề ướ  
nghĩa là ng i bán giao hàng khi hàng hoá đã qua lan can tàu t i c ngườ ạ ả  
g i hàng.ử

Ng i bán ph i tr  các phí t n và c c v n t i c n thi t đườ ả ả ổ ướ ậ ả ầ ế ể 
đ a hàng t i c ng đ n quy đ nh ư ớ ả ế ị nh ngư  r i ro v  m t mát và h  h iủ ề ấ ư ạ  
đ i  v i  hàng hoá cũng nh  m i chi  phí  phát  sinh thêm do các tìnhố ớ ư ọ  
hu ng x y ra sau th i đi m giao hàng đ c chuy n t  ng i bán sangố ả ờ ể ượ ể ừ ườ  
ng i mua khi hàng qua lan càn tàu t i c ng g i hàng.ườ ạ ả ử

Đi u ki n CFR đòi h i ng i bán ph i thông quan xu t kh uề ệ ỏ ườ ả ấ ẩ  
cho hàng hoá.

Đi u ki n này ch  s  d ng cho v n t i đ ng bi n và đ ngề ệ ỉ ử ụ ậ ả ườ ể ườ  
thu  n i đ a.ỷ ộ ị

N u các bên không có ý đ nh giao hàng qua lan can tàu thì nên sế ị ử 
d ng đi u ki n CPT.ụ ề ệ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A2 Gi y  phép,  cho  phép  và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c khác và th c hi n, n u cóứ ự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h i quanị ọ ủ ụ ả  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
xu t kh u hàng hoá.ấ ẩ

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t củ ụ
Ng i mua ph i t  ch u r iườ ả ự ị ủ  
ro  và  chi  phí  đ  l y  gi yể ấ ấ  
phép  nh p  kh u  ho c  xinậ ẩ ặ  
phép  chính  th c  khác  vàứ  
th c hi n, n u có quy đ nh,ự ệ ế ị  
m i  th  t c  h i  quan  đ iọ ủ ụ ả ố  
v i  vi c  nh p  kh u  hàngớ ệ ậ ẩ  
hoá và quá c nh qua n cả ướ  
khác.
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A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i ợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, ký h p đ ng  v n t iủ ợ ồ ậ ả  
v i  đi u  ki n  thông  th ngớ ề ệ ườ  
b ng  m t  chi c  t u  đi  bi nằ ộ ế ầ ể  
(ho c b ng tàu ch y đ ng thuặ ằ ạ ườ ỷ 
n i  đ a,  tuỳ  tr ng  h p)  lo iộ ị ườ ợ ạ  
th ng  dùng  đ  chuy n  chườ ể ể ở 
hàng hoá c a h p đ ng.ủ ợ ồ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

B3 H p đ ng v n t i và h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  giao  hàng  lênườ ả  
tàu t i c ng g i hàng vào ngàyạ ả ử  
ho c trong th i h n quy đ nh.ặ ờ ạ ị

B4 Nh n hàngậ
Ng i mua hàng ph i ch pườ ả ấ  
nh n hàng khi hàng hoá đãậ  
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u  A4  và  nh n  hàng  tề ậ ừ 
ng i chuyên ch  t i c ngườ ở ạ ả  
đ n quy đ nh.ế ị

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
qua  lan  can  tàu  t i  c ng  g iạ ả ử  
hàng.

B5 Chuy n r i roể ủ
 Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h i đ i v i hàng hoá k  tạ ố ớ ể ừ 
th i đi m hàng qua lan canờ ể  
tàu t i c ng g i hàng.ạ ả ử
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i   mua  không  thôngườ  
báo  theo  nh  quy  đ nh  ư ị ở 
đi u B7, ch u m i r i ro về ị ọ ủ ề 
m t  mát  ho c  h  h i  đ iấ ặ ư ạ ố  
v i  hàng  hoá  k  t  ngàyớ ể ừ  
quy  đ nh  ho c  ngày  cu iị ặ ố  
cùng c a th ì h n quy đ nhủ ơ ạ ị  
cho vi c g i hàng, tuy nhiênệ ử  
v i  đi u  ki n  là  hàng hoáớ ề ệ  
đã đ c cá bi t hoá rõ ràngượ ệ  
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là  thu c  h p  đ ng,  t c  làộ ợ ồ ứ  
đ c  tách  riêng  ra  ho cượ ặ  
đ c  xác  đ nh  b ng  cáchượ ị ằ  
khác là hàng c a h p đ ng.ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t nổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, trề ả
- M i chi phí liên quan hàng hoáọ  
cho đ n th i đi m hàng hoá đãế ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh  đi uượ ư ị ở ề  
A4 và
- C c phí và các chi  phí  khácướ  
phát sinh theo quy đ nh  kho nị ở ả  
A3 a) k  c  chi phí b c hàng lênể ả ố  
tàu  và  các  chi  phí  d  hàng  t iỡ ạ  
c ng đ n quy đ nh mà ng i bánả ế ị ườ  
ph i tr  theo  h p đ ng v n t i,ả ả ợ ồ ậ ả  
và 
- N u có quy đ nh, chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u, cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  thu  quan,  và  các  l  phíư ế ệ  
khác ph i n p khi xu t kh u vàả ộ ấ ẩ  
quá  c nh  qua  n c  khác,  n uả ướ ế  
nh ng chi  phí  này  là  do  ng iữ ườ  
bán ph i tr  theo h p đ ng v nả ả ợ ồ ậ  
t i.ả

B6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i mua ph i,  theo quyườ ả  
đ nh  kho n A3 a) tr .ị ở ả ả
- M i chi phí liên quan t iọ ớ  
hàng hoá  k  t  th i  đi mể ừ ờ ể  
hàng đã đ c giao nh  quyượ ư  
đ nh  đi u A4, và ị ở ề
- M i chi phí và l  phí liênọ ệ  
quan t i hàng hoá trong quáớ  
trình  chuyên  ch  cho  đ nở ế  
khi hàng t i  c ng đ n, trớ ả ế ừ 
khi các chi phí và l  phí đóệ  
là  do  ng i  bán  ph i  trườ ả ả 
theo h p đ ng v n t i,  vàợ ồ ậ ả  
các chi phí d  hàng, k  cỡ ể ả 
phí lõng hàng và l  phí c uệ ầ  
c ng, tr  khi các chi phí vàả ừ  
l  phí  đó là  do ng i  bánệ ườ  
ph i tr  theo h p đ ng v nả ả ợ ồ ậ  
t i, vàả
- Các chi phí phát sinh thêm 
do  vi c  ng i  mua  khôngệ ườ  
thông  báo  cho  ng i  bánườ  
nh  quy đ nh  đi u B7, vư ị ở ề ề 
hàng  hoá  k  t  ngày  quyể ừ  
đ nh  ho c  ngày  h t  h nị ặ ế ạ  
th i h n quy đ nh cho vi cờ ạ ị ệ  
g i hàng, tuy nhiên v i đi uử ớ ề  
ki n là hàng hoá đã đ c cáệ ượ  
bi t  hoá  rõ  ràng  là  thu cệ ộ  
h p đ ng, t c là đ c táchợ ồ ứ ượ  
riêng ra ho c đ c xác đ nhặ ượ ị  
b ng cách khác là hàng c aằ ủ  
h p đ ng vàợ ồ
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-  N u có quy đ nh,  t t  cế ị ấ ả 
nh ng lo i thu  quan, thuữ ạ ế ế 
và l  phí khác cũng nh  cácệ ư  
chi phí làm th  t c h i quanủ ụ ả  
ph i  n p  khi  nh p  kh uả ộ ậ ẩ  
hàng hoá,  và n u c n,  quáế ầ  
c nh qua n c khác tr  khiả ướ ừ  
đã đ c tính vào c c phíượ ướ  
c a h p đ ng v n t i.ủ ợ ồ ậ ả

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t hàng hoáủ ườ ế  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u  A4,  cũng  nh  m i  thôngề ư ọ  
báo khác khi đ c yêu c u, đượ ầ ể 
t o  đi u  ki n  cho  ng i  muaạ ề ệ ườ  
ti n  hành  các  bi n  pháp  c nế ệ ầ  
thi t đ  nh n hàng.ế ể ậ

B7 Thông báo cho ng i bán.ườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng  h p  ng i  mua  cóườ ợ ườ  
quy n  quy t  đ nh  v  th iề ế ị ề ờ  
gian  g i  hàng  và  /ho cử ặ  
c ng  đ n,  thông  báo  choả ế  
ng i  bán  đ y  đ  v  cácườ ầ ủ ề  
chi ti t đó.ế

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  
hàng,  ch ng t  v n t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

Ng i  bán  b ng  chi  phí  c aườ ằ ủ  
mình cung c p ngay l p t c choấ ậ ứ  
ng i  mua  ch ng  t  v n  t iườ ứ ừ ậ ả  
thông  d ng  cho  c ng  đ n  quyụ ả ế  
đ nh.ị
Ch ng  t  này  (ví  d  m t  v nứ ừ ụ ộ ậ  
đ n có th  chuy n nh ng, m tơ ể ể ượ ộ  
gi y g i hàng b ng đ ng bi nấ ử ằ ườ ể  
không th  chuy n nh ng ho cể ể ượ ặ  
m t  ch ng  t  v n  t i  đ ngộ ứ ừ ậ ả ườ  
thu  n i đ a) ph i bao hàm hàngỷ ộ ị ả  
hoá c a h p đ ng, có ghi ngàyủ ợ ồ  
trong th i h n quy đ nh cho vi cờ ạ ị ệ  
g i  hàng  đ  giúp  ng i  muaử ể ườ  
nh n  đ c  hàng  hoá  t  ng iậ ượ ừ ườ  

B8 B ng ch ng c a vi c giaoằ ứ ủ ệ  
hàng,  ch ng  t  v n  t iứ ừ ậ ả  
ho c  thông đi p đi n  tặ ệ ệ ử 
t ng đ ng.ươ ươ

Ng i mua ph i ch p nh nườ ả ấ ậ  
ch ng t  v n t i  nh  quyứ ừ ậ ả ư  
đ nh  đi u A8 n u ch ngị ở ề ế ứ  
t  đó  phù  h p  v i  h pừ ợ ớ ợ  
đ ng.ồ
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v n t i   c ng đ n và, tr  khiậ ả ở ả ề ừ  
có  tho  thu n  khác,  đ  ng iả ậ ể ườ  
mua có th  bán đ c hàng hoáể ượ  
đang trong quá trình v n chuy nậ ể  
b ng cách chuy n giao ch ng tằ ể ứ ừ 
v n t i cho m t ng i mua ti pậ ả ộ ườ ế  
theo  (v n  đ n  có  th  chuy nậ ơ ể ể  
nh ng  đ c)  ho c  b ng  cáchượ ượ ặ ằ  
thông báo cho ng i chuyên ch .ườ ở
Khi m t ch ng t  v n đ n nhộ ứ ừ ậ ơ ư 
v y đ c ký phát v i nhi u b nậ ượ ớ ề ả  
g c,  ng i  bán ph i  xu t  trìnhố ườ ả ấ  
m t  b  b n  g c  đ y  đ  chiộ ộ ả ố ầ ủ  
ng i mua.ườ
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n trao đ i thông tin bànả ậ ổ  
đi n t , ch ng t  nói trên có thệ ử ứ ừ ể 
đ c  thay  th  b ng m t  thôngượ ế ằ ộ  
đi p  đi n  t  t ng  đ ngệ ệ ử ươ ươ  
(EDI).

A9 Ki m tra - bao bì đóng gói - Kýể  
mã hi uệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
các  ho t  đ ng  ki m  tra  (nhạ ộ ể ư 
ki m tra  ch t  l ng,  đo  l ngể ấ ượ ườ  
cân  đong,  tính,  đ m)  b t  bu cế ắ ộ  
ph i  có đ i  v i vi c giao hàngả ố ớ ệ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a ngành hàngệ ủ  
th ng m i c  th  hàng hoá c aươ ạ ụ ể ủ  
h p đ ng đ c g i đi không c nợ ồ ượ ử ầ  
bao  gói)  b t  bu c  ph i  có  đ iắ ộ ả ố  
v i  vi c  v n  chuy n  hàng  hoáớ ệ ậ ể  
do mình thu x p.  Bì đóng hàngế  
ph i  đ c ghi  ký  mã hi u phùả ượ ệ  
h p.ợ

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i mua ph i tr  phí t nườ ả ả ổ  
cho  m i  giám  đ nh  tr cọ ị ướ  
khi  g i  hàng,  tr  khi  vi cử ừ ệ  
giám  đ nh  đ c  ti n  hànhị ượ ế  
theo l nh c a các c  quanệ ủ ơ  
có  th m  quy n  c a  n cẩ ề ủ ướ  
xu t kh u.ấ ẩ
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A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u  r i  ro  và  chi  phí  giúp  đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và/ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i mua c n có đ  nh p kh uườ ầ ể ậ ẩ  
hàng hoá,  và n u c n thi t,  đế ầ ế ể 
quá c nh qua n c khác.ả ướ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y  các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
bán  nh ng  phí  t n  màữ ổ  
ng i  bán  ph i  gánh  ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
mua  nh  quy  đ nh   đìeuư ị ở  
A10.

5.23.6 CIF “Cost, Insurance and Freight” -  Ti n hàng, B oề ả  
hi m        và C c    (... C ng đ n quy đ nh).ể ướ ả ế ị

Đi u ki n CIF - “Cost, Insurance and Freight” - “Ti n hàng, B oề ệ ề ả  
hi m và C c” - đ c hi u là ng i bán giao hàng khi hàng hoá đãể ướ ượ ể ườ  
qua lan càn tàu t i c ng g i hàng.ạ ả ử

Ng i bán ph i tr  các phí t n và c c phí v n t i c n thi t đườ ả ả ổ ướ ậ ẩ ầ ế ể 
đ a hàng hoá đ n c ng quy đ nh. NH NG r i ro v  m t mát ho c hư ế ả ị Ư ủ ề ấ ặ ư 
h i đ i v i hàng hoá cũng nh  các chi phí phát sinh thêm do các tìnhạ ố ớ ư  
hu ng x y ra sau th i đi m giao hàng đ c chuy n t  ng i bán sangố ẩ ờ ể ượ ể ừ ườ  
ng i mua. Tuy nhiên theo đi u ki n CIF ng i bán ph i còn mua b oườ ề ệ ườ ả ả  
hi m hàng h i đ  b o v  cho ng i mua tr c nh ng r i ro v  m tể ả ể ả ệ ườ ướ ữ ủ ề ấ  
mát ho c h  h i đ i v i hàng hoá trong quá trình chuyên ch .ặ ư ạ ố ớ ở

Do v y, ng i bán s  ký h p đ ng b o hi m và tr  phí b oậ ườ ẽ ợ ồ ả ể ả ả  
hi m. Ng i mua c n l u lý r ng theo đi u ki n CIF, ng i bán chể ườ ầ ư ằ ề ệ ườ ỉ 
ph i  mua b o hi m v i  ph m vi t i  thi u.  N u ng i mua mu nả ả ể ớ ạ ố ể ế ườ ố  
đ c b o hi m v i ph m vi l n h n, ng i mua c n tho  thu n rõượ ả ể ớ ạ ớ ơ ườ ầ ả ậ  
ràng v i ng i bán ho c t  mình mua b o hi m thêm.ớ ườ ặ ự ả ể

118



Đi u ki n CIF đòi h i ng i bán ph i thông quan xu t kh u choề ệ ỏ ườ ả ấ ẩ  
hàng hoá .

Đi u ki n này ch  s  d ng cho v n t i đ ng bi n và đ ngề ệ ỉ ử ụ ậ ả ườ ể ườ  
thu  n i đ a.ỷ ộ ị

N u các bên không có ý đ nh giao hàng qua lan can tàu thì nên sế ị ử 
d ng đi u ki n CIP.ụ ề ệ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng .ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép  cho  phép  và  thấ ủ 
t c.ụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c khác và th c hi n, n u cóứ ự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h i quanị ọ ủ ụ ả  
b t  bu c  có  đ i  v i  vi c  xu tắ ộ ố ớ ệ ấ  
kh u hàng hoá ẩ

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t củ ụ
Ng i  mua  ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y phép nh p kh u ho cấ ậ ẩ ặ  
s  cho  phép  chính  th cự ứ  
khác và th c hi n, n u cóự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h iị ọ ủ ụ ả  
quan  đ i  v i  vi c  nh pố ớ ệ ậ  
kh u hàng hoá và quá c nhẩ ả  
qua n c khác.ướ

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, ký h p đ ng v n t iủ ợ ồ ậ ả  
v i đi u ki n thông th ng đớ ề ệ ườ ể 
chuyên  ch  hàng  hoá  t i  c ngở ớ ả  
đ n quy đ nh theo tuy n đ ngế ị ế ườ  

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ
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thông  th ng  b ng  m t  chi cườ ằ ộ ế  
tàu đi bi n (ho c b ng tàu ch yể ặ ằ ạ  
đ ng thu  n i đ a, tuỳ tr ngườ ỷ ộ ị ườ  
h p)  lo i  th ng  dùng  đợ ạ ườ ể 
chuyên  ch  hàng  hoá  c a  h pở ủ ợ  
đ ng.ồ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
Ng i bán ph i t  ch u chi phíườ ả ự ị  
mua  lo i  b o  hi m  hàng  hoáạ ả ể  
nh  tho  thu n trong h p đ ngư ả ậ ợ ồ  
đ  ng i  mua,  ho c  b t  kỳể ườ ặ ấ  
ng i  nào  khác  có  l i  ích  tườ ợ ừ 
hàng  hoá  đ c  b o  hi m,  cóượ ả ể  
quy n ki n đòi b i th ng tr cề ệ ồ ườ ự  
ti p t  ng i b o hi m, và cungế ừ ườ ả ể  
c p  cho  ng i  mua  h p  đ ngấ ườ ợ ồ  
b o hi m ho c b ng ch ng khácả ể ặ ằ ứ  
v  vi c mua b o hi m.ề ệ ả ể
B o  hi m  ph i  đ c  mua  ả ể ả ượ ở 
ng i b o hi m ho c m t côngườ ả ể ặ ộ  
ty b o hi m có uy tín và tr  khiả ể ừ  
có quy đ nh khác, v i m c b oị ớ ứ ả  
hi m  t i  thi u  theo  các  đi uể ố ể ề  
kho n b o hi m hàng hoá  c aả ả ể ủ  
hi p h i nh ng ng i b o hi mệ ộ ữ ườ ả ể  
Luân  Đôn  ho c  b t  kỳ  nhómặ ấ  
đi u kho n nào t ng t . Th iề ả ươ ự ờ  
h n b o hi m ph i phù h p v iạ ả ể ả ợ ớ  
đi u B5 và B4. Khi đ c ng iề ượ ườ  
mua yêu c u, ng i bán v i chiầ ườ ớ  
phí do ng i mua ch u, mua b oườ ị ả  
hi m  đ i  v i  r i  ro  v  chi nể ố ớ ủ ề ế  
tranh, đình công b o đ ng và dânạ ộ  
bi n,  n u  có  th  mua  đ c.ế ế ể ượ  
M c  b o  hi m  t i  thi u  ph iứ ả ể ố ể ả  
bao  g m  ti n  hàng  quy  đ nhồ ề ị  
trong  h p  đ ng  c ng  v i  10%ợ ồ ộ ớ  
(nghĩa  là  110% ) và ph i  đ cả ượ  
mua b ng đ ng ti n dùng trongằ ồ ề  
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h p đ ng mua bán.ợ ồ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  giao  hàng  lênườ ả  
tàu t i c ng g i vào ngày ho cạ ả ử ặ  
trong th i h n quy đ nh.ờ ạ ị

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
hành  vi c  giao  hàng  khiệ  
hàng hoá đã đ c giao nhượ ư 
quy  đ nh   đi u  A4  vàị ở ề  
nh n  hàng  hoá  t  ng iậ ừ ườ  
chuyên  ch  t i  c ng  đ nở ạ ả ế  
quy đ nh.ị

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã qua lan can tàu t i c ng g iạ ả ử  
hàng.

B5 Chuy n r i roể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h i  đ i  v i  hàng  hoá  tạ ố ớ ừ 
th i đi m hàng hoá qua lanờ ể  
can tàu t i c ng g i hàng.ạ ả ử
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo nh  quy đ nh t i đi uư ị ạ ề  
B7, ch u m i r i ro v  m tị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v iặ ư ạ ố ớ  
hàng  hoá  k  t  ngày  quyể ừ  
đ nh ho c ngày cu i cùngị ặ ố  
c a th i h n quy đ nh choủ ờ ạ ị  
vi c  g i  hàng,  tuy  nhiênệ ử  
v i đi u ki n là hàng hoáớ ề ệ  
đã đ c cá bi t hoá rõ ràngượ ệ  
là thu c h p đ ng, nghĩa làộ ợ ồ  
đ c  tách  riêng  ra  ho cượ ặ  
đ c  xác  đ nh  b ng  cáchượ ị ằ  
khác  là  hàng  c a  h pủ ợ  
đ ng.ồ

A6 Phân chí phí t nổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6 tr .ề ả
- M i chi phí liên quan đ n hàngọ ế  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  

B6 Phân chia phí t nổ
Ng i mua ph i, theo quyườ ả  
đ nh  đi u A3, trị ở ề ả
- M i chi phí liên quan t iọ ớ  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
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đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4, vàề
- C c phí và m i chi phí khácướ ọ  
phát  sinh  t  kho n  A3  a)  baoừ ả  
g m chi phí b c hàng lên tàu vàồ ố
- Chi phí v  b o hi m phát sinhề ả ể  
t  kho n A3 b) vàừ ả
- B t kỳ kho n l  phí nào d  dấ ả ệ ễ ỡ 
hàng  c ng d  hàng quy đ nhở ả ỡ ị  
mà ng i bán ph i tr  theo h pườ ả ả ợ  
đ ng v n t i vàồ ậ ả
- N u có quy đ nh chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  m i lo i thu  quan, thu  vàư ọ ạ ế ế  
các  l  phí  khác  ph i  n p  khiệ ả ộ  
xu t kh u và quá c nh qua n cấ ẩ ả ướ  
khác n u nh ng chi phí này là doế ữ  
ng i  bán  ph i  tr  theo  h pườ ả ả ợ  
đ ng v n t i.ồ ậ ả

hàng đã đ c giao nh  quiượ ư  
đ nh  đi u A4, vàị ở ề
- M i chi phí và l  phí liênọ ệ  
quan  t i  hàng  hoá  trongớ  
quá  trình  chuyên  ch  choở  
đ n khi hàng t i c ng đ n,ế ớ ả ế  
tr  khi các chi phí và l  phíừ ệ  
đó do ng i bán ph i trườ ả ả 
theo h p đ ng v n t i vàợ ồ ậ ả
-  Các chi  phí  d  hàng kỡ ể 
c  phí lõng hàng và l  phíả ệ  
c u  c ng,  tr  khi  các  chiầ ả ừ  
phí  và  l  phí  đó  là  doệ  
ng i  bán  ph i  tr  theoườ ả ả  
h p đ ng v n t i vàợ ồ ậ ả
-  Các  chi  phí  phát  sinh 
thêm  do  vi c  ng i  muaẹ ườ  
không thông báo cho ng iườ  
bán  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
B7,  v  hàng  hoá  k  tề ể ừ 
ngày  quy  đ nh  ho c  ngàyị ặ  
h t h n th i h n quy đ nhế ạ ờ ạ ị  
cho  vi c  g i  hàng,  tuyệ ử  
nhiên  v i  đi u  ki n  làớ ề ệ  
hàng hoá dã đ c cá bi tượ ệ  
hoá  rõ  ràng  là  thu c  h pộ ợ  
đ ng,  t c  là  đ c  táchồ ứ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c   xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng c a h p đ ng vàủ ợ ồ
- N u có quy đ nh, t t cế ị ấ ả 
nh ng  lo i  thu  quan,ữ ạ ế  
thu  và  l  phí  khác  cũngế ệ  
nh  các chi phí làm th  t cư ủ ụ  
h i  quan  ph i  n p  khiả ả ộ  
nh p  kh u  hàng  hoá,  vàậ ẩ  
n u  c n,  quá  c nh  quaế ầ ả  
n c khác tr  khi đã đ cướ ừ ượ  
tính  vào  c c  phí  h pướ ợ  
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đ ng v n t i.ồ ậ ả

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t hàng hoáủ ườ ế  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
di u  A4   cũng  nh  m i  thôngề ư ọ  
báo khác, khi đ c yêu c u, đượ ầ ể 
t o cho ng i mua ti n hành cácạ ườ ế  
bi n  pháp  c n  thi t  đ  nh nệ ầ ế ể ậ  
hàng.

B7 Thông báo cho ng i bánườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n quy t đ nh v  th iề ế ị ề ờ  
gian  g i  hàng  và  /ho cử ặ  
c ng  đ n,  thông  báo  choả ế  
ng i bán đ y đ  v  cácườ ầ ủ ề  
chi ti t đó.ế

A8 B ng ch ng giao hàng, ch ngằ ứ ứ  
t  v n  t i  ho c  thông  di pừ ậ ả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ
Ng i  bán  b ng  chi  phí  c aườ ằ ủ  
mình ph i cung c p ngay l p t cả ấ ậ ứ  
cho  ng i  mua  ch ng  t ,  v nườ ứ ừ ậ  
t i  thông  d ng  cho  c ng  đ nả ụ ả ế  
quy đ nh.ị
Ch ng t  này (ví d  v n đ n cóứ ừ ụ ậ ơ  
th  chuy n  nh ng,  m t  gi yể ể ượ ộ ấ  
g i  hàng  b ng  đ ng  bi nử ằ ườ ể  
không th  chuy n nh ng ho cể ể ượ ặ  
m t   ch ng  t  v n  t i  đ ngộ ứ ừ ậ ả ườ  
thu  n i đ a) ph i bao hàm hàngỷ ộ ị ả  
hoá trong h p đ ng có ghi ngàyợ ồ  
trong th i h n quy đ nh cho vi cờ ạ ị ệ  
g i  hàng,  đ  giúp  ng i  muaử ể ườ  
nh n  đ c  hàng  hoá  t  ng iậ ượ ừ ườ  
chuyên ch   c ng đ n và, trở ở ả ế ừ 
khi  có  tho  thu n  khác,  đả ậ ể 
ng i  mua  bán  đ c  hàng  hoáườ ượ  
đang trong quá trình v n chuy nậ ể  
b ng cách chuy n giao ch ng tằ ể ứ ừ 
v n t i cho m t ng i mua ti pậ ả ộ ườ ế  
theo  (v n  đ n  có  th  chuy nậ ơ ể ể  
nh ng  đ c)  ho c  b ng  cáchượ ượ ặ ằ  
thông báo cho ng i chuyên ch .ườ ở

B8 B ng  ch ng  giao  hàng,ằ ứ  
ch ng  t  v n  t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  tệ ệ ử 
t ng đ ng.ươ ươ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n  ch ng  t  v n  t iậ ứ ừ ậ ả  
nh  quy đ nh   đi m A8ư ị ở ể  
n u ch ng t  đó phù h pế ứ ừ ợ  
v i h p đ ng .ớ ợ ồ
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Khi m t ch ng t  v n t i  nhộ ứ ừ ậ ả ư 
v y đ c ký phát v i nhi u b nậ ượ ớ ề ả  
g c,  ng i  bán ph i  xu t  trìnhố ườ ả ấ  
m t  b  b n  g c  đ y  đ  choộ ộ ả ố ầ ủ  
ng i mua.ườ
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t , ch ng t  nói trênằ ệ ử ứ ừ  
có th  đ c thay th  b ng m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

A9 Ki m tra bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
các  ho t  đ ng  ki m  tra  (nhạ ộ ể ư 
ki m tra  ch t  l ng,  cân đong,ể ấ ượ  
tính, đ m) b t bu c ph i có đ iế ắ ộ ả ố  
v i vi c giao hàng nh  quy đ nhớ ệ ư ị  

 đi u A4.ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a m t ngànhệ ủ ộ  
hàng  th ng  m i  c  th  hàngươ ạ ụ ể  
hoá đ c g i không c n bao gói)ượ ử ầ  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
chuyên ch  hàng hoá do mình thuở  
x p. Bì đóng hàng ph i đ c ghiế ả ượ  
ký mã hi u phù h p.ệ ợ

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhồ ọ ị  
tr c khi g i hàng tr  khiướ ử ừ  
vi c  giám  đ nh  đó  đ cệ ị ượ  
ti n  hành  theo  l nh  cuế ệ ả 
các  c  quan  có  th mơ ẩ  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong  đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
bán  nh ng  phí  t n  màữ ổ  
ng i  bán ph i gánh ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
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ng i mua c n có đ  nh p kh uườ ầ ể ậ ẩ  
hàng hoá  và  n u  c n  thi t,  đế ầ ế ể 
quá c nh qua n c khác.ả ướ

Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mau,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua thêm b o hi m choế ể ả ể  
hàng hoá 

mua nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A10.
Ng i mua ph i cung c pườ ả ấ  
cho  ng i  bán  khi  đ cườ ượ  
yêu c u các thông tin c nầ ầ  
thi t đ  mua b o hi m.ế ể ả ể

5.23.6. CPT- “Carriage Paid To ” - C c phí tr  t i  (...  n iướ ả ớ ơ  
đ n    quy đ nh).ế ị

Đi u ki n CPT - “Carriage Paid To” là  “C c phí tr  t i ...”ề ệ ướ ả ớ  
đ c hi u là ng i  bán giao hàng cho ng i chuyên ch  do chínhượ ể ườ ườ ở  
ng i bán ch  đ nh nh ng ngoài ra ng i bán ph i tr  chi phí v n t iườ ỉ ị ư ườ ả ả ậ ả  
c n thi t đ  đ a hàng hoá t i n i đ n quy đ nh. Đi u này có nghĩa làầ ế ể ư ớ ơ ế ị ề  
ng i mua ph i t  ch u m i r i ro và các phí t n phát sinh sau khiườ ả ự ị ọ ủ ổ  
hàng đã đ c giao nh   trên.ượ ư

“Ng i chuyên ch ”ườ ở  là b t kỳ ng i nào,  mà theo m t h pấ ườ ộ ợ  
đ ng v n t i, cam k t t  mình th c hi n ho c đ ng ra đ m trách vi cồ ậ ả ế ự ự ệ ặ ứ ả ệ  
chuyên  ch  b ng  đ ng  s t,  đ ng  b ,  hàng  không,  đ ng  bi n,ở ằ ườ ắ ườ ộ ườ ể  
đ ng thu  n i đ a ho c k t h p các ph ng th c v n t i đó.ườ ỷ ộ ị ặ ế ợ ươ ứ ậ ả

N u có nh ng ng i chuyên ch  k  ti p đ c s  d ng đ  v nế ữ ườ ở ế ế ượ ử ụ ể ậ  
chuy n hàng hoá t i n i đ n quy đ nh, thì r i ro chuy n giao khi hàngể ớ ơ ế ị ủ ể  
hoá đã đ c giao cho ng i chuyên ch  đ u tiên.ượ ườ ở ầ

Đi u ki n CPT b t bu c ng i bán ph i thông quan xu t kh uề ệ ắ ộ ườ ả ấ ẩ  
cho hàng hoá. 

Đi u ki n này có th  đ c s  d ng cho m i ph ng th c v nề ệ ể ượ ử ụ ọ ươ ứ ậ  
t i, k  c  v n t i đa ph ng th c.ả ể ả ậ ả ươ ứ
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A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng  v  vi c  h p  đ ng  yêuứ ề ệ ợ ồ  
c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A2 Gi y  phép,  cho  phép  và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c khác và th c hi n, n u cóứ ự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h i quanị ọ ủ ụ ả  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
xu t kh u hàng hoá .ấ ẩ

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t củ ụ
Ng i mua ph i t  ch u r iườ ả ự ị ủ  
ro  và  chi  phí  đ  l y  gi yể ấ ấ  
phép  nh p  kh u  ho c  sậ ẩ ặ ự 
cho phép chính th c khác vàứ  
th c hi n, n u có quy đ nh,ự ệ ế ị  
m i  th  t c  h i  quan  đ iọ ủ ụ ả ố  
v i  vi c  nh p  kh u  hàngớ ệ ậ ẩ  
hoá và quá c nh qua n cả ướ  
khác.

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, ký h p đ ng v n t iủ ợ ồ ậ ả  
v i  nh ng  đi u  ki n  thôngớ ữ ề ệ  
th ng đ n đi m tho  thu n ườ ế ể ả ậ ở 
n i đ n quy đ nh theo m t tuy nơ ế ị ộ ế  
đ ng  thông  th ng  và  cáchườ ườ  
th c  thông  th ng.  N u  khôngứ ườ ế  
tho  thu n đ c ho c không thả ậ ượ ặ ể 
xác  đ nh  đ c  đi m  đ n  trênị ượ ể ế  
th c  t  thì  ng i  bán  có  thự ế ườ ể 
ch n m t đi m  n i  đ n quyọ ộ ể ở ơ ế  
đ nh phù h p nh t cho mình.ị ợ ấ

B3 H p đ ng v n t i và h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ
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b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  giao  hàng  choườ ả  
ng i chuyên ch  đ c ký h pườ ở ượ ợ  
đ ng nh  quy đ nh  đi u A3,ồ ư ị ở ề  
n u có nh ng ng i chuyên chế ữ ườ ở 
ti p sau ng i chuyên ch  đ uế ườ ở ầ  
tiên, đ  v n chuy n hàng hoá t iể ậ ể ớ  
đi m tho  thu n  n i đ n quyể ả ậ ở ơ ế  
đ nh vào ngày trong th i h n quyị ờ ạ  
đ nh.ị

B4 Nh n hàngậ
Ng i mua ph i ch p nh nườ ả ấ ậ  
vi c giao hàng khi hàng hoáệ  
đã đ c giao nh  quy đ nhượ ư ị  

 đi u  A4  và  nh n  hàngở ề ậ  
hoá t  ng i chuyên ch  ừ ườ ở ở 
n i đ n quy đ nh.ơ ế ị

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi m A4.ề

B5 Chuy n r i ro.ể ủ
Ng i  mua  ph i  ch u  m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h i đ i v i hàng hoá k  tạ ố ớ ể ừ 
th i đi m hàng hoá đã đ cờ ể ượ  
giao  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
A4.
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i mua không thông báoườ  
nh  quy  đ nh  ho c  ngàyư ị ặ  
cu i cùng c a th i h n quyố ủ ờ ạ  
đ nh cho vi c giao hàng v iị ệ ớ  
đi u  ki n  là  hàng  hoá  đãề ệ  
đ c cá bi t hóa rõ ràng làượ ệ  
thu c  h p  đ ng,  nghĩa  làộ ợ ồ  
đ c  tách  riêng  ra  ho cượ ặ  
đ c  xác  đ nh  b ng  cáchượ ị ằ  
khác là hàng c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i bán ph i theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, tr .ề ả
- M i chi phí liên quan đ n hàngọ ế  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 

B6 Phân chia phí t n.ồ
Ng i mua ph i,  theo quyườ ả  
đ nh  kho n A3 a) tr .ị ở ả ả
- M i chi phí liên quan đ nọ ế  
hàng  hoá  k  c  t  th iể ả ừ ờ  
đi m  hàng  hoá  đã  đ cể ượ  
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đi u A4 cũng nh  c c phí  vàề ư ướ  
m i chi phí khác phát sinh theoọ  
quy đ nh  kho n A3a) bao g m:ị ở ả ồ  
chi phí b c hàng lên tàu và b tố ấ  
kỳ chi phí nào đ  d  hàng  n iể ỡ ở ơ  
đ n mà ng i bán ph i tr  theoế ườ ả ả  
h p đ ng v n t i; ợ ồ ậ ả
- N u có quy đ nh, chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  m i lo i thu  và các l  phíư ọ ạ ế ệ  
khác ph i n p khi xu t kh u vàả ộ ấ ẩ  
quá  c nh  qua  n c  khác  n uả ướ ế  
nh ng chi  phí  này  là  do  ng iữ ườ  
bán tr  theo h p đ ng v n t i.ả ợ ồ ậ ả

giao  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
A4, và
- M i chi phí và l  phí liênọ ệ  
quan  đ n  hàng  hoá  trongế  
quá  trình  v n  chuy n  choậ ể  
t i  n i  đ n  quy  đ nh,  trớ ơ ế ị ừ 
khi nh ng chi phí và l  phíữ ệ  
do là do ng i bán tr  theoườ ả  
h p đ ng v n t i, và ợ ồ ậ ả
-  Chi  phí  d  hàng  tr  khiỡ ừ  
nh ng chi phí và l  phí đóữ ệ  
do ng i bán tr  theo h pườ ả ợ  
đ ng v n t i.ồ ậ ả
- Các chi phí phát sinh thêm 
do  vi c  mua  không  thôngệ  
báo cho ng i bán nh  quyườ ư  
đ nh   đi u  B7,  v  hàngị ở ề ề  
hoá  k  t  ngày  quy  đ nhể ừ ị  
ho c ngày h t h n th i h nặ ế ạ ờ ạ  
quy đ nh cho vi c g i hàng,ị ệ ử  
tuy nhiên v i  đi u ki n làớ ề ệ  
hàng  hoá  đã  đ c  cá  bi tượ ệ  
hoá  rõ  ràng  là  thu c  h pộ ợ  
đ ng,  t c  là   đ c  táchồ ứ ượ  
riêng ra ho c đ c xác đ nhặ ượ ị  
b ng cách khác là hàng c aằ ủ  
h p đ ng  vàợ ồ
- N u có quy đ nh, m i lo iế ị ọ ạ  
thu  quan,  thu  và  các  lế ế ệ 
phí  khác  cũng nh  các  chiư  
phí  làm  th  t c  h i  quanủ ụ ả  
ph i  n p  khi  nh p  kh uả ộ ậ ẩ  
hàng  hoá  và  đ  quá  c nhể ả  
qua  n c  khác  tr  khi  đãướ ừ  
đ c  tính  vào  c c  phíượ ướ  
trong h p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  

B7 Thông báo cho ng i bánườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
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đ  cho ng i mua bi t hàng hoáủ ườ ế  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u  A4,  cũng  nh  m i  thôngề ư ọ  
báo khác, khi đ c yêu c u, t oượ ầ ạ  
đi u  ki n  cho  ng i  mua  ti nề ệ ườ ế  
hành các bi n pháp c n thi t đệ ầ ế ể 
nh n hàng.ậ

tr ng  h p  ng i  mua  cóườ ợ ườ  
quy n quy t đ nh th i đi mề ế ị ờ ể  
g i hàng và/ ho c n i đ n,ử ặ ơ ế  
thông  báo  đ y  đ  choầ ủ  
ng i  bán  v  các  chi  ti tườ ề ế  
đó.

A8 B ng ch ng giao hàng, ch ngằ ứ ứ  
t  v n  t i  ho c  thông  đi pừ ậ ả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua  ch ng  t  v n  t i  thôngứ ừ ậ ả  
th ng n u theo t p quán là nhườ ế ậ ư 
v y, ch ng t  ho c m t ch ngậ ứ ừ ặ ộ ứ  
t  (ví  d  m t  v n đ n có  thừ ụ ộ ậ ơ ể 
chuy n nh ng đ c, m t gi yể ượ ượ ộ ấ  
g i hàng đ ng bi n không thử ườ ể ể 
chuy n  nh ng  đ c,  m tể ượ ượ ộ  
ch ng  t  v n  t i  đ ng  thuứ ừ ậ ả ườ ỷ 
n i  đ a,  m t  gi y  g i  hàngộ ị ộ ấ ử  
đ ng  không,  m t  phi u  g iườ ộ ế ử  
hàng đ ng s t, m t phi u g iườ ắ ộ ế ử  
hàng đ ng b , ho c m t ch ngườ ộ ặ ộ ứ  
t  v n  t i  đa  ph ng  th c  vừ ậ ả ươ ứ ề 
vi c  chuyên  ch  đ c  ký  h pệ ở ượ ợ  
đ ng theo nh  quy đ nh  đi uồ ư ị ở ề  
A3.
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t ,  ch ng t  trên cóằ ệ ử ứ ừ  
th  đ c  thay  th  b ng  m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

B8  B ng  ch ng  giao  hàng,ằ ứ  
ch ng  t  v n  t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ngươ
Ng i mua ph i ch p nh nườ ả ấ ậ  
ch ng t  v n t i  nh  quyứ ừ ậ ả ư  
đ nh  đi u A8 n u ch ngị ở ề ế ứ  
t  đó phù h p v i h p đ ngừ ợ ớ ợ ồ  
.

A9 Ki m tra- bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t  đ ng ki m tra  (nh  ki mạ ộ ể ư ể  

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i mua ph i tr  phí t nườ ả ả ồ  
cho  m i  giám  đ nh  tr cọ ị ướ  
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tra  ch t  l ng,  đo  l ng  cânấ ượ ườ  
đong, tính, đ m) b t bu c ph iế ắ ộ ả  
có  đ i  v i  vi c  giao  hàng  nhố ớ ệ ư 
quy đ nh  đi u A4.ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a ngành hàngệ ủ  
th ng  m i  c  th  hàng  hoáươ ạ ụ ể  
đ c g i không c n bao gói) b tượ ử ầ ắ  
bu c  ph i  có  cho  vi c  chuyênộ ả ệ  
ch  hàng hoá do mình thu x p.ở ế  
Bì đóng gói ph i đ c ghi ký mãả ượ  
hi u phù h p.ệ ợ

khi  g i  hàng  tr  khi  vi cử ừ ệ  
giám đ nh  đó  là  theo  l nhị ệ  
c a c  quan có th m quy nủ ơ ẩ ề  

 n c xu t kh u.ở ướ ấ ẩ

A10  Nghĩa v  khácụ

Ng i  bán  ph i  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ở  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i mua c n có đ  nh p kh uườ ầ ể ậ ẩ  
hàng hoá,  và n u c n thi t,  đế ầ ế ể 
quá c nh qua n c khác.ả ướ

Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khácụ

Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y  các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
bán  nh ng  phí  t ng  màữ ổ  
ng i  bán  ph i  gánh  ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
mua  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
A10.

5.23.8.  CIP - “Carrigge and Insurance Paid To”- C c phí vàướ  
B oả
                          hi m tr  t i  (.... n i đ n quy đ nh).ể ả ớ ơ ế ị

130



Đi u ki n CIP - “Carrigge and Insurance Paid To” - “C c phíề ệ ướ  
và B o hi m tr  t i...) có nghĩa là ng i bán giao hàng hoá cho ng iả ể ả ớ ườ ườ  
chuyên ch  do h  ch  đ nh, nh ng ngoài ra ng i bán ph i tr  chi phíở ọ ỉ ị ư ườ ả ả  
t n phát sinh thêm sau khi hàng hoá đã đ c giao nh  trên. Tuy nhiên,ồ ượ ư  
theo đi u ki n CIP ng i bán còn ph i mua b o hi m đ  b o v  choề ệ ườ ả ả ể ể ả ệ  
ng i mua tr c nh ng r i ro v  m t mát ho c h  h i đ i v i hàngườ ướ ữ ủ ề ấ ặ ư ạ ố ớ  
hoá trong quá trình chuyên ch .ở

Do v y, ng i bán ký h p đ ng  b o hi m và tr  phí b o hi m.ậ ườ ợ ồ ả ể ả ả ể
Ng i mua c n l u ý r ng theo đi u ki n CIP ng i bán chườ ầ ư ằ ề ệ ườ ỉ 

ph i  mua b o hi m v i  ph m vi t i  thi u.  N u ng i mua mu nả ả ể ớ ạ ố ể ế ườ ố  
đ c b o hi m v i ph m vi l n h n, ng i mua c n tho  thu n rõượ ả ể ớ ạ ớ ơ ườ ầ ả ậ  
ràng v i ng i bán ho c t  mình mua b o hi m thêm.ớ ườ ặ ự ả ể

“Ng i chuyên ch ”ườ ở  là b t kỳ ng i nào,  mà theo m t h pấ ườ ộ ợ  
đ ng v n t i, cam k t t  mình th c hi n ho c đ m trách vi c chuyênồ ậ ả ế ự ự ệ ặ ả ệ  
ch  b ng đ ng s t, đ ng b , hàng không, đ ng bi n, đ ng thuở ằ ườ ắ ườ ộ ườ ể ườ ỷ 
n i đ a ho c k t h p các ph ng th c v n t i đó.ộ ị ặ ế ợ ươ ứ ậ ả

N u có nh ng ng i chuyên ch  k  ti p đ c s  d ng đ  v nế ữ ườ ở ế ế ượ ử ụ ể ậ  
chuy n hàng hoá t i n i đ n tho  thu n, thì r i ro chuy n giao hàngể ớ ơ ế ả ậ ủ ể  
hoá đã đ c giao cho ng i chuyên ch  đ u tiên.ượ ườ ở ầ

Đi u ki n CIP đòi hòi ng i bán ph i thông quan xu t kh u choề ệ ườ ả ấ ẩ  
hàng hoá.

Đi u ki n này có th  đ c s  d ng cho m i ph ng th c v nề ệ ể ượ ử ụ ọ ươ ứ ậ  
t i, k  c  v n t i đa ph ng th c.ả ể ả ậ ả ươ ứ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng hoá theo đúngấ  
h p đ ngợ ồ

Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàngả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A2 Gi y  phép,  cho  phép  và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t củ ụ

Ng i  mua  ph i  t  ch uườ ả ự ị  
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chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c khác và th c hi n, n u cóứ ự ệ ế  
quy đ nh, m i th  t c h i quanị ọ ủ ụ ả  
b t  bu c  ph i  có  đ i  v i  vi cắ ộ ả ố ớ ệ  
xu t kh u hàng hoá.ấ ẩ

r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y  phép  nh p  kh u,ấ ậ ẩ  
ho c  s  cho  phép  chínhặ ự  
th c  khác  và  th c  hi n,ứ ự ệ  
n u có quy đ nh, m i thế ị ọ ủ 
t c h i quan đ i v i vi cụ ả ố ớ ệ  
nh p kh u hàng hoá và quáậ ẩ  
c nh qua n c khác.ả ướ

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, ký h p đ ng v n t iủ ợ ồ ậ ả  
v i  nh ng  đi u  ki n  thôngớ ữ ề ệ  
th ng đ  chuyên ch  hàng hoáườ ể ở  
đ n đi m tho  thu n  n i đ nế ể ả ậ ở ơ ế  
quy đ nh theo m t tuy n đ ngị ộ ế ườ  
thông th ng và cách th c thôngườ ứ  
th ng.  N u không tho  thu nườ ế ả ậ  
đ c  ho c  không  th  xác  đ nhượ ặ ể ị  
đ c đi m đ n trên th c t  thìượ ể ế ự ế  
ng i  bán  có  th  ch n  m tườ ể ọ ộ  
đi m   n i  đ n  quy  đ nh  phùể ở ơ ế ị  
h p nh t cho mình.ợ ấ
b) H p đ ng b o hi m.ợ ồ ả ể
Ng i bán ph i t  ch u chi phíườ ả ự ị  
mua  lo i  b o  hi m  hàng  hoáạ ả ể  
nh  tho  thu n trong h p đ ngư ả ậ ợ ồ  
đ  ng i  mua,  ho c  b t  kỳể ườ ặ ấ  
ng i  nào  khác  có  l i  ích  tườ ợ ừ 
hàng  hoá  đ c  b o  hi m,  cóượ ả ể  
quy n ki n đòi b i th ng tr cề ệ ở ườ ự  
ti p t  ng i b o hi m, và cungế ừ ườ ả ể  
c p  cho  ng i  mua  h p  đ ngấ ườ ợ ồ  
b o hi m ho c b ng ch ng khácả ể ặ ằ ứ  
v  vi c mua b o hi m.ề ệ ả ể

B o  hi m  ph i  đ c  mua  ả ể ả ượ ở 

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ
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ng i b o hi m ho c m t côngườ ả ể ặ ộ  
ty b o hi m có uy tín và tr  khiả ể ừ  
có quy đ nh khác, v i m c b oị ớ ứ ả  
hi m  t i  thi u  theo  các  đi uể ố ể ề  
kho n b o hi m hàng hoá  c aả ả ể ủ  
Hi p  h i  nh ng  ng i  b oệ ộ ữ ườ ả  
hi m  Luân  Đônể  ho c  b t  kỳặ ấ  
nhóm đi u kho n nào t ng t .ề ả ươ ự  
Th i  h n  b o  hi m  ph i  phùờ ạ ả ể ả  
h p  v i  đi u  B5  và  B4.  Khiợ ớ ề  
đ c ng i mua yêu c u, ng iượ ườ ầ ườ  
bán ph i,  v i  chi  phí  do ng iả ớ ườ  
mua ch u, mua b o hi m đ i v iị ả ể ố ớ  
r i ro v  chi n tranh, đình công,ủ ề ế  
b o  đ ng  và  dân  bi u,  n u  cóạ ộ ể ế  
th  mua đ c  M c b o hi mể ượ ứ ả ể  
t i thi u ph i bao g m ti n hàngố ể ả ồ ề  
quy  đ nh  trong  h p  đ ng  c ngị ợ ồ ộ  
v i 10% (nghĩa là 110%) và ph iớ ả  
đ c mua b ng ti n dùng trongượ ằ ề  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  giao  hàng  choườ ả  
ng i chuyên ch  đ c ký h pườ ở ượ ợ  
đ ng  nh  quy  đ nh   đi u  A3ồ ư ị ở ề  
ho c,  n u  có  nh ng  ng iặ ế ữ ườ  
chuyên  ch  ti p  sau  ng iở ế ườ  
chuyên  ch  đ u  tiên,  đ  v nở ầ ể ậ  
chuy n hàng hoá t i đi m thoể ớ ể ả 
thu n   n i  đ n  quy  đ nh  vàoậ ở ơ ế ị  
ngày  ho c  trong  th i  h n  quyặ ờ ạ  
đ nh.ị

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n  vi c  giao  hàng  khiậ ệ  
hàng hoá đã đ c giao nhượ ư 
quy  đ nh   đi u  A4  vàị ở ề  
nh n  hàng  hoá  t  ng iậ ừ ườ  
chuyên ch   n i đ n quyở ở ơ ế  
đ nh.ị

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u  B5,  ch u  m i  r i  ro  m tề ị ọ ủ ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  

B5 Chuy n r i roể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h i đ i v i hàng hoá k  tạ ố ớ ể ừ 
th i  đi m  hàng  hoá  đãờ ể  
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đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi m A4.ể

Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
B7, ch u m i r i ro đ i v iị ọ ủ ố ớ  
hàng  hoá  k  t  ngày  quyể ừ  
đ nh ho c ngày cu i cùngị ặ ố  
c a th i h n quy đ nh choủ ờ ạ ị  
vi c  giao  hàng  v i  đi uệ ớ ề  
ki n là hàng hoá đã đ cệ ượ  
cá bi t hoá rõ ràng là thu cệ ộ  
h p  đ ng,  nghĩa  là  đ cợ ồ ượ  
tách  riêng  ra  ho c  đ cặ ượ  
xác đ nh b ng cách khác làị ằ  
hàng c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, tr .ề ả
- M i chi phí liên quan đ n hàngọ ế  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ớ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4 cũng nh  c c phí  vàề ư ướ  
m i chi  phí  khác phát  sinh nhọ ư 
quy  đ nh   kho n  A3  a),  baoị ở ả  
g m các chi phí b c hàng lên tàuồ ố  
và chi phí d  hàng  n i đ n màỡ ở ơ ế  
ng i  bán  ph i  tr  theo  h pườ ả ả ợ  
đ ng v n t i, vàồ ậ ả
- Chi phí b o hi m t  ho n  A3ả ể ừ ả  
b), 
- N u có quy đ nh, các chi phí vế ị ề 
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  m i  lo i  thu  quan,  thuư ọ ạ ế ế 
ho c các  l  phí  khác  ph i  n pặ ệ ả ộ  
khi xu t kh u và quá c nh quaấ ẩ ả  

B6 Phân chia phí t n. ổ
Ng i mua ph i theo quyườ ả  
đ nh  kho n A3, tr .ị ở ả ả
- M i chi phí liên quan đ nọ ế  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng hoá đã đ c giao phùượ  
h p v i đi u A4 vàợ ớ ề
- M i chi phí và l  phí liênọ ệ  
quan  đ n  hàng  hoá  trongế  
quá trình  v n chuy n choậ ể  
t i  n i  đ n  quy  đ nh,  trớ ơ ế ị ừ 
khi nh ng chi phí và l  phíữ ệ  
đó là do ng i bán tr  theoườ ả  
h p đ ng v n t i, ợ ồ ậ ả
- Chi phí d  hàng hoá trỡ ừ 
khi nh ng chi phí và l  phíữ ệ  
đó  do ng i  bán tr  theoườ ả  
h p đ ng v n t i,ợ ồ ậ ả
-  Các  chi  phí  phát  sinh 
thêm  do  vi c  ng i  muaệ ườ  
không thông báo cho ng iườ  
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n c  khác  n u  nh ng  chi  phíướ ế ữ  
này  là  do  ng i  bán  ph i  trườ ả ả 
theo h p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả

bán  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
B7 v  hàng hoá k  t  ngàyề ể ừ  
quy  đ nh  ho c  ngày  h tị ặ ế  
h n th i h n quy đ nh choạ ờ ạ ị  
vi c  g i  hàng,  tuy  nhiênệ ử  
v i đi u ki n là hàng hoáớ ề ệ  
đã đ c cá bi t hoá rõ ràngượ ệ  
là  thu c  h p đ ng  t c  làộ ợ ồ ứ  
đ c  tách  riêng  ra  ho cượ ặ  
đ c  xác  đ nh  b ng  cáchượ ị ằ  
khác là hàng c a h p đ ngủ ợ ồ  
và
-  N u  có  quy  đ nh,  m iế ị ọ  
lo i thu  quan, thu  và cácạ ế ế  
l  phí  khác  cũng nh  cácệ ư  
chi  phí  làm  th  t c  h iủ ụ ả  
quan  ph i  n p  khi  nh pả ộ ậ  
kh u hàng hoá và đ  quáẩ ể  
c nh  qua  n c  khác  trả ướ ừ 
khi đi đ c tính vào c cượ ướ  
phí  trong  h p  đ ng  v nợ ồ ậ  
t i.ả

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t hàng hoáủ ườ ế  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u  A4,  cũng  nh  m i  thôngề ư ọ  
báo khác, khi đ c yêu c u, đượ ầ ể 
t o  đi u  ki n  cho  ng i  muaạ ề ệ ườ  
ti n  hành  các  bi n  pháp  c nế ệ ầ  
thi t đ  nh n hàng.ế ể ậ

B7 Thông báo cho ng i bánườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n quy t đ nh v  th iề ế ị ề ờ  
gian g i hàng và/ ho c n iử ặ ơ  
đ n, thông báo đ y đ  choế ầ ủ  
ng i  bán v  các chi  ti tườ ề ế  
đó.

A8 B ng ch ng giao hàng, ch ngằ ứ ứ  
t  v n  t i  ho c  thông  đi pừ ậ ả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua,  n u  theo  thông l ,  ch ngế ệ ứ  

B8 B ng  ch ng  giao  hàng,ằ ứ  
ch ng  t  v n  t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  tệ ệ ử 
t ng đ ng.ươ ươ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n  ch ng  t  v n  t iậ ứ ừ ậ ả  
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t  ho c  các  ch ng  t  v n  t iừ ặ ứ ừ ậ ả  
thông th ng   (ví d  m t v nườ ụ ộ ậ  
đ n  có  th  chuy n  nh ngơ ể ể ượ  
đ c  ,  m t  phi u  g i  hàngượ ộ ế ử  
đ ng  bi n  không  th  chuy nườ ể ể ể  
nh ng  đ c,  m t  ch ng  tượ ượ ộ ứ ừ 
v n t i đ ng thu  n i đ a, m tậ ả ườ ỷ ộ ị ộ  
phi u  g i  hàng  đ ng  không,ế ử ườ  
m t phi u g i hàng đ ng s t,ộ ế ử ườ ắ  
m t phi u g i hàng đ ng b ,ộ ế ử ườ ộ  
ho c m t  ch ng t  v n t i  đaặ ộ ứ ừ ậ ả  
ph ng  th c)  v  vi c  chuyênươ ứ ề ệ  
ch  đ c ký h p đ ng nh  quyở ượ ợ ồ ư  
đ nh  đi u A3.ị ở ề
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t , ch ng t  nói trênằ ệ ử ứ ừ  
có th  đ c thay th  b ng m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  t ng đ ngệ ệ ử ươ ươ  
(EDI).

nh  quy  đ nh   đi u  A8ư ị ở ề  
n u ch ng t  đó phù h pế ứ ừ ợ  
v i h p đ ng .ớ ợ ồ

A9 Ki m tra- bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t  đ ng ki m tra  (nh  ki mạ ộ ể ư ể  
tra  ch t  l ng,  đo  l ng,  cânấ ượ ườ  
đong, tính, đ m) b t bu c ph iế ắ ộ ả  
có  đ i  v i  vi c  giao  hàng  nhố ớ ệ ư 
quy đ nh  đi u A4.ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a ngành hàngệ ủ  
th ng  m i  c  th  hàng  hoáươ ạ ụ ể  
đ c g i không c n bao gói) b tượ ử ầ ắ  
bu c  ph i  có  cho  vi c  chuyênộ ả ệ  
ch  hàng hoá do mình thu x p.ở ế  
Bì đóng gói ph i đ c ghi ký mãả ượ  
hi u phù h p.ệ ợ

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c khi g i hàng tr  khiướ ử ừ  
vi c giám đ nh đó là theoệ ị  
l nh c a c  quan có th mệ ủ ơ ẩ  
quy n  n c xu t kh u.ề ở ướ ấ ẩ

A10 Nnghĩa  v  khácụ B10 Nghĩa v  khácụ
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Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i mua c n có đ  nh p hàngườ ầ ể ậ  
hoá,  và  n u  c n  thi t,  đ  quáế ầ ế ể  
c nh qua n c khác.ả ướ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua thêm b o hi m choế ể ả ể  
hàng hoá.

Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
bán  nh ng  phí  t n  màữ ổ  
ng i  bán ph i gánh ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
mua nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A10.

Ng i mua ph i cung c pườ ả ấ  
cho  ng i  bán,  theo  yêuườ  
c u  c a  ng i  bán,  cácầ ủ ườ  
thông tin c n thi t đ  muaầ ế ể  
thêm  b o  hi m  cho  hàngả ể  
hoá.

 5.23.9. DAF - “Delivered At Frontier” – Giao t i biên gi i  (....ạ ớ  
đ a đi m quy đ nh).ị ể ị

Đi u ki n DAF - “Delivered At Frontier” - “Giao t i biên gi i)ề ệ ạ ớ  
có nghĩa là ng i bán giao hàng khi hàng hoá đ c đ t d i quy nườ ượ ạ ướ ề  
đ nh đo t c a ng i mua trên ph ng ti n v n t i ch  đ n, ch a dị ạ ủ ườ ươ ệ ậ ả ở ế ư ỡ 
ra, đã hoàn thành th  t c thông quan xu t kh u, nh ng ch a làm thủ ụ ấ ẩ ư ư ủ 
t c thông quan nh p kh u  đ a đi m và n i quy đ nh t i biên gi i,ụ ậ ẩ ở ị ể ơ ị ạ ớ  
nh ng ch a qua biên gi i h i quan c a n c li n k . Thu t ng  “biênư ư ớ ả ủ ướ ề ề ậ ữ  
gi i” có th  đ c s  d ng b t kỳ đ ng biên gi i nào k  c  biên gi iớ ể ượ ử ụ ấ ườ ớ ể ả ớ  
c a n c xu t kh u. Do đó, đi u đ c bi t quan tr ng là đ ng biênủ ướ ấ ẩ ề ặ ệ ọ ườ  
gi i c n ph i đ c xác đ nh m t cách chính xác b ng cách luôn luônớ ầ ả ượ ị ộ ằ  
ph i quy đ nh đi m đ n và n i đ n trong đi u ki n này.ả ị ể ế ơ ế ề ệ

Tuy nhiên, n u các bên mu n ng i bán ch u trách nhi m vế ố ườ ị ệ ề 
vi c d  hàng hoá t  ph ng ti n v n t i ch  đ n và ch u m i r i roệ ỡ ừ ươ ệ ậ ả ở ế ị ọ ủ  
và phí t n v  d  hàng, đi u này c n đ c quy đ nh rõ ràng b ng cáchổ ề ỡ ề ầ ượ ị ằ  
b  sung t  ng  c  th  trong h p đ ng mua bán.ổ ừ ữ ụ ể ợ ồ
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Đi u ki n này có th  đ c s  d ng cho m i ph ng th c v nề ệ ể ượ ử ụ ọ ươ ứ ậ  
t i khi hàng hoá đ c giao t i biên gi i trên đ t li n. N u vi c giaoả ượ ạ ớ ấ ề ế ệ  
hàng di n ra  c ng đ n, trên boong tàu ho c trên c u c ng thì nên sễ ở ả ế ặ ầ ả ử 
d ng các đi u ki n DES ho c DEQ.ụ ề ệ ặ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng,  theo  đúng  h p  đ ngươ ợ ồ  
mua bán và cung c p m i b ngấ ọ ằ  
ch ng  v  vi c  đó  n u  h pứ ề ệ ế ợ  
đ ng yêu c u.ồ ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

A2 Gi y phép ,  cho phép và thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i  roườ ả ự ị ủ  
và  chi  phí  đ  l y  gi y  phépể ấ ấ  
xu t  kh u  ho c  s  cho  phépấ ẩ ặ ự  
chính th c khác ho c ch ng tứ ặ ứ ừ 
khác b t  bu c ph i  có đ  đ tắ ộ ả ể ặ  
hàng hoá d i quy n đ nh đo tướ ề ị ạ  
c a ng i mua ủ ườ

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t c.ủ ụ
Ng i mua ph i t  ch u r iườ ả ự ị ủ  
ro  và  chi  phí  đ  l y  gi yể ấ ấ  
phép  nh p  kh u  ho c  sậ ẩ ặ ự 
cho phép chính th c khác vàứ  
th c hi n, n u có quy đinh,ự ệ ế  
m i  th  t c  h i  quan  b tọ ủ ụ ả ắ  
bu c ph i có đ i v i vi cộ ả ố ớ ệ  
nh p kh u hàng hoá và v nậ ẩ ậ  
chuy n ti p theo.ể ế

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
- Ng i bán ph i b ng chi phíườ ả ằ  
c a mình ký h p đ ng v n t iủ ợ ồ ậ ả  
đ  chuyên  ch  hàng  hoá  t iể ở ớ  
đi m quy  đ nh,  n u  có,   n iể ị ế ở ơ  
giao  hàng  t i  biên  gi i.  N uạ ớ ế  
không  tho  thu n  đ c  ho cả ậ ượ ặ  
không  th  xác  đ nh  đ c  m tể ị ượ ộ  

B3 H p đ ng v n t i và h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ
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đi m  giao  hàng  t i  biên  gi iể ạ ớ  
trên th c t ,  ng i bán có thự ế ườ ể 
ch n m t đi m  n i giao hàngọ ộ ể ở ơ  
quy  đ nh  phù  h p  nh t  choị ợ ấ  
mình.
-   Tuy nhiên,  n u đ c ng iế ượ ườ  
mua yêu c u ng i bán có thầ ườ ể 
tho  thu n ký h p đ ng v n t iả ậ ợ ồ ậ ả  
theo  nh ng  đi u  ki n  thôngữ ề ệ  
th ng v i r i ro và chi phí doườ ớ ủ  
ng i mua ch u đ  ti p t c chườ ị ể ế ụ ở 
hàng hoá v t qua đ a đi m quyượ ị ể  
đ nh  t i  biên  gi i  t i  n i  đ nị ạ ớ ớ ơ ế  
cu i cùng bên trong n c nh pố ướ ậ  
kh u  do  ng i  mua  ch  đ nh.ẩ ườ ỉ ị  
Ng i  bán  có  th  t  ch i  kýườ ể ừ ố  
h p đ ng nh  v y,  và n u tợ ồ ư ậ ế ừ 
ch i, ng i bán ph i thông báoố ườ ả  
k p th i cho ng i mua bi t.ị ờ ườ ế
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  đ t  hàng  hoáườ ả ặ  
d i  quy n  đ nh  đo t  c aướ ề ị ạ ủ  
ng i  mua  trên  ph ng  ti nườ ươ ệ  
v n t i ch  đ n và ch a d  raậ ả ở ế ư ỡ  

 n i  giao  hàng  quy  đ nh  t iở ơ ị ạ  
biên  gi i  vào  ngày  ho c  trongớ ặ  
th i h n quy đ nh.ờ ạ ị

B4 Nh n hàngậ
Ng i mua ph i nh n hàngườ ả ậ  
khi hàng hoá đã đ c giaoượ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề

A5 Chuy n r i roể ủ

Ng i bán ph i theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát ho c h  h i đ i v i hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

B5  Chuy n r i roể ủ
Ng i  mua ph i  ch u  m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h ng đ i  v i  hàng hoá kỏ ố ớ ể 
t  th i  đi m  hàng  hoá  đãừ ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4.ề
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
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ng i mua không thông báoườ  
nh  quy  đ nh   đi u  B7,ư ị ở ề  
ch u  m i  r i  ro  đ i  v iị ọ ủ ố ớ  
hàng  hoá  k  t  ngày  quyể ừ  
đ nh  ho c  ngày  cu i  cùngị ặ ố  
c a th i h n quy đ nh choủ ờ ạ ị  
vi c  giao  hàng  v i  đi uệ ớ ề  
ki n là hàng hoá đã đ c cáệ ượ  
bi t  hoá  rõ  ràng  là  thu cệ ộ  
h p  đ ng,  nghĩa  là  đ cợ ồ ượ  
tách riêng ra ho c đ c xácặ ượ  
đ nh b ng cách khác là hàngị ằ  
c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t nổ
Ng i bán ph i theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, trề ả
-  Ngoài chi  phí  phát  sinh  như 
quy đ nh  kho n A3 a) m i chiị ở ả ọ  
phí liên quan đ n hàng hoá choế  
đ n  th i  đi m  hàng  hoá  đãế ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh  đi uượ ư ị ở ề  
A4 và
- N u có quy đ nh, chi  phí  vế ị ề 
các th  t c h i quan b t bu củ ụ ả ắ ộ  
ph i có đ i v i vi c xu t kh uả ố ớ ệ ấ ẩ  
cũng  nh  m i  lo i  thu  quan,ư ọ ạ ế  
thu  và  các  l  phí  khác  ph iế ệ ả  
n p khi xu t kh u hàng hoá vàộ ấ ẩ  
quá c nh qua n c khác tr cả ướ ướ  
khi  giao  hàng  nh  quy  đ nh  ư ị ở 
đi u A4.ề

B6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i mua ph i trườ ả ả
- M i chi phí liên quan đ nọ ế  
hàng hoá  k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng hoá đã đ c giao nhượ ư 
quy  đ nh   đi u  A4,  baoị ở ề  
g m  chi  phí  d  hàng  c nồ ỡ ầ  
thi t  đ  nh n hàng hoá tế ể ậ ừ 
ph ng  ti n  v n  t i  chươ ệ ậ ả ở 
đ n t i  đ a đi m quy đ nhế ạ ị ể ị  
t i biên gi i vàạ ớ
- M i chi phí phát sinh thêmọ  
n u ng i mua không nh nế ườ ậ  
hàng hoá khi đã đ c giaoượ  
nh  quy  đ nh   đi u  A4,ư ị ở ề  
ho c  không  g i  thông  báoặ ử  
nh  quy  đ nh   đi u  B7,ư ị ở ề  
v i  đi u  ki n  là  hàng  hoáớ ề ệ  
đã đ c cá bi t hoá rõ ràngượ ệ  
là thu c h p đ ng  nghĩa làộ ợ ồ  
đ c  tách  riêng  ra  ho cượ ặ  
đ c  xác  đ nh  b ng  cáchượ ị ằ  
khác là hàng c a h p đ ng.ủ ợ ồ
- N u có quy đ nh, chi phíế ị  
v  th  t c  h i  quan  cũngề ủ ụ ả  
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nh  m i lo i thu  và các lư ọ ạ ế ệ 
phí khác ph i n p khi nh pả ộ ậ  
kh u  hàng  hoá  và  v nẩ ậ  
chuy n ti p theo.ể ế

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t vi c g iủ ườ ế ệ ử  
hàng  hoá  t i  n i  quy  đ nh  t iớ ơ ị ạ  
biên  gi i  cũng  nh  mo  thôngớ ư ị  
báo khác, khi đ c yêu c u, đượ ầ ể 
t o  đi u  ki n  cho  ng i  muaạ ề ệ ườ  
ti n  hành  các  bi n  pháp  c nế ệ ầ  
thi t đ  nh n hàng.ế ể ậ

B7 Thông báo cho ng i bánườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng  h p  ng i  mua  cóườ ợ ườ  
quy n  quy t  đ nh  v  th iề ế ị ề ờ  
đi m  trong  th i  h n  quyể ờ ạ  
đ nh  và  /ho c  đi m  nh nị ặ ể ậ  
hàng t i n i quy đ nh, thôngạ ơ ị  
báo đ y đ  cho ng i bánầ ủ ườ  
v  các chi ti t đó.ề ế

A8 B ng ch ng giao hàng, ch ngằ ứ ứ  
t  v n t i  ho c  thông đi p,ừ ậ ả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ
- Ng i bán ph i b ng chi phíườ ả ằ  
c a mình, cung c p cho ng iủ ấ ườ  
mua các ch ng t  thông th ngứ ừ ườ  
ho c b ng ch ng khác v  vi cặ ằ ứ ề ệ  
giao  hàng   n i  quy  đ nh  t iở ơ ị ạ  
biên gi i nh  quy đ nh  kho nớ ư ị ở ả  
A3 a).
- Ng i bán ph i, n u các bênườ ả ế  
tho  thu n ti p t c v n chuy nả ậ ế ụ ậ ể  
hàng hoá qua biên gi i nh  quyớ ư  
đ nh  kho n A3 a) 2) cung c pị ở ả ấ  
cho  ng i  mua,  theo  yêu  c uườ ầ  
c a  ng i  mua  và  do  ng iủ ườ ườ  
mua  ch u  r i  ro  và  chi  phí,ị ủ  
ch ng  t  v n  t i  ch  su tứ ừ ậ ả ở ố  
th ng l y đ c   n c g iườ ấ ượ ở ướ ử  
hàng dùng cho vi c chuyên chệ ở 
hàng  hoá  v i  các  đi u  kho nớ ề ả  
thông th ng t  đ a  đi m g iườ ừ ị ể ử  
hàng   n c  đó  t i  n i  đ nở ướ ớ ơ ế  
cu i cùng  n c nh p kh u doố ở ướ ậ ẩ  

B8 B ng  ch ng  giao  hàng,ằ ứ  
ch ng  t  v n  t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p,  đi n  tệ ệ ử 
t ng đ ng.ươ ươ
Ng i mua ph i ch p nh nườ ả ấ ậ  
ch ng t  v n t i và /ho cứ ừ ậ ả ặ  
b ng  ch ng  khác  v  vi cằ ứ ề ệ  
giao  hàng  nh  quy  đ nh  ư ị ở 
đi u A8.ề
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ng i mua ch  đ nh.ườ ỉ ị
N u ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t , ch ng t  trên cóằ ệ ử ứ ừ  
th  đ c  thay  th  b ng  m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

A9 Ki m tra - bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t đ ng ki m tra (nh  ki mạ ộ ể ư ể  
tra  ch t  l ng,  đo  l ng,  cânấ ượ ườ  
đong, tính, đ m) b t bu c ph iế ắ ộ ả  
có đ i v i vi c giao hàng nhố ớ ệ ư 
quy đ nh  đi u A4.ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  đóng  gói  hàng  hoáủ  
(tr  khi  theo  tho  thu n  ho cừ ả ậ ặ  
thông  l  c a  m t  ngành  hàngệ ủ ộ  
th ng  m i  c  th  hàng  hoáươ ạ ụ ể  
c a h p đ ng đ c giao khôngủ ợ ồ ượ  
c n bao gói) b t bu c ph i cóầ ắ ộ ả  
đ i v i vi c giao t i biên gi iố ớ ệ ạ ớ  
và  v n chuy n ti p  theo trongậ ể ế  
ph m  vi  các  tình  hu ng  liênạ ố  
quan  đ n  vi c  v n  chuy nế ệ ậ ể  
(ph ng th c v n t i, n i đ n)ươ ứ ậ ả ơ ế  
đã  đ c  ng i  bán bi t  tr cượ ườ ế ướ  
khi  ký  h p  đ ng  mua  bán.  Bìợ ồ  
đóng hàng ph i đ c ghi k  mãả ượ ỹ  
hi u phù h p.ệ ợ

B9 Giám đ nh hàng hoáị  
Ng i mua ph i tr  phí t nườ ả ả ổ  
cho  m i  giám  đ nh  tr cọ ị ướ  
khi  g i  hàng  tr  khi  vi cử ừ ệ  
giám  đ nh  đó  đ c  ti nị ượ ế  
hành theo l nh cu  các cệ ả ơ 
quan  có  th m  quy n  c aẩ ề ủ  
n c xu t kh u.ướ ấ ẩ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i bán ph i,  theo yêu c uườ ả ầ  
c a  ng i  mua  và  do  ng iủ ườ ườ  
mua ch u r i ro chi phí, giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 

B10 Nghĩa v  khác.ụ
Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y  các  ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong  đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
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nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i  mua  c n  có  đ  nh pườ ầ ể ậ  
kh u hàng hoá, và n u c n thi tẩ ế ầ ế  
đ  quá c nh qua n c khác.ể ả ướ
Ng i  bán ph i  cung c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t  đ  mua  b o  hi m  choế ể ả ể  
hàng hoá .

bán  nh ng  phí  t n  ng iữ ổ ườ  
bán  ph i  gánh  ch u  trongả ị  
vi c  giúp  đ  ng i  muaệ ỡ ườ  
nh  quy đ nh  đi u A10.ư ị ở ề
   N u  c n  thi t,  theoế ầ ế  
kho n  A3  a)  ng i  muaả ườ  
ph i  cung  c p  cho  ng iả ấ ườ  
bán,  theo  yêu  c u  c aầ ủ  
ng i bán và do ng i muaườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  cácị ủ  
gi y  phép,  ch ng  t  khácấ ứ ừ  
cho phép trao đ i ngo i h iổ ạ ố  
ho c  b n  sao  có  ch ngặ ả ứ  
nh n v  vi c đó, ho c đ aậ ề ệ ặ ị  
ch  n i đ n cu i cùng c aỉ ơ ế ố ủ  
hàng  hoá   n c  nh pở ướ ậ  
kh u đ  l y đ c ch ng tẩ ể ấ ượ ứ ừ 
v n t i ch  su t ho c b tậ ả ở ố ặ ấ  
kỳ  ch ng t  nào khác  quyứ ừ  
đ nh  kho n A8 m c 2).ị ở ả ụ

5.23.10. DES - “Delivered Ex Ship” -  Giao t i tàu   (... c ngạ ả  
đ n quy ế

                        đ nh).ị

Đi u ki n DES - “Delivered Ex Ship” - “Giao t i tàu’ - nghĩa làề ệ ạ  
ng i bán giao hàng khi hàng hoá đ c đ t d i quy n đ nh đo t c aườ ượ ặ ướ ề ị ạ ủ  
ng i mua trên boong tàu ch a làm th  t c thông quan nh p kh u ườ ư ủ ụ ậ ẩ ở 
c ng đ n quy đ nh tr c khi d  hàng. N u các bên mu n ng i bánả ế ị ướ ỡ ế ố ườ  
ch u phí t n và r i  ro v  vi c d  hàng, thì nên s  d ng đi u ki nị ổ ủ ề ệ ỡ ử ụ ề ệ  
DEQ.

Đi u ki n này ch  có th  đ c s  d ng khi hàng hoá đ c giaoề ệ ỉ ể ượ ử ụ ượ  
b ng đ ng bi n ho c đ ng th y n i  đ a ho c b ng v n t i  đaằ ườ ể ặ ườ ủ ộ ị ặ ằ ậ ả  
ph ng th c trên m t tàu  c ng đ n.ươ ứ ộ ở ả ế
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A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép ,  cho  phép và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c  và  th c  hi n,  n u  có  quyứ ự ệ ế  
đ nh, m i th  t c h i quan b tị ọ ủ ụ ả ắ  
bu c ph i có đ i v i vi c xu tộ ả ố ớ ệ ấ  
kh u hàng hoá và quá c nh quaẩ ả  
n c khác. ướ

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t c.ủ ụ
Ng i  mua  ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y phép nh p kh u ho cấ ậ ẩ ặ  
s  cho  phép  chính  th cự ứ  
khác và th c hi n, n u cóự ệ ế  
quy đinh, m i th  t c h iọ ủ ụ ả  
quan b t bu c ph i có đ iắ ộ ả ố  
v i  vi c  nh p kh u hàngớ ệ ậ ẩ  
hoá .

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i  ký  h p  đ ngườ ả ợ ồ  
b ng  chi  phí  c a  mình  đằ ủ ể 
chuyên  ch  hàng  hoá  t i  đi mở ớ ể  
quy  đ nh,  n u  có,   càng  đ nị ế ở ế  
quy  đ nh.  N u  không  th  thoị ế ể ả 
thu n đ c ho c xác đ nh đ cậ ượ ặ ị ượ  
m t đi m đ n c  th  trên th cộ ể ế ụ ể ự  
t ,  ng i bán có th  ch n m tế ườ ể ọ ộ  
đi m  c ng đ n quy đ nh phùể ở ả ế ị  
h p nh t cho mình.ợ ấ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
Không có nghĩa vụ

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
     Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
     Không có nghĩa vụ
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A6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, tr .ề ả
- Ngoài nh ng chi phí phát sinhữ  
nh  quy đ nh  kho n A3 a) m iư ị ở ả ọ  
chi  phí  liên  quan đ n hàng hoáế  
cho đ n th i đi m hàng hoá đãế ờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh  đi uượ ư ị ở ề  
A4; và
- N u có quy đ nh, chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  m i  lo i  thu  quan,  thuư ọ ạ ế ế 
ho c các  l  phí  khác  ph i  n pặ ệ ả ộ  
khi  xu t  kh u hàng hoá và quáấ ả  
c nh  qua  n c  khác  tr c  khiả ướ ướ  
giao hàng nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A4.

B6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i mua ph i trườ ả ả
- M i chi phí liên quan đ nọ ế  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng hoá đã đ c giao nhượ ư 
quy  đ nh   đi u  A4,  baoị ở ề  
g m chi  phí  d  hàng c nồ ỡ ầ  
thi t đ  nh n hàng hoá tế ể ậ ừ 
tàu và
-  M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm  n u  ng i  muaế ườ  
không  nh n  hàng  hoá  khiậ  
đã  đ c  đ t  d i  quy nượ ặ ướ ề  
đ nh đo t  c a  ng i  muaị ạ ủ ườ  
nh  quy  đ nh   đi u  A4,ư ị ở ề  
ho c không thông báo nhặ ư 
quy  đ nh   đi u  B7,  tuyị ở ề  
nhiên  v i  đi u  ki n  làớ ề ệ  
hàng hoá đã đ c cá bi tượ ệ  
hoá  rõ  ràng  là  thu c  h pộ ợ  
đ ng,  nghĩa  là  đ c  táchồ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c  xácặ ượ  
đ nh b ng cách là hàng c aị ằ ủ  
h p đ ng và ợ ồ
- N u có quy đ nh, chi phíế ị  
v  th  t c h i quan cũngề ủ ụ ả  
nh  m i  lo i  thu  quan,ư ọ ạ ế  
thu  và  l  phí  khác  ph iế ệ ả  
n p  khi  nh p  kh u  hàngộ ậ ẩ  
hoá.

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho  ng i  mua  bi t  v  dủ ườ ế ề ự 
ki n th i gian đ n c a chi c tàuế ờ ế ủ ế  
đ c  ch  đ nh  nh  quy  đ nh  ượ ỉ ị ư ị ở 
đi u  A4,  cũng  nh  m i  thôngề ư ọ  
báo khác, khi đ c yêu c u, đượ ầ ể 

B7 Thông báo cho ng i bánườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n quy t đ nh v  th iề ế ị ề ờ  
đi m  trong  th i  h n  quyể ờ ạ  
đ nh  và  /ho c  đi m nh nị ặ ể ậ  
hàng  t i  c ng  đ n  quyạ ả ế  
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t o  đi u  ki n  cho  ng i  muaạ ề ệ ườ  
ti n  hành  các  bi n  pháp  c nế ệ ầ  
thi t đ  nh n hàng.ế ể ậ

đ nh, thông báo đ y đ  choị ầ ủ  
ng i  bán v  các chi  ti tườ ề ế  
đó.

A8 B ng ch ng giao hàng, ch ngằ ứ ứ  
t  v n  t i  ho c  thông  đi pừ ậ ả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ngệ ử ươ ươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua  l nh  giao  hàng  và/ho cệ ặ  
ch ng t  v n t i  thông th ngứ ừ ậ ả ườ  
(ví  d  m t  v n  đ n  cso  thụ ộ ậ ơ ẻ 
chuy n nh ng đ c , m t gi yể ượ ượ ộ ấ  
g i hàng đ ng bi n không thử ườ ể ể 
chuy n  nh ng  đ c  ,  m tể ượ ượ ộ  
ch ng  t  v n  t i  đ ng  thuứ ừ ậ ả ườ ỷ 
n i đ a, ho c m t ch ng t  v nộ ị ặ ộ ứ ừ ậ  
t i  đa  ph ng  th c)  đ  giúpả ươ ứ ể  
ng i  mua  nh n  hàng  hoá  tườ ậ ừ 
ng i chuyên ch   c ng đ n.ườ ở ở ả ế
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t ,  ch ng t  trên cóằ ệ ử ứ ừ  
th  đ c  thay  th  b ng  m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

B8 B ng  ch ng  giao  hàng,ằ ứ  
ch ng  t  v n  t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  tệ ệ ử 
t ng đ ngươ ươ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n l nh giao hàng ho cậ ệ ặ  
ch ng t  v n t i nh  quyứ ừ ậ ả ư  
đ nh  đi u A8.ị ở ề

A9 Ki m tra- bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t  đ ng ki m tra  (nh  ki mạ ộ ể ư ể  
tra  ch t  l ng,  đo  l ng,  cânấ ượ ườ  
đong,  tính  đ m)  b t  bu c ph iế ắ ộ ả  
có  đ i  v i  vi c  giao  hàng  nhố ớ ệ ư 
quy đ nh  đi u A4.ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a m t ngànhệ ủ ộ  
hàng  th ng  m i  c  th  hàngươ ạ ụ ể  

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c khi g i hàng tr  khiướ ử ừ  
vi c  giám  đ nh  đó  đ cệ ị ượ  
ti n  hành  theo  l nh  c aế ệ ủ  
các  c  quan  có  th mơ ể  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ
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hoá  đ c  giao  không  c n  baoượ ầ  
gói)  b t  bu c  ph i  có  đ i  v iắ ộ ả ố ớ  
vi c  giao  hàng  hoá.   Bì  đóngệ  
hàng ph i đ c ghi ký mã hi uả ượ ệ  
phù h p.ợ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i mua c n có đ  nh p kh uườ ầ ể ậ ẩ  
hàng hoá .
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
bán  nh ng  phí  t n  màữ ổ  
ng i  bán ph i gánh ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
mua nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A10.

5.23.11. DEQ - “Delivered Ex Quay” -  Giao t i c u c ng    (...ạ ầ ả  
C ng ả

                           đ n quy đ nh).ế ị

Đi u ki n DEQ - “Delivered Ex Quay” - “Giao t i c u c ng” -ề ệ ạ ầ ả  
có nghĩa là ng i bán giao hàng khi hàng hoá đ c đ t d i quy nườ ượ ặ ướ ề  
đ nh đo t c a ng i mua, ch a làm th  t c thông quan nh p kh u,ị ạ ủ ườ ư ủ ụ ậ ẩ  
trên c u tàu  c ng đ n quy đ nh. Ng i bán ph i ch u phí t n và r iầ ở ả ế ị ườ ả ị ổ ủ  
ro liên quan đ n vi c đ a hàng t i c ng đ n quy đ nh và d  hàng lênế ệ ư ớ ả ế ị ỡ  
c u tàu. Đi u ki n DEQ đòi hòi ng i mua ph i làm th  t c thôngầ ề ệ ườ ả ủ ụ  
quan nh p kh u hàng hoá và tr  chi phí cho m i th  t c, thu  h iậ ẩ ả ọ ủ ụ ế ả  
quan, thu  và các l  phí khác đ i v i vi c nh p kh u.ế ệ ố ớ ệ ậ ẩ
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Đây là m t quy đ nh ng c l i v i các b n Incoterms tr cộ ị ượ ạ ớ ả ướ  
đây, theo các b n Incoterms cũ đi u ki n nay đòi h i ng i bánả ề ệ ỏ ườ  
ph i làm th  t c thông quan nh p kh u.ả ủ ụ ậ ẩ

N u các bên mu n quy đ nh cho ng i bán nghĩa v  ph i ch uế ố ị ườ ụ ả ị  
toàn b  ho c m t ph n phí t n ph i tr  khi nh p kh u hàng hoá, đi uộ ặ ộ ầ ổ ả ả ậ ẩ ề  
này nên đ c quy đ nh rõ ràng b ng cách b  sung thêm t  ng  c  thượ ị ằ ổ ừ ữ ụ ể 
trong h p đ ng mua bán.ợ ồ

Đi u ki n này ch  có th  đ c s  d ng khi hàng hoá đ c giaoề ệ ỉ ể ượ ử ụ ượ  
hàng b ng đ ng bi n  ho c đ ng th y n i  đ a  ho c v n t i  đaằ ườ ể ặ ườ ủ ộ ị ặ ậ ả  
ph ng th c khi d  kh i tàu lên c u tàu  c ng đ n quy đ nh. Tuyươ ứ ỡ ỏ ầ ở ả ế ị  
nhiên n u các bên mu n quy đ nh cho ng i bán nghĩa v  ph i ch uế ố ị ườ ụ ả ị  
phí t n và r i ro trong vi c d ch chuy n hàng hoá t  c u tàu t i m tổ ủ ệ ị ể ừ ầ ớ ộ  
n i khác (nhà kho, nhà ga, b n đ  ph ng ti n v n t i ... )  bên trongơ ế ỗ ươ ệ ậ ả ở  
ho c bên ngoài c ng, thì nên s  d ng đi u ki n DDU ho c DDP.ặ ả ử ụ ề ệ ặ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng i muaụ ủ ườ

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng .ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i  mua  ph i  tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép ,  cho  phép và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c  và  th c  hi n,  n u  có  quyứ ự ệ ế  
đ nh, m i th  t c h i quan b tị ọ ủ ụ ả ắ  
bu c ph i có đ i v i vi c xu tộ ả ố ớ ệ ấ  
kh u hàng hoá và quá c nh quaẩ ả  
n c khác. ướ

B2 Gi y  phép,  cho  phép  vàấ  
th  t c.ủ ụ
Ng i  mua  ph i  t  ch uườ ả ự ị  
r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y phép nh p kh u ho cấ ậ ẩ ặ  
s  cho  phép  chính  th cự ứ  
khác và th c hi n, n u cóự ệ ế  
quy đinh, m i th  t c h iọ ủ ụ ả  
quan b t bu c ph i có đ iắ ộ ả ố  
v i  vi c  nh p kh u hàngớ ệ ậ ẩ  
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hoá .

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t i.ợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i  ký  h p  đ ngườ ả ợ ồ  
b ng  chi  phí  c a  mình  đằ ủ ể 
chuyên ch  hàng hoá t i c u tàuở ớ ầ  
quy đ nh  c ng đ n quy đ nh.ị ở ả ế ị  
N u  các  bên  không  th  thoế ể ả 
thu n đ c v  m t c u tàu cậ ượ ề ộ ầ ụ 
th  ho c  không  th  xác  đ nhể ặ ể ị  
đ c trên th c t , ng i bán cóượ ự ế ườ  
th  ch n  m t  c u  tàu   c ngể ọ ộ ầ ở ả  
đ n quy đ nh phù h p nh t choế ị ợ ấ  
mình.
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
Không có nghĩa vụ

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  đ t  hàng  hoáườ ả ặ  
d i quy n đ nh đo t c a ng iướ ề ị ạ ủ ườ  
mua trên c u tàu nói  kho n A3ầ ở ả  
a) vào ngày ho c trong th i h nặ ờ ạ  
quy đ nh.ị

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
hàng khi hàng hoá đã đ cượ  
giao nh  quy đ nh  đi mư ị ở ể  
A4.

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

B6 Chuy n r i roể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i ro v  m t mát ho c hủ ề ấ ặ ư 
h i đ i v i hàng hoá k  tạ ố ớ ể ừ 
th i  đi m  hàng  hoá  đãờ ể  
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
B7, ch u m i r i ro đ i v iị ọ ủ ố ớ  
hàng  hoá  k  t  ngày  quyể ừ  

149



đ nh ho c ngày cu i cùngị ặ ố  
c a th i h n quy đ nh choủ ờ ạ ị  
vi c  giao  hàng  v i  đi uệ ớ ề  
ki n là hàng hoá đã đ cệ ượ  
cá bi t hoá rõ ràng là thu cệ ộ  
h p  đ ng,  nghĩa  là  đ cợ ồ ượ  
tách  riêng  ra  ho c  đ cặ ượ  
xác đ nh b ng cách khác làị ằ  
hàng c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t nổ
Ng i bán ph i theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, trề ả
- Ngoài các chi phí phát sinh như 
quy đ nh  kho n A3 a) m i chiị ở ả ọ  
phí liên quan đ n hàng hoá choế  
đ n th i đi m hàng hoá đã đ cế ờ ể ượ  
giao lên c u tàu nh  quy đ nh ầ ư ị ở 
đi u A4, vàề
- N u có quy đ nh, chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  
nh  m i lo i thu  quan, thu  vàư ọ ạ ế ế  
các  l  phí  khác  ph i  n p  khiệ ả ộ  
xu t kh u hàng hoá và quá c nhấ ẩ ả  
qua  n c  khác  tr c  khi  giaoướ ướ  
hàng.

B6 Phân chia phí t nổ
Ng i mua ph i trườ ả ả
- M i chi phí liên quan đ nọ ế  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng hoá đã đ c giao nhượ ư 
quy  đ nh   đi u  A4,  baoị ở ề  
g m  chi  phí  d ch  chuy nồ ị ể  
hàng hoá  c ng ph c vở ả ụ ụ 
cho vi c v n t i ti p theoệ ậ ả ế  
ho c  đ  b o  qu n  trongặ ể ả ả  
nhà kho ho c ga c ng vàặ ả
-  M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm  n u  ng i  muaế ườ  
không  nh n  hàng  hoá  khiậ  
đã  đ c  đ t  d i  quy nượ ặ ướ ề  
đ nh đo t  c a  ng i  muaị ạ ủ ườ  
nh  quy  đ nh   đi u  A4,ư ị ở ề  
ho c không thông báo nhặ ư 
quy  đ nh   đi u  B7,  tuyị ở ề  
nhiên  v i  đi u  ki n  làớ ề ệ  
hàng hoá đã đ c  cá bi tượ ệ  
hoá  rõ  ràng  là  thu c  h pộ ợ  
đ ng,  nghĩa  là  đ c  táchồ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c   xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng c a h p đ ng vàủ ợ ồ
- Néu có quy đ nh, chi phíị  
v  th  t c h i quan cũngề ủ ụ ả  
nh  m i  lo i  thu  quan,ư ọ ạ ế  
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thu  và  các  l  phí  khácế ệ  
ph i  n p  khi  nh p  kh uả ộ ậ ẩ  
hàng  hoá  và  đ  v nể ậ  
chuy n ti p theo.ể ế

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho  ng i  mua  bi t  v  dủ ườ ế ề ự 
ki n th i gian đ n các chi c tàuế ờ ế ế  
đ c  ch  đ nh  nh  quy  đ nh  ượ ỉ ị ư ị ở 
đi u  A4,  cũng  nh  m i  thôngề ư ọ  
báo khác, khi đ c yêu c u, đượ ầ ể 
t o  đi u  ki n  cho  ng i  muaạ ề ệ ườ  
ti n  hành  các  bi n  pháp  c nế ệ ầ  
thi t đ  nh n hàng.ế ể ậ

B7 Thông báo cho ng i bánườ
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n quy t đ nh v  th iề ế ị ề ờ  
đi m  trong  th i  h n  quyể ờ ạ  
đ nh  và  /ho c  đi m nh nị ặ ể ậ  
hàng  t i  c ng  đ n  quyạ ả ế  
đ nh, thông báo đ y đ  choị ầ ủ  
ng i  bán v  các chi  ti tườ ề ế  
đó.

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  
hàng,  ch ng t  v n t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua  l nh  giao  hàng  và  /ho cệ ặ  
ch ng t  v n t i  thông th ngứ ừ ậ ả ườ  
(ví  d  m t  v n  đ n  có  thụ ộ ậ ơ ể 
chuy n nh ng đ c, m t gi yể ượ ượ ộ ấ  
g i hàng đ ng bi n không thử ườ ể ể 
chuy n  nh ng  đ c,  m tể ượ ượ ộ  
ch ng  t  v n  t i  đ ng  thuứ ừ ậ ả ườ ỷ 
n i đ a ho c m t ch ng t  v nộ ị ặ ộ ứ ừ ậ  
t i đa ph ng th c) đ  giúp hả ươ ứ ể ọ 
nh n và di  chuy n hàng hoá raậ ể  
kh i c u tàu.ỏ ầ
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t ,  ch ng t  trên cóằ ệ ử ứ ừ  
th  đ c  thay  th  b ng  m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ệ  
giao hàng, ch ng t  v nứ ừ ậ  
t i ho c thông đi p đi nả ặ ệ ệ  
t  t ng đ ng.ử ươ ươ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n l nh giao hàng ho cậ ệ ặ  
ch ng t  v n t i nh  quyứ ừ ậ ả ư  
đ nh  đi u A8.ị ở ề
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A9 Ki m tra- bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t  đ ng ki m tra  (nh  ki mạ ộ ể ư ể  
tra  ch t  l ng,  đo  l ng,  cânấ ượ ườ  
đong,  tính  đ m)  b t  bu c ph iế ắ ộ ả  
có  đ i  v i  vi c  giao  hàng  nhố ớ ệ ư 
quy đ nh  đi u A4.ị ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a m t ngànhệ ủ ộ  
hàng  th ng  m i  c  th  hàngươ ạ ụ ể  
hoá  đ c  giao  không  c n  baoượ ầ  
gói)  b t  bu c  ph i  có  đ i  v iắ ộ ả ố ớ  
vi c giao hàng hoá. Bì đóng hàngệ  
ph i  đ c ghi  ký  mã hi u phùả ượ ệ  
h p.ợ

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c khi g i hàng tr  khiướ ử ừ  
vi c  giám  đ nh  đó  đ cệ ị ượ  
ti n  hành  theo  l nh  c aế ệ ủ  
các  c  quan  có  th mơ ẩ  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
d ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 
nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng và /ho c n c xu t x  màặ ướ ấ ứ  
ng i mua c n có đ  nh p kh uườ ầ ể ậ ẩ  
hàng hoá .
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  mua  ph i  tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10 và hoàn tr  cho ng iả ườ  
bán  nh ng  phí  t n  màữ ổ  
ng i  bán ph i gánh ch uườ ả ị  
trong  vi c  giúp  đ  ng iệ ỡ ườ  
mua nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A10.

5.23.12. DDU - “Delivered Duty Unpaid” - Giao ch a n p thuư ộ ế
                          (... n i đ n quy đ nh).ơ ế ị
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Đi u ki n DDU -  “Delivered Duty Unpaid” - “Giao ch a n pề ệ ư ộ  
thu ”) có nghĩa là ng i bán giao hàng cho ng i mua, ch a làm thế ườ ườ ư ủ 
t c thông quan nh p kh u và ch a d  kh i ph ng ti n v n t i chụ ậ ẩ ư ỡ ở ươ ệ ậ ả ở 
đ n  n i đ n quy đ nh. Ng i bán ch  ph i ch u m i phí t n và r i roế ở ơ ế ị ườ ỉ ả ị ọ ổ ủ  
liên quan đ n vi c đ a hàng hoá t i n i đ n quy đ nh mà không baoế ệ ư ớ ơ ế ị  
gòm, néu có quy đ nh, b t kỳ “nghĩa v ” nào (  đây “nghĩa v ” đ cị ấ ụ ở ụ ượ  
hi u bao g m trách nhe em và r i ro v  vi c th c hi n th  t c h iể ồ ị ủ ề ệ ự ệ ủ ụ ả  
quan và tr  phí t n v  th  t c, thu  quan, thu  và các l  phí khác) liênả ổ ề ủ ụ ế ế ệ  
quan đ n vi c nh p kah u  n c hàng đ n. Nghĩa v  đó ph i doế ệ ậ ả ở ướ ế ụ ả  
ng i mua đ m nh n cũng nh  m i phí t n và r i ro phát sinh do hườ ả ậ ư ọ ổ ủ ọ 
không làm th  t c thông quan nh p kh u hàng hoá .ủ ụ ậ ẩ

Tuy nhiên, n u các bên mu n ng i bán th c hi n th  t c h iế ố ườ ự ệ ủ ụ ả  
quan và ch u phí t n và r i ro v  vi c làm các th  t c h i quan cũngị ổ ủ ề ệ ủ ụ ả  
nh  m t s  phí t n ph i n p khi nh p kh u hàng hoá , thì đi u nàyư ộ ố ổ ả ộ ậ ẩ ề  
c n đ c quy đ nh rõ ràng b ng cách b  sung thêm t   ng   c  th  vàoầ ượ ị ằ ổ ừ ữ ụ ể  
h p đ ng mua bán.ợ ồ

Đi u ki n này có th  s  d ng cho m i ph ng th c v n t i,ề ệ ể ử ụ ọ ươ ứ ậ ả  
nh ng n u vi c giao hàng di n ra  c ng đ n trên boong tàu thì nên sư ế ệ ễ ở ả ế ử 
d ng đi u ki n DES ho c DEQ.ụ ề ệ ặ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng iụ ủ ườ  
mua

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng .ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i mua ph i tr  ti nườ ả ả ề  
hàng  nh  quy  đ nh  trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép ,  cho  phép và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  

B2 Gi y phép, cho phép vàấ  
th  t c.ủ ụ
Ng i  mua ph i  t  ch uườ ả ự ị  
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chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  ho c  s  cho  phép  chínhẩ ặ ự  
th c  và  th c  hi n,  n u  có  quyứ ự ệ ế  
đ nh, m i th  t c h i quan b tị ọ ủ ụ ả ắ  
bu c ph i có đ i v i vi c xu tộ ả ố ớ ệ ấ  
kh u hàng hoá và quá c nh quaẩ ả  
n c khác.ướ

r i  ro  và  chi  phí  đ  l yủ ể ấ  
gi y  phép  nh p  kh uấ ậ ẩ  
ho c  s  cho  phép  chínhặ ự  
th c  khác  và  th c  hi n,ứ ự ệ  
n u có quy đinh, m i thế ọ ủ 
t c h i quan đ i v i vi cụ ả ố ớ ệ  
nh p kh u hàng hoá.ậ ẩ

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ngồ  b o hi mả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  ký  h p  đ ng  đủ ợ ồ ể 
chuyên ch  hàng hoá t i n i đ nở ớ ơ ế  
quy  đ nh.  N u  không  th  thoị ế ể ả 
thu n ho c xác đ nh đ c m tậ ặ ị ượ ộ  
đi m đ n c  th  trên th c t , thìể ế ụ ể ự ế  
ng i  bán  có  th  ch n  m tườ ể ọ ộ  
đi m   n i  đ n  quy  đ nh  phùể ở ơ ế ị  
h p nahát cho mình.ợ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
     Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  đ t  hàng  hoáườ ả ặ  
d i quy n đ nh đo t c a ng iướ ề ị ạ ủ ườ  
mua  ho c  m t  ng i  khác  doặ ộ ườ  
ng i mua ch  đ nh, trên ph ngườ ỉ ị ươ  
ti n v n t i  ch  đ n,  ch a dệ ậ ả ở ế ư ỡ 
xu ng  n i  đ n quy đ nh vàoố ở ơ ế ị  
ngày  ho c  trong  th i  h n  quyặ ờ ạ  
đ nh cho vi c giao hàng.ị ệ

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
hàng  khi  hàng  hoá  đã 
đ c giao nh  quy đ nh ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 

B5 Chuy n r i roể ủ
Ng i mua ph i ch u m iườ ả ị ọ  
r i  ro  v  m t  mát  ho củ ề ấ ặ  
h  h i  đ i  v i  hàng hoáư ạ ố ớ  
k  t  th i đi m hàng hoáể ừ ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quyượ ư  
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đi u A4.ề đ nh  đi u A4.ị ở ề
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  hoànườ  
thành nghĩa v  c a mìnhụ ủ  
nh  quy đ nh  đi u B2,ư ị ở ề  
ch u m i r i ro  v  m tị ọ ủ ở ề ấ  
mát ho c h  h i đ i v iặ ư ạ ố ớ  
hàng  hoá,  phát  sinh  do 
vi c  ng i  mua  khôngệ ườ  
hoàn thành nghĩa v .ụ

Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo nh  quy đ nh  đi mư ị ở ề  
B7  ,  ch u  m i  r i  ro  vị ọ ủ ề 
mát mát ho c h  h i đ iặ ư ạ ố  
v i hàng hoá  k  t  ngàyớ ể ừ  
quy đ nh ho c ngày cu iị ặ ố  
cùng  c a  th i  h n  quyủ ờ ạ  
đ nh  cho  vi c  giao  hàngị ệ  
v i đi u ki n là hàng hoáớ ề ệ  
đã  đ c  cá  bi t  hoá  rõượ ệ  
ràng là thu c h p đ ng ,ộ ợ ồ  
nghĩa là đ c tách riêng raượ  
ho c đ c xác đ nh hàngặ ượ ị  
b ng  cách  khác  là  hàngằ  
c a h p đ ng .ủ ợ ồ

A6 phân chia phí t nổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6 trrề
- ngoài chi phí phát sinh nh  quyư  
đ nh  kho n A3 a) m i chi phíị ở ả ọ  
liên quan đ n hàng hoá cho đ nế ế  
th i đi m hàng hoá đã đ c giaoờ ể ượ  
nh  quy đ nh  đi u A4, vàư ị ở ề
- N u có quy đ nh chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có đ i v i vi c xu t kh u cũngố ớ ệ ấ ẩ  

B6 Phân chia phí t nổ
Ng i mua ph i trườ ả ả
-  m i  chi  phí  liên  quanọ  
đ n  hàng  hoá  t  th iế ừ ờ  
đi m  hàng  hoá  đã  đ cể ượ  
giao nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
A4, và
-  M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm  n u  ng i  muaế ườ  
không  hoàn  thành  nghĩa 
v  c a mình nh  quy đ nhụ ủ ư ị  
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nh  m i lo i thu  quan, thu  vàư ọ ạ ế ế  
l  phí  khác  ph i  n p  khi  xu tệ ả ộ ấ  
kh u hàng hoá và quá c nh quaẩ ả  
n c  khác  tr c  khi  giao  hàngướ ướ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề

 đi u  B2,  ho c  khôngở ề ặ  
thông báo nh  quy đ nh ư ị ở 
đi u  B7,  tuy  nhiên  v iề ớ  
đi u ki n là hàng hoá đãề ệ  
đ c cá bi t hoá rõ ràngượ ệ  
là thu c h p đ ng , nghĩaộ ợ ồ  
là đ c tách riêng ra ho cượ ặ  
đ c xác đ nh b ng cáchượ ị ằ  
khác  là  hàng  c a  h pủ ợ  
đ ng vàồ
- M u có quy đ nh chi phíế ị  
vè th  t c h i quan cũngủ ụ ả  
nh  m i  lo i  thu  quan,ư ọ ạ ế  
thu  và  các  l  phí  khácế ệ  
ph i  n p  khi  nh p kh uả ộ ậ ẩ  
hàng hoá .

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t v  vi củ ườ ế ề ệ  
g i  hàng  hoá  cũng  nh  m iử ư ọ  
thông  báo  khác,  khi  đ c  yêuượ  
c u, đ  t o đi u ki n cho ng iầ ể ạ ề ệ ườ  
mua ti n hành các bi n pháp c nế ệ ầ  
thi t đ  nh n hàng.ế ể ậ

B7 Thông  báo  cho  ng iườ  
bán
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
tr ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n  quy t  đ nh  th iề ế ị ờ  
đi m trong th i  h n quyể ờ ạ  
đ nh và /ho c đi m nh nị ặ ể ậ  
hàng  t i  n i  đ n  quyạ ơ ế  
đ nh, thông báo cho ng iị ườ  
bán v  các chi ti t đó.ề ế

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  
hàng,  ch ng t  v n t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ngươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua  l nh  giao  hàng  và  /ho cệ ặ  
m t  ch ng  t  v n  t i  thôngộ ứ ừ ậ ả  
th ng (ví d  m t v n đ n cóườ ụ ộ ậ ơ  
th  chuy n nh ng đ c,  m tể ể ượ ượ ộ  
ch ng t  v n t i đ ng th  n iứ ừ ậ ả ườ ủ ộ  

B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ệ  
giao hàng, ch ng t  v nứ ừ ậ  
t i  ho c  thông  đi pả ặ ệ  
đi n t  t ng đ ng.ệ ử ươ ươ
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n l nh giao hàng phùậ ệ  
h p  ho c  ch ng  t  v nợ ặ ứ ừ ậ  
t i  nh  quy đ nh  đi uả ư ị ở ề  
A8.
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đ a, m t phi u g i hàng đ ngị ộ ế ử ườ  
không,  m t  phi u  g i  hàngộ ế ử  
đ ng s t, m t phi u g i hàngườ ắ ộ ế ử  
đ ng  b ,  ho c  m t  ch ng  tườ ộ ặ ộ ứ ừ 
v n  t i  đa  ph ng  th c)  màậ ả ươ ứ  
ng i  mua  yêu  c u  đ  nh nườ ầ ể ậ  
hàng  hoá  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
A4/B4.
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t ,  ch ng t  trên cóằ ệ ử ứ ừ  
th  đ c  thay  th  b ng  m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

A9 Ki m tra - bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t  đ ng ki m tra  (nh  ki mạ ộ ể ư ể  
tra  ch t  l ng,  đo  l ng  cânấ ượ ườ  
đong, tính đ m) b t bu c có đ iế ắ ộ ố  
v i vi c giao hàng nh  quy đ nhớ ệ ư ị  

 đi u A4.ở ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a m t ngànhệ ủ ộ  
hàng  th ng  m i  c  th  hàngươ ạ ụ ể  
hoá  đ c  giao  không  c n  baoượ ầ  
gói)  b t  bu c  ph i  có  đ i  v iắ ộ ả ố ớ  
vi c giao hàng hoá  Bì đóng hàngệ  
ph i  đ c ghi  ký  mã hi u phùả ượ ệ  
h p.ợ

B8 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i  mua  ph i  tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c khi g i hàng tr  khiướ ử ừ  
vi c  giám đ nh,  đó đ cệ ị ượ  
ti n  hành  theo  l nh  c aế ệ ủ  
các  c  quan  có  th mơ ẩ  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i  bán  ph i,  theo  yêu  c uườ ả ầ  
c a ng i mua và do ng i muaủ ườ ườ  
ch u r i  ro  và  chi  phí,  giúp đị ủ ỡ 
ng i mua đ  l y các ch ng tườ ể ấ ứ ừ 
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng  (ngoài  nh ng  ch ng  tươ ữ ứ ừ 

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i mua ph i tr  m iườ ả ả ọ  
phí t n và l  phí phát sinhổ ệ  
đ  l y các ch ng t  ho cể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ng nh  nêu trong đi uươ ư ề  
A10  và  hoàn  tr  choả  
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nêu   đi u  A8)  đ c  ký  phátở ề ượ  
ho c  truy n  đi  t i  n c  g iặ ề ạ ướ ử  
hàng hoá và /ho c n c xu t xặ ướ ấ ứ 
mà ng i mua c n có đ  nh pườ ầ ể ậ  
kh u hàng hoá .ẩ
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mua,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

ng i bán nh ng phí t nườ ữ ổ  
mà ng i  bán ph i  gánhườ ả  
ch u  trong  vi c  giúp  đị ệ ỡ 
ng i  mua nh  quy đ nhườ ư ị  

 đi u A10.ở ề

5.23.13. DDP - “Delivered Duty Paid’ – Giao đã giao n p thuộ ế
                         (n i đ n quy đ nh...)ơ ế ị

Đi u ki n DDP - “Delivered Duty Paid’ - “Giao đã n p thu ” cóề ệ ộ ế  
nghĩa là ng i bán giao hàng cho ng i mua, đã làm xong th  t cườ ườ ủ ụ  
thông quan nh p kh u, và ch a d  kh i ph ng ti n v n t i ch  đ nậ ẩ ư ỡ ỏ ươ ệ ậ ả ở ế  

 n i đ n quy đ nh. Ng i bán không nh ng ph i ch u m i phí t n vàở ơ ế ị ườ ữ ả ị ọ ổ  
r i ro liên quan đ n vi c đ a hàng hoá t i n i đ n quy đ nh mà cònủ ế ệ ư ớ ơ ế ị  
ph i th c hi n, n u có quy đ nh, b t kỳ “nghĩa v ” nào  (  đây “nghĩaả ự ệ ế ị ấ ụ ở  
v ” đ c hi u là bao g m trách nhi m và các r i ro v  vi c th c hi nụ ượ ể ồ ệ ủ ề ệ ự ệ  
th  t c h i quan và tr  phí t n v  th  t c thu  quan, thu  và  các lủ ụ ả ả ổ ề ủ ụ ế ế ệ 
phí khác liên quan đ n vi c nh p kh u  n c hàng đ n.ế ệ ậ ẩ ở ướ ế

N u đi u ki n EXW quy đ nh nghĩa v  t i thi u cho ng i bánế ề ệ ị ụ ố ể ườ  
thì đi u ki n DDP quy đ nh nghĩa v  t i đa c a ng i bán.ề ệ ị ụ ố ủ ườ

Không nên s  d ng đi u ki n này n u ng i bán ử ụ ề ệ ế ườ không thể  
tr c ti pự ế  ho c gián ti pặ ế  l y đ c gi y phép nh p kh u.ấ ượ ấ ậ ẩ

Tuy nhiên, n u các bên mu n gi m b t cho ng i bán nghĩa vế ố ả ớ ườ ụ 
ph i thanh toán m t s  phí t n ph i tr  khi nh p kh u hàng hoá (nhả ộ ố ổ ả ả ậ ẩ ư 
thu  giá tr  gia tăng VAT), thì đi u này c n đ c quy đ nh rõ ràngế ị ề ầ ượ ị  
b ng cách b  sung thêm t  ng  c  th  vào h p đ ng mua bán.ằ ổ ừ ữ ụ ể ợ ồ

N u các bên mu n ng i mua ch u m i r i ro và phí t n v  vi cế ố ườ ị ọ ủ ổ ề ệ  
nh p kh u, thì nên s  d ng đi u ki n DDU.ậ ẩ ử ụ ề ệ
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Đi u ki n này có th  đ c s  d ng cho m i ph ng th c v nề ệ ể ượ ử ụ ọ ươ ứ ậ  
t i, nh ng n u vi c giao hàng di n ra  c ng đ n trên boong tàu ho cả ư ế ệ ễ ở ả ế ặ  
c u tàu, thì nên s  d ng đi u ki n DES ho c DEQ.ầ ử ụ ề ệ ặ

A Nghĩa v  c a ng i bánụ ủ ườ B Nghĩa v  c a ng iụ ủ ườ  
mua

A1 Cung c p hàng theo đúng h pấ ợ  
đ ng.ồ
Ng i bán ph i cung c p hàngườ ả ấ  
hoá  và  hoá  đ n  th ng  m i  ,ơ ươ ạ  
ho c thông đi p đi n t  t ngặ ệ ệ ử ươ  
đ ng, theo đúng h p đ ng muaươ ợ ồ  
bán  và  cung  c p  m i  b ngấ ọ ằ  
ch ng v  vi c đó n u h p đ ngứ ề ệ ế ợ ồ  
yêu c u.ầ

B1 Tr  ti n hàng.ả ề
Ng i mua ph i tr  ti nườ ả ả ề  
hàng nh  quy đ nh trongư ị  
h p đ ng mua bánợ ồ

A2 Gi y  phép,  cho  phép  và  thấ ủ 
t cụ
Ng i bán ph i t  ch u r i ro vàườ ả ự ị ủ  
chi  phí  đ  l y  gi y  phép  xu tể ấ ấ ấ  
kh u  và  nh p  kh u  và  s  choẩ ậ ẩ ự  
phép chính  th c  khác  ho c  cácứ ặ  
ch ng t  khác và th c hi n, n uứ ừ ự ệ ế  
có  quy  đ nh,  m i  th  t c  h iị ọ ủ ụ ả  
quan b t  bu c ph i  có đ i  v iắ ộ ả ố ớ  
vi c  xu t  kh u  hàng  hoá,  quáệ ấ ẩ  
c nh  qua  n c  khác   và  nh pả ướ ậ  
kh u.ẩ

B2 Gi y phép, cho phép vàấ  
th  t c ủ ụ
Ng i  mua  ph i,  theoườ ả  
yêu  c u  c a  ng i  bánầ ủ ườ  
và  do  ng i  bán  ph iườ ả  
ch u  r i  ro   giúp  đị ủ ỡ 
ng i  bán  đ  l y,  n uườ ể ấ ế  
có  quy  đ nh,  gi y  phépị ấ  
nh p kh u ho c s  choậ ẩ ặ ự  
phép chính th c khác b tứ ắ  
bu c  ph i  có  đ i  v iộ ả ố ớ  
vi c  nh p  kh u  hàngệ ậ ẩ  
hoá.

A3 H p  đ ng  v n  t i  và  h pợ ồ ậ ả ợ  
đ ng b o hi mồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  ký  h p  đ ng  đủ ợ ồ ể 
chuyên ch  hàng hoá t i n i đ nở ớ ơ ế  
quy  đ nh.  N u  không  th  thoị ế ể ả 
thu n ho c xác đ nh đ c m tậ ặ ị ượ ộ  

B3 H p  đ ng  v n  t i  vàợ ồ ậ ả  
h p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
a) H p đ ng v n t iợ ồ ậ ả
    Không có nghĩa vụ

b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ
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đi m  c  th  trên  th c  t ,  thìể ụ ể ự ế  
ng i  bán  có  th  ch n  m tườ ể ọ ộ  
đi m   n i  đ n  quy  đ nh  phùể ở ơ ế ị  
h p nh t cho mình.ợ ấ
b) H p đ ng b o hi mợ ồ ả ể
    Không có nghĩa vụ

A4 Giao hàng
Ng i  bán  ph i  đ t  hàng  hóaườ ả ặ  
d i quy n đ nh đo t c a ng iướ ề ị ạ ủ ườ  
mua  ho c  m t  ng i  khác  doặ ộ ườ  
ng i mua ch  đ nh, trên ph ngườ ỉ ị ươ  
ti n v n t i  ch  đ n,  ch a dệ ậ ả ở ế ư ỡ 
xu ng  n i  đ n quy đ nh vàoố ở ơ ế ị  
ngày  ho c  trong  th i  h n  quyặ ờ ạ  
đ nh cho vi c giao hàng.ị ệ

B4 Nh n hàngậ
Ng i  mua  ph i  nh nườ ả ậ  
hàng  khi  hàng  hoá  đã 
đ c giao nh  quy đ nhượ ư ị  

 di u A4.ở ề

A5 Chuy n r i roể ủ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B5, ch u m i r i ro v  m tề ị ọ ủ ề ấ  
mát  ho c  h  h i  đ i  v i  hàngặ ư ạ ố ớ  
hoá cho đ n th i đi m hàng hoáế ờ ể  
đã  đ c  giao  nh  quy  đ nh  ượ ư ị ở 
đi u A4.ề

B5 Chuy n r i roể ủ
Ng i  mua  ph i  ch uườ ả ị  
m i  r i  ro  v  m t  mátọ ủ ề ấ  
ho c  h  h i  đ i  v iặ ư ạ ố ớ  
hàng hoá k  t  th i đi mể ừ ờ ể  
hàng  hoá  đã  đ c  giaoượ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  hoànườ  
thành nghĩa v  c a mìnhụ ủ  
nh  quy đ nh  đi u B2,ư ị ở ề  
ch u m i  r i  ro  v  m tị ọ ủ ề ấ  
mát ho c h  h i đ i v iặ ư ạ ố ớ  
hàng  hoá,  phát  sinh  do 
vi c  ng i  mua  khôngệ ườ  
hoàn thành nghĩa v .ụ
Ng i  mua  ph i,  n uườ ả ế  
ng i  mua  không  thôngườ  
báo nh  quy đ nh  đi uư ị ở ề  
B7,  ch u  m i  r i  ro  vị ọ ủ ề 
m t mát ho c h  h i đ iấ ặ ư ạ ố  
v i hàng hoá k  t  ngàyớ ể ừ  
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quy đ nh ho c ngày cu iị ặ ố  
cùng  c a  th ì  h n  quyủ ơ ạ  
đ nh cho vi c  giao hàngị ệ  
v i  di u  ki n  là  hàngớ ề ệ  
hoá đã đ c cá bi t hoáượ ệ  
rõ  ràng  là  thu c  h pộ ợ  
đ ng  nghĩa là đ c táchồ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c  xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng c a h p đ ng. ủ ợ ồ

A6 Phân chia phí t n.ổ
Ng i bán ph i, theo quy đ nh ườ ả ị ở 
đi u B6, tr .ề ả
- Ngoài chi phí phát sinh nh  quyư  
đ nh  kho n A3 a) m i chi phíị ở ả ọ  
liên quan đ n hàng hoá cho đ nế ế  
th i đi m hàng hoá đã đ c giaoờ ể ượ  
nh  quy đ nh  đi u A4, vàư ị ở ề
- N u có quy đ nh, chi phí v  cácế ị ề  
th  t c h i quan b t bu c ph iủ ụ ả ắ ộ ả  
có  đ i  v i  vi c  xu t  kh u  vàố ớ ệ ấ ẩ  
nh p  kh u  cũng  nh  m i  lo iậ ẩ ư ọ ạ  
thu  quan,  thu  và  l  phí  khácế ế ệ  
ph i n p khi xu t kh u và nh pả ộ ấ ẩ ậ  
kh u hàng hoá, và quá c nh quaẩ ả  
n c  khác  tr c  khi  giao  hàngướ ướ  
nh  quy đ nh  đi u A4.ư ị ở ề

B6 Phân chia phí t nổ
Ng i mua ph i trườ ả ả
-  M i  chi  phí  liên  quanọ  
đ n  hàng  hoá  t  th iế ừ ờ  
đi m hàng hoá đã  đ cể ượ  
giao cho quy đ nh  đi uị ở ề  
A4 và
-  M i  chi  phí  phát  sinhọ  
thêm  n u  ng i  muaế ườ  
không  hoànt  hành  nghĩa 
v  c a  mình  nh  quyụ ủ ư  
đ nh  r  đi u  B2,  ho cị ơ ề ặ  
không thông báo nh  quyư  
đ nh  đi u B7, tuy nhiênị ở ề  
v i  đi u  ki n  là  hàngớ ề ệ  
hoá đã đ c cá bi t hoáượ ệ  
rõ  ràng  là  thu c  h pộ ợ  
đ ng, nghĩa là đ c táchồ ượ  
riêng  ra  ho c  đ c  xácặ ượ  
đ nh  b ng  cách  khác  làị ằ  
hàng c a h p đ ng.ủ ợ ồ

A7 Thông báo cho ng i muaườ
Ng i bán ph i  thông báo đ yườ ả ầ  
đ  cho ng i mua bi t v  vi củ ườ ế ề ệ  
g i  hàng  hoá  cũng  nh  m iử ư ọ  
thông  báo  nào  khác,  khi  đ cượ  
yêu c u,  đ  t o  đi u ki n choầ ể ạ ề ệ  

B7 Thông  báo  cho  ng iườ  
bán
Ng i  mua  ph i,  trongườ ả  
r ng h p ng i mua cóườ ợ ườ  
quy n  quy t  đ nh  th iề ế ị ờ  
đi m trong th i h n quyể ờ ạ  
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ng i  mua  ti n  hành  các  bi nườ ế ệ  
pháp c n thi t đ  nh n hàng.ầ ế ể ậ

đ nh và /ho c đi m nh nị ặ ể ậ  
hàng  t i  n i  đ n  quyạ ơ ế  
đ nh,  thông  báo  choị  
ng i bán v  các chi ti tườ ề ế  
đó.

A8 B ng  ch ng  c a  vi c  giaoằ ứ ủ ệ  
hàng  ch ng  t  v n  t i  ho cứ ừ ậ ả ặ  
thông  đi p  đi n  t  t ngệ ệ ử ươ  
đ ngươ
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a  mình,  cung  c p  cho  ng iủ ấ ườ  
mua l nh giao hàng và/ho c m tệ ặ ộ  
ch ng t  v n t i  thông th ngứ ừ ậ ả ườ  
(ví  d  m t  v n  đ n  có  thụ ộ ậ ơ ể 
chuy n nh ng đ c, m t gi yể ượ ượ ộ ấ  
g i hàng đ ng bi n không thử ườ ể ể 
chuy n  nh ng  đ c   m tể ượ ượ ộ  
ch ng  t  v n  t i  đ ng  thuứ ừ ậ ả ườ ỷ 
n i  đ a,  m t  phi u  g i  hàngộ ị ộ ế ử  
đ ng  không,  m t  phi u  g iườ ộ ế ử  
hàng đ ng s t, m t phi u g iườ ắ ộ ế ử  
hàng đ ng b , ho c m t ch ngườ ộ ặ ộ ứ  
t  v n t i đa ph ng th c) màừ ậ ả ươ ứ  
ng i  mua  yêu  c u  đ  nh nườ ầ ể ậ  
hàng  hoá  nh  quy  đ nh   đi uư ị ở ề  
A4/B4.
N u  ng i  bán  và  ng i  muaế ườ ườ  
tho  thu n  trao  đ i  thông  tinả ậ ổ  
b ng đi n t ,  ch ng t  trên cóằ ệ ử ứ ừ  
th  đ c  thay  th   b ng  m tể ượ ế ằ ộ  
thông đi p đi n t  (EDI) t ngệ ệ ử ươ  
đ ng.ươ

B8 B ng  ch ng  c a  vi cằ ứ ủ ẹ  
giao  hàng,  ch ng  tứ ừ 
v n  t i  thông  đi pậ ả ệ  
đi n t  t ng đ ngệ ử ươ ươ .
Ng i  mua  ph i  ch pườ ả ấ  
nh n l nh giao hàng phùậ ệ  
h p ho c ch ng t  v nợ ặ ứ ừ ậ  
t i nh  quy đ nh  đi uả ư ị ở ề  
A8.

A9 Ki m tra- bao bì - mã hi uể ệ
Ng i bán ph i tr  phí t n choườ ả ả ổ  
ho t  đ ng  ki mt  ra  hàng  hoáạ ộ ể  
(nh  ki m  tra  ch t  l ng,  đoư ể ấ ượ  

B9 Giám đ nh hàng hoá ị
Ng i mua ph i tr  phíườ ả ả  
t n  cho  m i  giám  đ nhổ ọ ị  
tr c  khi  g i  hàng  trướ ử ừ 
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l ng, cân đong, tính đ m) b tườ ế ắ  
bu c ph i có đ i v i vi c giaoộ ả ố ớ ệ  
hàng hoá phù h p v i đi u A4.ợ ớ ề
Ng i  bán  ph i,  b ng  chi  phíườ ả ằ  
c a mình, đóng gói hàng hoá (trủ ừ 
khi theo thông l  c a m t ngànhệ ủ ộ  
hàng  th ng  m i  c  th  hàngươ ạ ụ ể  
hoá  đ c  giao  không  c n  baoượ ầ  
gói)  b t  bu c  ph i  có  đ i  v iắ ộ ả ố ớ  
vi c giao hàng hoá  Bì đóng hàngệ  
ph i  đ c ghi  ký  mã hi u phùả ượ ệ  
h p.ợ

khi  vi c  giám  đ nh  đóệ ị  
đ c ti n hành theo l nhượ ế ệ  
c a các c  quan có th mủ ơ ẩ  
quy n  c a  n c  xu tề ủ ướ ấ  
kh u.ẩ

A10 Nghĩa v  khácụ
Ng i bán ph i tr  m i chí t nườ ả ả ọ ổ  
và l  phí đ  l y ch ng t  ho cệ ể ấ ứ ừ ặ  
thông đi p đi n t  t ng đ ngệ ệ ử ươ ươ  
nói  đi u B10 và hoàn tr  choở ề ả  
ng i mua nh ng phí t n và lườ ữ ổ ệ 
phí  mà  ng i  mua  ph i  gánhườ ả  
ch u  trong  vi c  giúp  đ  ng iị ệ ỡ ườ  
bán nh  quy đ nh  đi u B10.ư ị ở ề
Ng i  bán  ph i  cung  c p  choườ ả ấ  
ng i  mau,  theo  yêu  c u  c aườ ầ ủ  
ng i  mua,  các  thông  tin  c nườ ầ  
thi t đ  mua b o hi m cho hàngế ể ả ể  
hoá .

B10 Nghĩa v  khácụ
Ng i mua ph i giúp đườ ả ỡ 
ng i  bán theo yêu c uườ ầ  
c a  ng i  bán  và  doủ ườ  
ng i bán ch u r i ro vàườ ị ủ  
chi phí đ  l y các ch ngể ấ ứ  
t  ho c thông đi p đi nừ ặ ệ ệ  
t  t ng  đ ng  đ cử ươ ươ ượ  
phát ra ho c truy n đi ặ ề ở 
n c  nh p  kh u  màướ ậ ẩ  
ng i  bán  yêu  c u  đườ ầ ể 
chu n  b  hàng  hoá  s nẩ ị ẵ  
sàng cho ng i muaườ
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